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LÔØI MÔÛ ÑAÀU 

----------***---------- 

1. Tính cấp thiết của đề tài: 

 Nền kinh tế thế giới đang ngày càng trở nên sôi động, hội nhập với sự hình 

thành của các tổ chức hợp tác kinh tế, các khu vực mậu dịch tự do. Trong xu thế 

toàn cầu đó, các quốc gia đang mở cửa, bãi bỏ các rào cản mậu dịch, nới lỏng các 

biện pháp kiểm soát tài chính để bước vào quá trình hoà nhập toàn cầu nếu không 

muốn bị tụt hậu. Trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, tự do 

hoá tài chính trở thành xu hướng tất yếu của thời đại, một hệ thống tài chính hiệu 

quả là điều thiết yếu để tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. 

 Trong xu thế tự do hoá tài chính, lãi suất thể hiện cung cầu vốn và giúp luân 

chuyển nguồn vốn giữa các quốc gia, giữa nơi thừa đến nơi thiếu, giữa nơi có mức 

sinh lợi cao đến nơi có mức sinh lợi thấp. Với vai trò là một công cụ để thực hiện 

chính sách tiền tệ quốc gia, lãi suất là một yếu tố hết sức quan trọng ảnh hưởng đến 

tiết kiệm, đầu tư, tiêu dùng và từ đó ảnh hưởng lớn đến tổng cầu và sự tăng trưởng 

của một quốc gia. Và càng quan trọng hơn vì sự luân chuyển nguồn vốn ở đây là 

nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước - là một kênh hỗ trợ vốn cho 

các dự án đầu tư phát triển của các thành phần kinh tế thuộc các ngành, các lĩnh 

vực, các vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn cần được khuyến 

khích đầu tư và các chương trình kinh tế lớn quan trọng của Nhà nước có tác dụng 

vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và 

góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

 Theo quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại hệ 

thống Quỹ HTPT để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng 
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xuất khẩu của Nhà nước. Khác với các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng 

khác là Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tỷ 

lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được Chính 

phủ đảm bảo khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp Ngân 

sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Nhưng không phải ỷ lại sự ưu đãi của 

Nhà nước mà sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước một 

cách tuỳ tiện, trái lại cần phải sử dụng và quản lý có hiệu quả, bảo tồn và phát triển 

tài sản của quốc gia góp phần tăng trưởng GDP của Việt Nam trong điều kiện hội 

nhập nền kinh tế thế giới. Vì vậy, không chỉ riêng Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

mà hầu hết các Ngân hàng thương mại khác, để hoạt động tốt và có hiệu quả thì 

phải cần có một cơ chế điều hành lãi suất hợp lý. 

 Điều đó cho thấy, cơ chế điều hành lãi suất của Chính phủ thể hiện qua 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam đóng một vai trò hết sức quan trọng. Phải chăng lãi 

suất cũng cần phải được tự do hoá dần theo xu thế tự do hoá thị trường hàng hoá 

để phản ánh được cung cầu về vốn trong nền kinh tế. Và để hội nhập với thế giới, 

góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, bắt buộc ngành Ngân hàng nói chung và 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam nói riêng phải cải cách hơn nữa về chính sách lãi 

suất để tín dụng thực sự là động lực cũng như là công cụ định hướng cho các hoạt 

động kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. 

 Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của Chính phủ đối 

với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong điều kiện hội nhập” sẽ đóng góp những 

lý luận và thực tế về cơ chế điều hành lãi suất đối với hệ thống Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam. 

2. Mục tiêu của đề tài: 

- Tập hợp và hệ thống một số lý luận về lãi suất cũng như cơ chế điều hành 

lãi suất của Chính phủ qua việc quản lý và điều hành nguồn vốn tín dụng đầu tư 

phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 
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- Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình huy động vốn và cho vay tín 

dụng đầu tư phát triển của Nhà nước qua hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

- Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chính 

sách lãi suất của Chính phủ qua hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

Hy vọng góp một phần nhỏ ý kiến của mình cho quá trình đổi mới của Ngân 

hàng Phát triển Việt Nam và để hoàn thiện hơn nữa chính sách lãi suất của ngân 

hàng, từng bước tiến đến tự chủ về tài chính, xoá bỏ dần sự hỗ trợ của Nhà nước, 

Chính phủ. 

3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: 

Đây là vấn đề rộng lớn và phức tạp, với sự hạn hẹp về thời gian và khuôn 

khổ của đề tài và cũng không có khả năng để nghiên cứu sâu, trình bày hết những 

vấn đề về lãi suất và cũng không có tham vọng giải quyết hết mọi vấn đề liên quan 

đến lãi suất của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

Trong phạm vi đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu về tầm quan trọng của lãi 

suất, những nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, tình hình thực hiện cơ chế điều hành 

lãi suất của Ngân hàng Phát triển trong thời gian từ năm 2000-2006. Từ đó đề xuất 

một số ý kiến nhỏ bé góp phần hoàn thiện hơn chính sách lãi suất của Ngân hàng 

Phát triển nói riêng và hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của hệ thống Ngân 

hàng Phát triển Việt Nam nói chung.  

4. Các phương pháp nghiên cứu: 

Vận dụng phương pháp duy vật biện chứng vào quá trình phân tích, các 

phương pháp thống kê, phân tích, hệ thống, so sánh được sử dụng để nghiên cứu. 

Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, bài viết đi sâu vào phân tích tình hình thực 

hiện cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đưa ra một số 

giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của cơ chế điều hành lãi suất của 

Chính phủ qua hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

5. Kết cấu nội dung của luận văn: 
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Tên luận văn: “Giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của Chính 

phủ đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong điều kiện hội nhập” 

Kết cấu nội dung của luận văn bao gồm 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan về lãi suất. 

Chương 2: Cơ chế điều hành lãi suất của Chính phủ đối với Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000-T.06/2007. 

Chương 3: Giải pháp, kiến nghị với Chính phủ góp phần nâng cao hiệu quả 

điều hành lãi suất của Chính phủ đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong 

điều kiện hội nhập. 
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CHÖÔNG 1 

TOÅNG QUAN VEÀ LAÕI SUAÁT 

 

1.1. KH¸I NIÖM vμ C¸C LO¹I l·I suÊt: 

1.1.1. Khái niệm: 

Nhìn lại lịch sử các học thuyết kinh tế, trường phái tân cổ điển giữ vai trò 

thống trị vào những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đứng đầu trường phái này 

là Leon Walras (1834-1910), ông cho rằng trong cơ cấu kinh tế thị trường có 3 loại: 

thị trường hàng hoá, thị trường tư bản, thị trường lao động. Doanh nhân là người 

sản xuất ra hàng hoá để trao đổi – mua bán sản phẩm trên thị trường hàng hoá, 

nhưng thiếu vốn để đầu tư sản xuất hàng hoá thì phải hỏi vay vốn trên thị trường tư 

bản và thuê nhân công trên thị trường lao động. Trong giai đoạn hội nhập kinh tế 

thế giới hiện nay, thị trường tư bản được coi là hạt nhân của nền kinh tế thị trường, 

hoạt động ngày càng sôi động, phát triển và phong phú đa dạng hơn so với 2 loại 

thị trường hàng hoá và thị trường lao động. Thị trường tư bản là nơi đi vay và cho 

vay “tư bản”, ở đây hàng hoá được trao đổi - mua bán chủ yếu là tiền, vàng, ngoại 

tệ và các loại chứng từ có giá. Các chủ thể tham gia gồm người đi vay được gọi là 

con nợ, người cho vay được gọi là chủ nợ và giá cả tư bản trên thị trường này được 

gọi là lãi suất tư bản cho vay - đây cũng là vấn đề được đề cập và phân tích trong 

suốt luận văn này. Sau đây là một số quan điểm của các nhà kinh tế về lãi suất: 

 1.1.1.1. Quy tắc của Jean Baptiste Say (1767-1872): cho rằng lãi suất là 

một bộ phận của lợi nhuận mà nhà tư bản hoạt động bằng tiền đi vay phải trả cho 

chủ nó. Ông lập luận đúng về hàm tiết kiệm phụ thuộc vào lãi suất, lãi suất càng 

cao tiết kiệm càng nhiều nhưng lại đưa ra hai kết luận thiếu chuẩn xác là tiền 
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không tác động gì đến lãi suất, tiết kiệm hay đầu tư và tiền không đóng vai trò gì 

trong thực tế của nền kinh tế. 

 1.1.1.2. Trường phái Cambridge (Anh) - đại biểu Alfred Marshall (1842-

1924): cho rằng cầu tiền tệ thuần tuý là một hàm của thu nhập và không bác bỏ khả 

năng của lãi suất ảnh hưởng đến cầu tiền tệ trong ngắn hạn. A.Marshall cho rằng 

lãi suất là cái giá phải trả cho việc sử dụng vốn. Trên bất kỳ thị trường nào, lãi suất 

thường hướng tới một mức cân bằng sao cho: 

 Tổng cầu về vốn trên thị trường = Tổng cung vốn trên thị trường. 

1.1.1.3. Quan điểm của John Maynar Keynes (1884-1946):  

 Năm 1936 tác phẩm “Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ” 

của Keynes ra đời đã phê phán những quan điểm về lãi suất của các trường phái cổ 

điển và đưa ra một quan điểm mới về lãi suất. Ông cho rằng lãi suất là sự trả công 

cho số tiền vay, nó là phần thưởng cho “sở thích chi tiêu” hay “sở thích thanh 

khoản”. Lãi suất còn được gọi là trả công cho sự chia li với của cải tiền tệ. 

 Keynes coi của cải dưới hình thức tiền tệ là linh hoạt và thuận lợi nhất. Nó 

là hình thức đảm bảo an toàn cho những người có tiền. Do vậy người có tiền không 

muốn xa rời nó. Nên việc chuyển tiền thành tư bản cho vay được Keynes gọi là “sở 

thích chi tiêu” và ở đây người cho vay phải chấp thuận sự mạo hiểm. Vì vậy người 

cho vay phải nhận được phần thưởng dưới hình thức lãi suất. Do đó người cho vay 

chỉ bỏ tiền của mình ra cho vay khi có lãi suất cao. Ông cho rằng V không phải là 

một hằng số và phát triển học thuyết về cầu tiền tệ thành lý thuyết về sự ưa thích 

tiền mặt đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của lãi suất. 

   Md = k.PY   =>   
P

Md = k.Y    =>   
P

Md = f(i, Y) 

   
P

Md : số dư tiền thực tế (lượng tiền theo giá trị thực tế) 

         i: lãi suất 

       Y: thu nhập thực tế 

 Phương trình về sự ưa thích tiền mặt được viết lại: 
Md
P  = 

),(
1

Yif
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 Khi Md = M => 
),( Yif

Y  = 
M
PY  = V 

 Theo Keynes, cầu tiền tệ biến động nghịch chiều với lãi suất. Khi lãi suất 

(i) tăng thì số dư tiền thực tế giảm (f(I, Y) giảm) do đó tốc độ vòng quay tiền (V) 

tăng. 

 1.1.1.4. Trường phái chính hiện đại - đại diệu là P.Sanuelson, 

W.Nordhaus: theo họ lãi suất là giá trả cho việc sử dụng tiền hay vốn cho vay 

trong một thời gian nhất định. Lãi suất là sự phản ánh tính khan hiếm về vốn. Lãi 

suất cũng là tiền trả cho việc dám chấp nhận những rủi ro. Họ đi sâu nghiên cứu 

việc dùng lãi suất như một trong những công cụ quan trọng để điều tiết kinh tế vĩ 

mô, tác động đến đầu tư, phân bổ nguồn vốn,… Và mối quan hệ tác động, giữa 

cung, cầu về tiền tệ, lạm phát và lãi suất. 

1.1.1.5. Quan điểm của Karl Marx (1818 - 1883): 

Lợi tức tín dụng xuất hiện khách quan trong quá trình sản xuất và trao đổi 

hàng hoá. C.Mác cho rằng “sau một thời gian nhất định tư bản cho vay được hoàn 

lại người chủ sở hữu của nó kèm theo một giá trị tăng thêm đó là lợi tức tín dụng” 

và ông khẳng định rằng lợi tức tín dụng là một phần của lợi nhuận do người đi vay 

tạo ra từ việc sử dụng vốn vay và phân phối lại cho người cho vay. Đây là một sự 

phân phối lại thật hợp lý giữa người có “của” và người có “công”. Công thức tổng 

quát phản ánh sự vận động của tư bản cho vay (tiền tệ) được C.Mác mô tả một 

cách thuyết phục T-T’ hoặc T’=T+ t. 

Như vậy, lợi tức tín dụng là phần giá trị tăng thêm mà người đi vay phải trả 

cho người cho vay, là khoản tiền phải trả cho việc vay mượn quyền sở hữu và sử 

dụng vốn trong một thời gian nhất định. Tỉ lệ phần trăm giữa lợi tức tín dụng với 

toàn bộ vốn gốc đã vay mượn hay khoản tín dụng trong một thời gian nhất định 

chính là lãi suất. 

Khi sản xuất phát triển mạnh, các ngân hàng được hình thành, đóng vai trò 

trung gian giữa những người có nhu cầu tiền gửi và những người có nhu cầu sử 
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dụng vốn. Theo đó, ngân hàng phải trả lãi cho người gửi tiền theo một tỷ lệ % nào 

đó tuỳ theo thời gian gửi và tiền lãi thu từ hoạt động cho vay cũng theo tỷ lệ % 

nhất định theo thời gian. Tỷ lệ đó là lãi suất.  

Tóm lại, lãi suất là giá của quyền sử dụng vốn hay là cái giá phải trả cho việc 

sử dụng vốn trên thị trường bất kỳ và là phạm trù quan trọng nhất trong hoạt động 

của ngân hàng, bởi vì suy cho cùng thì hoạt động của ngân hàng bao gồm 2 hoạt 

động chính: (1) hoạt động huy động vốn - thu hút tiền thông qua việc nhận tiền gửi 

và (2) hoạt động tài trợ - cho vay. Lãi suất huy động vốn là lãi suất tiền gửi, hoạt 

động tài trợ vốn là lãi suất cho vay.  

1.1.2. Lãi suất được quyết định như thế nào? 

Cũng giống như tất cả các loại giá cả trên thị trường, lãi suất được quyết định 

bởi cung và cầu – trong trường hợp này chính là cung cầu về vốn vay. 

Cung về vốn vay có nguồn gốc từ phần thu nhập mà các hộ gia đình muốn 

tiết kiệm để có được một khoản tiền lớn hơn dành cho tiêu dùng trong tương lai. 

Chẳng hạn, một số gia đình hiện tại có thu nhập cao nhưng nghĩ rằng sau này sẽ 

kiếm được ít tiền hơn khi đã nghỉ hưu. Tiết kiệm cho phép họ dàn trải tiêu tiền mà 

họ đã cho vay nên họ có thể tiêu dùng nhiều hơn trong tương lai để bù lại sự kiềm 

chế tiêu dùng trong hiện tại. Kết quả là, lãi suất càng cao thì động cơ tiết kiệm càng 

nhiều. Vì vậy, đường cung vốn vay sẽ là một đường dốc lên (kí hiệu là đường S 

trong hình 1.1). 

Cầu về vốn vay bao gồm hai bộ phận: 

Thứ nhất, đó là một số hộ gia đình muốn tiêu dùng nhiều hơn mức thu nhập 

hiện tại của họ do thu nhập của họ tạm thời là thấp nhưng có thể tăng lên trong 

tương lai, hoặc do họ muốn mua sắm một thứ gì đó có giá trị lớn (như mua một căn 

nhà, sắm một chiếc xe,…), mà sẽ phải trả nợ bằng thu nhập tương lai. Các hộ gia 

đình này sẵn sằng trả lãi để không phải trì hoãn việc tiêu dùng. Tuy nhiên, lãi suất 

càng cao thì chi phí của việc tiêu dùng bây giờ thay vì phải chờ đợi càng lớn, do đó 

các hộ gia đình sẽ càng ít sẵn sàng vay tiền hơn. Cho nên cầu về vốn vay của các 
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hộ gia đình là một hàm nghịch biến của lãi suất (kí hiệu là đường DH trong hình 

1.1). 

Thứ hai, chính là từ các doanh nghiệp muốn có vốn để đầu tư vào các dự án 

có giá trị hiện tại ròng là một số dương bởi vì giá trị hiện tại ròng lớn hơn không có 

nghĩa là thu nhập dự kiến của dự án lớn hơn chi phí cơ hội của số tiền đầu tư. Chi 

phí cơ hội đó - tức là tỷ suất chiết khấu để tính giá trị hiện tại ròng - chính là lãi 

suất, có thể điều chỉnh theo rủi ro. Thông thường các doanh nghiệp vay tiền để đầu 

tư vì luồng lợi nhuận từ đầu tư sẽ đến trong tương lai, trong khi đó chi phí đầu tư 

lại thường phải thanh toán ngay. Do đó, nhu cầu đầu tư của các hãng chính là một 

nhân tố quan trọng trong cầu về vốn vay. Tuy nhiên, khi lãi suất cao thì giá trị hiện 

tại ròng của một dự án càng nhỏ. Nếu lãi suất tăng, một vài dự án có giá trị hiện tại 

ròng trước đây là một số dương thì bây giờ trở thành số âm, và vì vậy dự án đó sẽ 

bị huỷ bỏ. Tóm lại, vì sự sẵn sàng đầu tư của các hãng giảm khi lãi suất tăng nên 

cầu về vốn vay của họ cũng giảm. Cầu về vốn của các hãng là một đường dốc 

xuống (kí hiệu là đường DF). 

Tổng cầu về vốn vay chính là tổng của cầu của các hộ gia đình và các doanh 

nghiệp, trong hình 1.1 tổng cầu được minh hoạ bằng đường DT. Đường tổng cầu 

này kết hợp với đường cung sẽ quyết định mức lãi suất cân bằng - R* (hình 1.1). 

      R 

        Lãi suất           
     S 

 
 
 
 
       R*    
 
   
               DT 
     DH          DF
   
         Q*    số lượng vốn vay 
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    Hình 1.1: Cung và Cầu về vốn vay 

Hình 1.1 có thể giúp chúng ta nắm được tại sao lãi suất lại thay đổi. Giả sử 

nền kinh tế bước vào tình trạng suy thoái, doanh nghiệp dự kiến sẽ thu được doanh 

số và lợi nhuận tương lai thấp hơn trong những dự án đầu tư vốn mới. Giá trị hiện 

tại ròng của các dự án giảm, doanh nghiệp sẽ không còn sẵn sàng đầu tư như trước 

và cầu về vốn của họ cũng sẽ giảm. Do đó, đường DF sẽ kéo theo đường DT, dịch 

chuyển sang trái, và mức lãi suất cân bằng sẽ giảm đi. Hoặc nếu Chính phủ chi quá 

nhiều so với doanh thu thuế, tức là rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách nặng nề, 

Chính phủ sẽ phải đi vay để trang trải cho những khoản thâm hụt đó và sẽ làm dịch 

chuyển đường tổng cầu DT sang phải làm cho lãi suất R lại tăng. Chính sách tiền tệ 

của NHTW cũng là một nhân tố quan trọng khác quyết định mức lãi suất. NHTW 

có thể tạo tiền, làm đường cung về vốn vay dịch chuyển sang phải và lãi suất R 

giảm. 

Bảng 1.1. Cung và cầu về vốn vay 

Cung về vốn vay Cầu về vốn vay 

 - Các khoản tiết kiệm cá nhân  - Nhu cầu tín dụng cá nhân 

 - Các khoản tiết kiệm doanh nghiệp (khấu 

hao và lợi nhuận dùng để tái đầu tư) 
 - Đầu tư kinh doanh 

 - Thặng dư ngân sách Chính phủ 

 - Thặng dư ngân sách địa phương 

 - Thâm hụt ngân sách Chính phủ 

 - Thâm hụt ngân sách địa phương 

 - Số tăng thêm về cung 

 - Số giảm bớt về cầu 

 - Số giảm bớt về cung 

 - Số tăng thêm về cầu 

1.1.3. Các loại lãi suất: 

Như hình 1.1, sự kết hợp các đường cầu và đường cung đơn lẻ chỉ có một 

mức lãi suất thị trường nhưng thực tế, các hộ gia đình, các doanh nghiệp và chính 

phủ đều vay và cho vay theo nhiều điều kiện và kỳ hạn khác nhau. Kết quả là có 

rất nhiều lãi suất “thị trường”. Hiện nay, NHNN Việt Nam điều hành lãi suất thông 

qua hàng loạt các loại lãi suất: lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất trên thị 
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trường liên ngân hàng. Dưới đây xin giới thiệu khái quát về một số loại lãi suất 

được sử dụng phổ biến trên thị trường tiền tệ: 

1.1.3.1. Phân loại theo công dụng:  

Theo khoản 12, 13 điều 9, Luật NHNN Việt Nam ban hành năm 1997 quy 

định về lãi suất như sau: 

- Lãi suất cơ bản là lãi suất do NHNN công bố làm cơ sở cho các TCTD ấn 

định lãi suất kinh doanh. Là lãi suất giữ vị trí quan trọng, chi phối các loại lãi suất 

khác.

- Lãi suất tái cấp vốn là lãi suất do NHNN áp dụng khi tái cấp vốn, bao gồm 

lãi suất chiết khấu, lãi suất tái chiết khấu của NHNN dùng để tái cấp vốn cho các 

NHTM và các TCTD khi NHNN chiết khấu hoặc tái chiết khấu thương phiếu và 

các giấy tờ có giá ngắn hạn khác. 

1.1.3.2. Phân loại theo thời hạn cho vay: 

Một số khoản cho vay trong nền kinh tế có thời hạn ngắn, có khi chỉ trong 

một ngày. Nhưng cũng có những khoản cho vay dài tới 10 năm, 30 năm. Tuỳ vào 

thời hạn cho vay mà chúng ta có các loại lãi suất như lãi suất ngắn hạn, lãi suất 

trung hạn, lãi suất dài hạn. Trên thị trường tài chính bao gồm thị trường tiền tệ và 

thị trường vốn, là nơi diễn ra việc mua bán các chứng từ có giá ngắn, trung và dài 

hạn.  

Trên thị trường tiền tệ, các chứng từ có giá ngắn hạn như là trái phiếu, tín 

phiếu kho bạc, các loại thương phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu ngân 

hàng, các khế ước cho vay,…, người bán trái phiếu là những người cần tiền và 

người mua trái phiếu là những người có tiền muốn đầu tư để sinh lợi trong thời 

gian ngắn. Người chủ trái phiếu sẽ được hưởng lãi sau một thời gian và lãi suất 

trên thị trường tiền tệ là lãi suất ngắn hạn. 

Trong khi đó, các chứng từ có giá dài hạn như các giấy nợ trung hạn, dài hạn, 

thường là các chứng khoán có thời hạn trên một năm và các loại cổ phiếu được 

mua bán trên thị trường vốn. Lãi suất trên thị trường vốn là lãi suất dài hạn. 
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Những biến đổi của lãi suất trên thị trường tiền tệ cũng giống như thị trường 

vốn, thay đổi tỷ lệ nghịch với giá cổ phiếu và trái phiếu đồng thời tuỳ thuộc vào 

mối tương quan giữa cung và cầu của chứng khoán. Lãi suất ngắn hạn biến đổi 

mạnh hơn và thường thấp hơn lãi suất dài hạn. 

1.1.3.3. Phân loại theo chủ thể trong quan hệ cho vay: 

Trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, các NHTM, các TCTD xác định và công 

bố các loại lãi suất như lãi suất huy động, lãi suất cho vay, lãi suất chiết khấu đối 

với các khách hàng gửi vốn hay vay vốn tuỳ thuộc vào lãi suất cơ bản do NHNN 

công bố. 

Ngoài ra, hoạt động vay và cho vay lẫn nhau giữa các ngân hàng trên thị 

trường liên ngân hàng hình thành nên lãi suất liên ngân hàng IBOR (Interbank 

Offered Rate). Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng phản ánh chính xác quan hệ 

cung cầu vốn, quan điểm và tín hiệu của NHNN đối với các TCTD, trạng thái cung 

cầu về vốn khả dụng của các NHTM. Lãi suất của thị trường liên ngân hàng được 

coi là cơ sở xác định lãi suất thị trường, là một trong những căn cứ để các thành 

viên tham gia thị trường xác định đúng hướng lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền vay đối 

với khách hàng của mình. Lãi suất này tăng, giảm có thể cho thấy mức tăng giảm 

tương ứng của lãi suất thị trường trong thời gian trước mắt. 

1.1.3.4. Phân loại theo biến động thị trường: 

Giả sử một người tiết kiệm được 100 triệu đồng, đem gửi vào ngân hàng với 

lãi suất 7,5%/năm. Một năm sau, khi rút khoản tiền tiết kiệm đó cộng với lãi suất, 

người đó sẽ thu được một khoản tiền tiết kiệm nhiều hơn 7,5% so với trước đây. 

Nhưng nếu giá cả tăng và vì vậy mỗi đồng mua được số hàng ít hơn thì sức mua 

của họ sẽ không tăng 7,5%. Giả sử tỷ lệ lạm phát là 5,5% thì số hàng mà họ mua 

được chỉ còn tăng 2% và ngược lại, nếu tỷ lệ lạm phát là 10% thì sức mua của họ 

thậm chí đã giảm 2,5%. 

Các nhà kinh tế gọi lãi suất mà ngân hàng trả là lãi suất danh nghĩa và sự gia 

tăng sức mua của người gửi tiết kiệm được gọi là lãi suất thực tế. Như vậy, lãi suất 

danh nghĩa là lãi suất mà lãi nhận được theo mệnh giá khi không kể đến lạm phát 
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và lãi suất thực là lãi suất được chỉnh lại cho đúng theo những thay đổi dự tính về 

mức giá, là lãi suất mà người gửi tiền hoặc người kinh doanh thực sự nhận được 

sau khi đã tính đến yếu tố lạm phát xảy ra trong nền kinh tế thị trường. 

Lãi suất thực được định nghĩa một cách chính xác hơn bằng phương trình 

Fisher, một trong những chuyên gia kinh tế tiền tệ lớn trong thế kỷ 20. Phương 

trình Fisher nói rằng: lãi suất danh nghĩa (i) bằng lãi suất thật (ir) cộng với mức 

lạm phát dự tính (πe):     i = ir + πe 

Khi chuyển vế, ta được lãi suất thực là phần chênh lệch giữa lãi suất danh 

nghĩa và tỷ lệ lạm phát:   ir = i - πe

Sự phân biệt giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực là điều quan trọng, vì lãi 

suất thực phản ánh chi phí thực của việc vay mượn, cũng như các khoản thu nhập 

thực của việc đầu tư, là một công cụ chỉ báo tốt hơn ý muốn đi vay hay cho vay so 

với lãi suất danh nghĩa và nó cũng là một công cụ chỉ báo tốt hơn về độ căng thẳng 

của các điều kiện ở thị trường tín dụng so với lãi suất danh nghĩa 

Mối quan hệ giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực: lạm phát là một yếu tố 

tất yếu trong nền kinh tế do đó để thu hút người gửi tiền vào ngân hàng và các 

TCTD thì lãi suất thực trên thị trường sẽ luôn luôn lớn hơn 0 và là một con số xác 

định mà nhà đầu tư, người gửi tiền chấp nhận và họ cho rằng tại mức này sẽ mang 

lại lợi nhuận cho họ. Vì vậy lãi suất danh nghĩa luôn luôn lớn hơn tỷ lệ lạm phát. 

Đối với các dự án đầu tư dài hạn thì nhà đầu tư thường tính hiện giá của dòng 

tiền theo thời gian. Đây là một phương án rất quan trọng để thẩm định dự án đầu tư 

và không thể thiếu khi đưa ra quyết định đầu tư. Để đưa ra một quyết định đầu tư 

thì hiện giá của đồng tiền theo thời gian phải lớn hơn số tiền bỏ ra đầu tư hoặc ít 

nhất là bằng số tiền bỏ ra đầu tư ban đầu. 

1.2. c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn l·I suÊt: 

1.2.1. Tỷ lệ lạm phát: 

• Hiệu ứng Fisher i = ir + πe. Cung tiền tăng x% sẽ làm cho lãi suất danh nghĩa 

tăng x% tương ứng trong dài hạn. 
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• Mức giá tăng, tức là lạm phát cao hơn, nó bắt nguồn từ một sự tăng lượng 

tiền cung ứng, cũng tác động đến lãi suất thông qua việc tác động lên mức lạm phát 

dự tính. Đặc biệt một sự tăng lượng tiền cung ứng có thể khiến các nhà đầu tư dự 

tính một mức giá cao hơn trong tương lai, do đó mức lạm phát dự tính sẽ cao hơn. 

Khuôn mẫu vốn vay đã cho thấy việc tăng lạm phát dự tính này sẽ đưa đến một 

mức lãi suất cao hơn. Do đó, tác dụng dự tính của một sự tăng lượng tiền cung ứng 

là một sự tăng lãi suất đáp ứng với sự tăng mức lạm phát dự tính. 
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  H×nh 1.2. Sù dÞch chuyÓn cña cung cÇu tÝn dông. 

Hình 1.2. giả sử nền kinh tế cân bằng tại một mức nhất định I0 và lạm phát 

cũng được dự đoán không đáng kể. Nhưng nếu lạm phát xảy ra, giá cả tăng lên, lúc 

đó đường cung về vốn vay dịch chuyển về bên trái S0 -> S1, cung về vốn vay giảm, 

các NHTM, TCTD không muốn cho vay do lạm phát làm triệt tiêu thu nhập lãi 

suất của họ, giá trị đồng tiền sụt giảm, giá thị trường của các món nợ cũng biến đổi 

theo, một khoản vay ngày hôm nay sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn giá trị thực tế của các 

khoản vốn gốc và lãi ngày đáo hạn, tâm lý lo ngại về tổn thất khi phải đưa ra vốn 

cho vay khiến cho những người muốn cho vay trước đây chuyển sang đầu tư vào 

các tài sản, hàng hoá để hưởng chênh lệch giá, điều này xảy ra không phải với một 

mức lãi suất mà tất cả mọi lãi suất khiến cho cung tín dụng sụt giảm. 
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 Ngược lại với cầu tín dụng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lạm phát bao giờ 

cũng có tác dụng kích thích cầu tín dụng vì lý do giá trị hàng hoá được tài trợ từ 

các khoản vay vẫn giữ nguyên giá trị của nó trong khi lạm phát đã làm giảm rất 

nhẹ gánh nặng nợ vay, cầu tín dụng từ đó tăng lên, dịch chuyển từ D0 -> D1.  

 Tác động của cung và cầu tín dụng khiến lãi suất tăng. Mặt khác, lãi suất 

trong nền kinh tế bao gồm lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa, lãi suất danh nghĩa 

bằng lãi suất thực cộng với tỷ lệ lạm phát, do đó một khi lạm phát tăng cao, lãi suất 

danh nghĩa cũng tăng theo. Mọi diễn biến theo chiều ngược lại sẽ có tác dụng làm 

giảm lãi suất, điều này xảy ra trong thời kỳ suy thoái, tình trạng thiểu phát trong 

nền kinh tế. 

1.2.2. Cung - cầu tín dụng: 

Tại mục 1.1.2 – Lãi suất được quyết định như thế nào – đã trình bày lãi suất 

được quyết định bởi cung và cầu về vốn vay. Dựa vào bảng 1.1, ta vẽ đồ thị của cả 

tiết kiệm và đầu tư với tư cách một hàm của lãi suất (hình 1.3). 

Hàm tiết kiệm là một đường thẳng đứng, vì trong mô hình này tiết kiệm 

không phụ thuộc vào lãi suất – là cung về vốn vay - mọi người cho các nhà đầu tư 

vay tiền tiết kiệm của mình hoặc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, sau đó ngân 

hàng lại cho các nhà đầu tư vay. 

Hàm đầu tư dốc xuống – là nhu cầu về vốn vay – các nhà đầu tư vay tiền của 

mọi người trực tiếp bằng cách bán trái phiếu hoặc gián tiếp thông qua vay tiền của 

ngân hàng. Vì đầu tư phụ thuộc vào lãi suất, nhu cầu về vốn vay cũng phụ thuộc 

vào lãi suất, lãi suất càng cao thì càng ít dự án đầu tư có lãi. 
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Hình 1.3. Tiết kiệm, đầu tư và lãi suất 

Lãi suất điều chỉnh cho đến khi đầu tư bằng tiết kiệm. Nếu lãi suất quá thấp, 

các nhà đầu tư muốn mua nhiều sản lượng của nền kinh hơn mức mọi người muốn 

tiết kiệm. Điều này tương đương với tình trạng cầu về vốn vay cao hơn cung về 

vốn vay và khi đó lãi suất sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu lãi suất quá cao, tiết kiệm cao 

hơn đầu tư, vì cung về vốn vay cao hơn cầu, lãi suất sẽ giảm. Lãi suất cân bằng là 

lãi suất tại giao điểm của hai đường này. Tại mức lãi suất cân bằng, tiết kiệm bằng 

đầu tư và cung về vốn vay bằng cầu về vốn vay.  

Mặc khác, cung và cầu về vốn vay cũng có tác động trở lại đối với lãi suất. 

Một sự tác động đến phía cung do chính sách mở rộng hay thắt chặt tiền tệ sẽ làm 

cho lãi suất giảm hoặc tăng lên.   

1.2.3. Chính sách tiền tệ của NHTW: 

Chính sách tiền tệ được điều hành bởi NHTW nhằm thực hiện mục tiêu ổn 

định kinh tế vĩ mô, tránh suy thoái kinh tế.  

Khi NHTW áp dụng chính sách tiền tệ thu hẹp, đường S0
M dịch chuyển sang 

trái – S1
M  cung tiền trong nền kinh tế giảm xuống thì lãi suất sẽ tăng lên từ r0 -> r1 

và ngược lại, khi NHTW áp dụng chính sách tiền tệ mở rộng S0
M -> S2

M tức cung 

tiền tệ tăng lên thì lãi suất sẽ giảm từ r0 -> r2 (hình 1.4).    
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   Hình 1.4. Tác động của chính sách tiền tệ đến lãi suất 
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1.2.4. Rủi ro tín dụng: 

Khi phải giải quyết xem có cho vay hay không người cho vay phải tính đến 

xác suất hoàn trả của người đi vay. Xác suất mất khả năng thanh toán càng cao, lãi 

suất càng cao. Thể hiện qua việc lợi nhuận bị âm vì lạm phát cao, nợ không thu hồi 

được, vốn đầu tư bị mất giá do bị chiếm dụng vốn, việc kinh doanh không đạt hiệu 

quả so với kế hoạch và mục tiêu đề ra,... và đặc biệt đối với các khoản vay có thời 

gian đáo hạn càng dài thì rủi ro càng cao, lãi suất cũng được tăng lên để bù đắp 

phần nào rủi ro này. Các ngân hàng, các TCTD coi đó như là khoản bảo hiểm tín 

dụng. 

1.2.5. Bội chi ngân sách: 

Bội chi ngân sách trung ương và địa phương trực tiếp làm cho cầu của quỹ 

cho vay tăng. Bội chi ngân sách sẽ tác động đến tâm lý công chúng về mức gia 

tăng lạm phát và do vậy sẽ gây áp lực tăng lãi suất. Thông thường, khi bội chi ngân 

sách tăng, Chính phủ thường gia tăng phát hành trái phiếu. Lượng cung trái phiếu 

trên thị trường tăng lên làm cho giá trái phiếu có xu hướng giảm, vì vậy lãi suất thị 

trường tăng lên. 

1.2.6. Những thay đổi về thuế: 

Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp luôn tác động đến lãi 

suất, giống như khi thuế tác động đến giá cả hàng hoá. Các loại thuế này tăng lên 

cũng có nghĩa là điều tiết đi một phần thu nhập của những cá nhân và tổ chức cung 

cấp dịch vụ tín dụng hay những người tham gia chứng khoán. Thông thường, ai 

cũng sẽ quan tâm đến thu nhập thực tế hay lợi nhuận sau thuế hơn là thu nhập danh 

nghĩa. Do vậy, để duy trì một mức lợi nhuận thực tế nhất định, họ phải cộng thêm 

vào lãi suất cho vay những thay đổi của chính sách thuế. Điều quan trọng được rút 

ra từ mối quan hệ này là việc xác lập và điều chỉnh đối với chính sách thuế, nhằm 

hạn chế những tác động ngoài ý muốn của sự thay đổi về thuế. 

1.2.7. Những thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội: 

Tình hình về kinh tế - chính trị cũng như những biến động tài chính quốc tế 

như các cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ trên thế giới, các luồng vốn đầu tư ra -  

vào các nước,… đều tác động đến sự thay đổi của lãi suất. 
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Sự thay đổi của lãi suất còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về đời sống 

kinh tế - xã hội: 

- Sự phát triển của thị trường tài chính cùng với các công cụ tài chính 

ngày càng đa dạng và phong phú. Các công cụ này khác nhau không chỉ ở thời 

gian, phương pháp tính và trả lãi mà những thay đổi trong cơ cấu chứng khoán, sự 

xuất hiện các chứng khoán mới cũng như sự phát triển theo cả chiều rộng và chiều 

sâu của thị trường sơ cấp cũng sẽ tác động làm thay đổi trên thị trường thứ cấp. 

- Mức độ phát triển của các thể chế tài chính trung gian và gắn liền 

theo đó là sự cạnh tranh trong hoạt động cung cấp dịch vụ của các tổ chức này. 

- Hiệu suất sử dụng vốn hay tỷ suất đầu tư trong nền kinh tế trong các 

thời kỳ khác nhau do những thay đổi trong công nghệ và sự phát triển mang tính 

chu kỳ của nền kinh tế. 

1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU HÀNH LÃI 

SUẤT TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP: 

Ngày nay, đánh dấu mốc sự hội nhập sâu và rộng của Việt Nam vào kinh tế 

thế giới với việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức 

thương mại thế giới (WTO) và việc hai viện Quốc hội Mỹ thông qua Quy chế 

thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam. Đây là cơ hội để các 

doanh nghiệp, các TCTD, các NHTM Việt Nam tiến tới một thị trường không biên 

giới, song cũng lại là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam còn non trẻ, chất 

lượng tăng trưởng ở mức thấp, khả năng cạnh tranh yếu do hội nhập càng sâu cũng 

có nghĩa là ảnh hưởng của kinh tế thế giới đến Việt Nam càng mạnh. Tuy nhiên 

nếu biết và quyết tâm vượt qua tất cả những thách thức thì chúng ta sẽ phát triển 

bởi thách thức cũng là cơ hội mới. Bản thân việc gia nhập WTO không làm Việt 

Nam giàu lên hay nghèo đi mà chỉ là tạo cơ hội, chúng ta tranh thủ được cơ hội thì 

sẽ phát triển, vượt qua được thách thức thì sẽ tạo thêm cơ hội mới. Thật vậy, bất kỳ 

một quốc gia nào trên thế giới dù nền kinh tế đang ở trình độ phát triển nào đi 

chăng nữa thì sự điều hành chính sách lãi suất của các ngân hàng đối với nền kinh 

tế vẫn có một sự tác động rất lớn. Lãi suất không chỉ đơn giản là giá cả phải trả cho 

việc sử dụng một khoản tiền mà còn thể hiện ở tầm cao hơn đó chính là công cụ vĩ 
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mô điều hành chính sách tiền tệ một quốc gia, tác động trực tiếp đến sự hoạt động 

và phát triển của các NHTM, các TCTD và các nhà đầu tư nói riêng, sự phát triển 

của nền kinh tế nói chung. 

Lãi suất là công cụ đo lường sức khoẻ của nền kinh tế, đối với các quốc gia 

phát triển, lãi suất và các chỉ số thị trường chứng khoán là hàn thử biểu đo lường 

sức khoẻ nền kinh tế quốc gia. Sự sụt giảm lãi suất hay chỉ số của thị trường chứng 

khoán chứng tỏ nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, và ngược lại, một khi lãi 

suất hay chỉ số thị trường chứng khoán tăng chứng tỏ nền kinh tế đang trong trạng 

thái tăng trưởng rất tốt. 

Lãi suất ảnh hưởng hằng ngày đến các quyết định chi tiêu hay để dành, mua 

nhà hay mua trái phiếu, gửi tiết kiệm vào ngân hàng hay mua vàng cất trữ, vay vốn 

mua máy móc thiết bị hay đi thuê,… 

Và trong nền kinh tế thị trường, hầu hết các NHTW sử dụng lãi suất là công 

cụ điều hành chính sách tiền tệ nhằm mục đích khuyến khích tiết kiệm và phát 

triển chiều sâu thị trường tài chính, tạo ra khả năng và điều kiện cho việc phân bổ 

có hiệu quả các nguồn lực tài chính, góp phần đem lại sự cân đối cung - cầu tiền tệ, 

ổn định tiền tệ, hướng các nguồn lực tài chính vào các lĩnh vực hoạt động có hiệu 

quả và tỷ suất sinh lợi cao nhất đảm bảo cho các TCTD trang trải được chi phí hoạt 

động. 

Một chính sách lãi suất được xem là hiệu quả khi nó mang lại hiệu quả kinh 

tế xã hội cho cả bên đi vay lẫn bên cho vay và cho cả nền kinh tế quốc dân. Nghĩa 

là về phía ngân hàng huy động được vốn, tăng qui mô vốn huy động một cách hợp 

lý, đảm bảo được chi phí huy động vốn đồng thời đáp ứng được nhu cầu vay vốn, 

đảm bảo nguồn vốn tín dụng an toàn và hiệu quả; về phía khách hàng gửi tiền thì 

lãi suất phải thực dương đồng thời lãi suất huy động phải mang tính cạnh tranh và 

linh hoạt theo đối tượng khách hàng; đối với khách hàng vay vốn nhờ có vốn tín 

dụng được vay đã góp phần cho họ sản xuất kinh doanh có lãi, làm cho họ thực 

hiện được chức năng vốn có của mình, trả nợ gốc và lãi trong khoảng thời gian quy 

định. 
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Như vậy, nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của hệ thống ngân hàng là 

điều cần thiết trong điều kiện hội nhập hiện nay, góp phần vào việc chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng hiện đại hoá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất 

nước. 

1.4. KINH NGHIỆM ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT MỘT SỐ QUỐC GIA 

TRONG KHU VỰC: 

Hiện nay, các nước trong khu vực đã và đang tiến tới mục tiêu điều hành lãi 

suất theo cơ chế tự do hoá. Các nước thực hiện tự do hoá bằng phương pháp tuần 

tự, kết hợp sự chỉ đạo khung lãi suất của NHTW với quá trình tự do hoá lãi suất 

dần dần tuỳ theo sự phát triển của nền kinh tế tiến tới tự do hoá lãi suất hoàn toàn 

khi điều kiện của nền kinh tế đã chín muồi. Do đặc điểm của từng nước, cải cách 

chính sách lãi suất ở mỗi nước có khác nhau. Nhưng xu hướng phát triển của các 

nền tài chính trên thế giới và trong khu vực về cơ bản là: giảm thiểu tối đa các quy 

định kiểm soát trong hệ thống tài chính, trong đó có công cụ lãi suất. (Bảng 1.2). 

Bảng 1.2: Tình hình thực hiện chính sách tự do hoá lãi suất ở một số nước: 

Quốc gia Thời điểm Lãi suất 

Singapore 07/1976 Xoá bỏ các quy định kiểm soát lãi suất tiền gửi 
và tiền vay 

Malaysia 10/1978 Xoá bỏ các quy định kiểm soát lãi suất tiền gửi 
tối đa và lãi suất của các NHTM 

Đài Loan 07/1989 Xoá bỏ các quy định kiểm soát lãi suất bằng 
việc thi hành Luật ngân hàng mới. 

Hồng Kông 12/1980 Lãi suất các ngân hàng cùng nhau quy định còn 
lãi suất cho vay tự do. 

Philippine 07/1981 Xoá bỏ mức tối đa lãi suất tiền gửi có kỳ hạn và 
lãi suất cho vay dài hạn. 

Korea 12/1988 
Xoá bỏ hoàn toàn các quy định kiểm soát về lãi 
suất cho vay và lãi suất tiền gửi dài hạn, lãi suất 
trên thị trường tiền tệ và thị trường vốn. 

Italia 03/1990 Xoá bỏ các quy định về mức tối đa lãi suất tiền 
gửi có kỳ hạn của các NHTM. 
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Riêng đối với Nhật Bản, chính sách điều tiết của Nhật Bản thiên về việc thúc 

đẩy tăng trưởng là vấn đề ưu tiên. Do vậy, chính sách lãi suất thấp ổn định là 

phương tiện để giúp nền kinh tế nước này tăng lên. Từ năm 1983 đến hết năm 

1995, lãi suất chỉ có hai lần tăng duy nhất. Một lần vào năm 1985, khi Hoa Kỳ 

bành trướng cung ứng tiền đột ngột, và lần thứ hai là năm 1990. Lãi suất chiết khấu 

được giảm đến mức thấp lịch sử vào tháng 2/1993 và cho đến cuối năm 1993 nó 

chỉ còn 1,75%. Lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ còn 2,8%. Kết quả thật ấn tượng, quá 

trình vận động của đầu tư đã bắt đầu đi vào đúng hướng mong muốn của NHTW 

Nhật Bản (BOJ).  

Chưa hài lòng với tốc độ điều chỉnh cơ cấu sản xuất thực tế lẫn trong tâm lý 

của giới sản xuất kinh doanh của Nhật, giữa tháng 3/1995, BOJ tiếp tục hạ lãi suất 

trên thị trường tiền tệ và lãi suất chiết khấu xuống mức thấp chưa từng có trên thế 

giới lần thứ 2 là 1%. Những mức thấp lãi suất thấp chưa từng thấy trên thị trường 

tiền tệ Nhật Bản đã góp phâầ cải tạo cách nghĩ trong giới Ngân hàng và kinh doanh 

tiền tệ của nước này rằng hoàn toàn không có giới hạn thấp nhất hay cao nhất nào 

trong chính sách lãi suất chiết khấu và lãi suất thị trường của BOJ. Tuỳ theo các 

mục tiêu điều tiết của nó, BOJ có thể đưa lãi suất lên thật cao và cũng rất sẵn sàng 

đưa lãi suất xuống thật thấp. Do vậy, vào tháng 9/1994, BOJ đã cho phép các Ngân 

hàng trung gian được tự do quyết định lãi suất trả cho tiền gửi và lãi suất cho vay. 

Thật vậy, các nước trong khu vực thực hiện cơ chế tự do hoá lãi suất từ rất 

sớm như Singapore xoá bỏ các quy định kiểm soát về lãi suất tiền gửi và cho vay 

từ tháng 7/1976 và gần hơn là Nhật Bản từ tháng 9/1994, trong khi đó ở Việt Nam 

quá trình tự do hoá lãi suất nói riêng và tự do hoá tài chính nói chung diễn ra rất 

chậm. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do còn nhiều loại lãi suất ưu đãi 

trong nền kinh tế: lãi suất cho vay giảm 15% đối với vùng II và giảm 30% đối với 

vùng III, lãi suất cho vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, của NHPT Việt 

Nam, của Kho bạc Nhà nước, của các tổ chức tài chính vi mô,... các loại lãi suất đó 

do các phạm vi khác nhau quyết định, không tạo thành một đầu thống nhất trong 
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điều hành chính sách lãi suất của NHTW, không chịu tác động của thị trường tiền 

tệ. 

 Đến tháng 6/2002, NHNN Việt Nam thực hiện chính sách lãi suất cho vay 

thoả thuận bằng VND chẳng những phù hợp với tính tất yếu trong “buôn bán” mà 

còn là việc làm phù hợp với quy luật thị trường, phù hợp với xu thế hội nhập. Để 

sự tự do hoá lãi suất cho vay giữa các TCTD và khách hàng trở thành thói quen 

trong giao dịch, thúc đẩy tiến trình tự do hoá lãi suất diễn ra nhanh hơn thì cần phải 

biết kết hợp những kinh nghiệm từ các nước đi trước với điều kiện cải cách chính 

sách lãi suất của nước ta. Kinh nghiệm từ các nước trong khu vực cho thấy: 

+ Tiến trình tự do hoá cần phải tiến hành một cách thận trọng theo nhiều giai 

đoạn cụ thể, cần giảm nhẹ xu hướng tăng lãi suất sau khi tự do hoá lãi suất, đồng 

thời phải xem xét, dự đoán sự biến động của lãi suất  khi có sự thay đổi trong các 

yếu tố vĩ mô như biến động giá, chu kỳ kinh tế,... 

+ Ổn định kinh tế vĩ mô là yếu tố quyết định đến thành công của việc điều 

hành cơ chế lãi suất theo hướng tự do hoá. 

+ Xây dựng một cơ chế quản lý và giám sát Ngân hàng, giám sát hoạt động 

tín dụng một cách có hiệu quả nhằm hạn chế tác động tiêu cực, giảm rủi ro cho hệ 

thống ngân hàng nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung. 

+ Xây dựng một môi trường cạnh tranh giữa các ngân hàng lành mạnh bằng 

cách xúc tiến cổ phần hoá các ngân hàng quốc doanh, xoá bỏ dần các loại lãi suất. 
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* TÓM TẮT CHƯƠNG 1: 

Bắt đầu từ một số quan điểm về lãi suất của các trường phái kinh tế qua từng 

thời kỳ đi đến một số khái niệm về lợi tức tín dụng và khái niệm về lãi suất. Kế đến 

trình bày lãi suất được quyết định như thế nào? để từ đó phân loại lãi suất theo 

nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ như phân loại lãi suất theo công dụng, phân loại lãi 

suất theo thời hạn cho vay, theo chủ thể trong quan hệ cho vay, theo biến động của 

thị trường,... Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất như tỷ lệ lạm phát, chính 

sách tiền tệ của NHTW, rủi ro tín dụng, bội chi ngân sách, những thay đổi về thuế, 

những thay đổi trong đời sống – xã hội,... để từ đó thấy được vai trò của lãi suất 

trong nền kinh tế và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả chính sách lãi suất, đặc 

biệt là trong điều kiện hội nhập hiện nay. Trình bày một số kinh nghiệm điều hàng 

lãi suất của một số quốc gia trong khu vực để từ đó rút ra kinh nghiệm cho Việt 

Nam. 

Như vậy, chương 1 đã khái quát những cơ sở lí luận về lãi suất và để nối kết 

giữa lí luận và thực tiễn, phần kế tiếp sau đây xin trình bày về thực trạng cơ chế 

điều hành lãi suất của Chính phủ đối với NHPT Việt Nam từ năm 2000 – 

T.06/2007. 
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CHÖÔNG 2 
CÔ CHEÁ ÑIEÀU HAØNH LAÕI SUAÁT CUÛA CHÍNH PHUÛ  

ÑOÁI VÔÙI NGAÂN HAØNG PHAÙT TRIEÅN VIEÄT NAM  
TÖØ NAÊM 2000 - 6/2007 

 
2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM: 

 2.1.1. Quá trình hình thành NHPT Việt Nam: 

Hiện nay nước ta đã và đang gia nhập tổ chức thương mại thế giới nhưng để 

việc gia nhập này giúp Việt Nam phát triển bền vững trong nền kinh tế chung của 

thế giới thì việc đổi mới chính sách TD ĐTPT và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 

là một tất yếu khách quan. Đồng thời, yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát 

triển cơ sở hạ tầng, khai thác các tiềm năng của các vùng miền khó khăn, đặc biệt 

khó khăn của Đất nước đòi hỏi cần thiết tiếp tục có sự hỗ trợ phù hợp của Chính 

phủ. 

 Xuất phát từ định hướng đó, đồng thời nhằm khắc phục những tồn tại, 

vướng mắc nảy sinh qua thực tiễn 6 năm hoạt động của hệ thống Quỹ HTPT, Bộ 

Tài chính đã chủ trì phối hợp với các Bộ ngành trình Chính phủ Đề án đổi mới tín 

dụng xuất khẩu, TD ĐTPT của Nhà nước và thành lập NHPT Việt Nam. 

 Ngày 19 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

108/2006/QĐ-TTg thành lập NHPT Việt Nam và Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg 

phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của NHPT Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại 

Quỹ HTPT để thực hiện chính sách tín dụng ĐTPT và tín dụng xuất khẩu của Nhà 

nước. 

 Tên giao dịch quốc tế: The Vietnam Development Bank (viết tắt: VDB). 

 NHPT Việt Nam có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở 

tài khoản tại NHNN, Kho bạc Nhà nước, các NHTM trong nước và nước ngoài, 
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được tham gia hệ thống thanh toán với các ngân hàng và cung cấp dịch vụ thanh 

toán theo quy định của pháp luật. NHPT Việt Nam kế thừa mọi quyền lợi, trách 

nhiệm từ Quỹ HTPT. 

 Hoạt động của NHPT không vì mục đích lợi nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 

0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. NHPT Việt Nam được Chính phủ đảm 

bảo khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN theo 

quy định của pháp luật. Vốn điều lệ của NHPT là 5.000 tỷ đồng từ nguồn vốn điều 

lệ hiện có của Quỹ HTPT. Thời gian hoạt động của NHPT Việt Nam là 99 năm, kể 

từ khi Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành. 

 Nguồn vốn hoạt động của NHPT gồm: 

 - Nguồn vốn từ NSNN: Vốn điều lệ của NHPT Việt Nam; vốn của NSNN 

cho các dự án theo kế hoạch hàng năm; vốn ODA được Chính phủ giao. 

 - Vốn huy động: phát hành trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi theo quy định 

của pháp luật; vay của tiết kiệm bưu điện, Quỹ Bảo hiểm xã hội và các tổ chức tài 

chính tín dụng trong và ngoài nước. 

 - Nhận tiền gửi uỷ thác của các tổ chức trong và ngoài nước, vốn đóng góp 

tự nguyện không hoàn trả của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, 

tín dụng và các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức trong 

và ngoài nước. 

 - Vốn nhận uỷ thác cấp phát, cho vay của chính quyền địa phương, các tổ 

chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước. 

 - Các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. 

 Chức năng và nhiệm vụ của NHPT Việt Nam: 

 - Huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện 

tín dụng ĐTPT và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo quy định của Chính phủ; 

 - Thực hiện chính sách tín dụng ĐTPT: cho vay đầu tư phát triển; Hỗ trợ lãi 

suất sau đầu tư; Bảo lãnh tín dụng đầu tư. 
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 - Thực hiện chính sách tín dụng xuất khẩu: cho vay xuất khẩu; Bảo lãnh tín 

dụng xuất khẩu; Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 

 - Nhận uỷ thác quản lý nguồn vốn ODA được Chính phủ cho vay lại; nhận 

uỷ thác, cấp phát cho vay đầu tư và thu hồi nợ của khách hàng từ các tổ chức trong 

và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận uỷ thác giữa NHPT với các tổ chức uỷ 

thác. 

 - Ủy thác cho các tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện nghiệp vụ tín dụng 

của NHPT Việt Nam; 

 - Cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng và tham gia hệ thống 

thanh toán trong nước và quốc tế phục vụ các hoạt động của NHPT Việt Nam theo 

quy định của pháp luật. 

 - Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TD ĐTPT và tín dụng 

xuất khẩu; 

 - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao. 

 Thật vậy, cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội, NHPT Việt Nam phải tiếp 

tục góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo thông qua đầu tư xây 

dựng các công trình thuỷ lợi, giao thông nông thôn, hạ tầng làng nghề, cơ sở hạ 

tầng kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa… Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng 

không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị xã hội. Hy vọng lần sắp xếp này sẽ chuyển 

Quỹ HTPT sang thời kỳ phát triển mới, với quyền tự chủ và trách nhiệm cao hơn, 

NHPT Việt Nam sẽ thực hiện huy động các nguồn vốn đa dạng hơn, công tác ngày 

càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ đổi mới của đất nước. 

 2.1.2. Kết quả hoạt động của NHPT Việt Nam: 

 Do NHPT Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ Hỗ 

trợ phát triển nên kết quả hoạt động của Quỹ HTPT cũng được coi là “đà” phát 

triển cho hoạt động của NHPT. 

 Kết quả hoạt động của Quỹ HTPT từ ngày 01/01/2000 đến 30/06/2006: 

  2.1.2.1. Về cho vay đầu tư trung và dài hạn: 

 + Số dự án đã ký hợp đồng tín dụng: 6.600 dự án. 
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 + Số vốn vay theo hợp đồng tín dụng đã ký: 79.892.108,69 tỷ đồng. 

 + Số dư nợ vay: 45.000 tỷ đồng. 

Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng đầu tư theo thành phần kinh tế 

 

30%

70% Doanh nghiệp Nhà nước
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

 
  (Nguồn: Tạp chí Quỹ HTPT năm 2006) 
  Bảng 2.1: Kết quả hoạt động về cho vay đầu tư trung và dài hạn. 
             (Đơn vị tính: triệu đồng) 

Năm Số vốn vay theo hợp 
đồng tín dụng đã ký Số vốn đã giải ngân Tỷ lệ (%) 

2000 16.096.429  4.147.000 26% 

2001 25.732.867  7.989.000 31% 

2002 38.836.221  9.376.000 24% 

2003 48.341.048 13.511.000 30% 

2004 65.979.234 10.573.000 16% 

2005 76.462.042  7.822.654 10% 

6/2006 79.892.109  1.944.049 2% 

(Nguồn: Quỹ HTPT). 

 Tốc độ giải ngân của Quỹ HTPT còn rất chậm, số vốn giải ngân hàng năm 

chỉ đạt khoản 25% so với số vốn vay đã ký theo hợp đồng tín dụng do một phần 

thủ tục giải ngân còn rườm rà, nhiêu khê, một phần do tiến độ thi công của các 

công trình chậm, các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thay đổi liên 

tục, … đã làm ảnh hưởng đến tốc độ giải ngân. Từ bảng số liệu trên cho thấy, từ 

năm 2000-2003, số vốn đã giải ngân cũng như số vốn vay theo hợp đồng tăng 

đáng kể, tuy nhiên tốc độ tăng còn chậm và tỷ lệ vốn đã giải ngân so với số vốn 

đã ký trong hợp đồng còn thấp chỉ đạt 24%-30%. Từ năm 2004 đến tháng 6/2006 

số vốn đã giải ngân lại giảm mạnh, chỉ đạt 2% so với số vốn vay theo hợp đồng 
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tín dụng đã ký, do lo chuẩn bị chuyển đổi hình thức hoạt động từ Quỹ HTPT 

sang NHPT Việt Nam. 

 2.1.2.2. Cho vay lại vốn ODA và vốn uỷ thác: 
 a. Cho vay lại vốn ODA: 

 Quỹ HTPT đang quản lý và cho vay lại 281 dự án với tổng số vốn theo hợp 

đồng tín dụng đã ký: 6,133 tỷ USD, tương đương trên 90.000 tỷ đồng. 

 Tổng số vốn giải ngân: trên 3,345 tỷ USD tương đương 50.000 tỷ đồng. 

 Dư nợ: 42.279 tỷ đồng. 

 Quản lý cho vay trực tiếp các quỹ quay vòng và dự án bằng nguồn vốn nước 

ngoài. 

b. Vốn uỷ thác trong nước: 

Hàng năm Quỹ nhận trên 6.000 tỷ đồng để cấp phát và cho vay đầu tư theo uỷ 

thác của các Bộ, ngành, địa phương, các Quỹ đầu tư phát triển, các Tổng Công ty. 

 Năm 2004, Quỹ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính uỷ quyền cấp 

phát vốn di dân tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La với tổng số vốn trên 11.000 tỷ 

đồng. 

 2.1.2.3. Cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu: 

 Quỹ HTPT đã cho vay trên 33.000 tỷ đồng để hỗ trợ trên 2.000 doanh 

nghiệp thực hiện thành công trên 5.500 hợp đồng xuất khẩu mỗi năm. 

Cơ cấu thị trường

Nhật 5,95%Trung Quốc 
3,65%

Khác 10,4%

Asean 16,3%

EU 26,7%

Cu Ba 0,5%

Bắc Mỹ 
36,5%

EU
Cu Ba
Bắc Mỹ
Asean
Khác
Trung Quốc
Nhật
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Biểu đồ 2.2: Cơ cấu thị trường cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm hoạt động của Quỹ HTPT) 

Cơ cấu mặt hàng

1,88%

18,1%

25,2%3,05%
2,27%

5,1%

5,4%

4,7%
33,8%

Khác

Thủy hải sản

Gạo

Dệt kim

Đồ gỗ

Đóng tàu biển

Điều

Cà phê

Dệt may

 
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu mặt hàng cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu 

Điều này cho thấy nguồn vốn tín dụng xuất khẩu của Việt Nam chưa xâm 

nhập được những mặt hàng và thị trường xuất khẩu tiềm năng như thị trường 

Trung Quốc, Nhật, … 

2.1.2.4. Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: 

Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là hình thức hỗ trợ tín dụng bù đắp một phần lãi 

suất do chủ dự án phải vay vốn của NHTM theo lãi suất thương mại để đầu tư xây 

dựng dự án, hình thức hỗ trợ này từ trước đến nay chưa được áp dụng ở nước ta, 

mới bắt đầu có từ khi có Nghị định 43/NĐ-CP ngày 29/6/1999 của Chính phủ được 

ban hành và áp dụng từ ngày 1/1/2000. 

 Tính từ ngày 1/1/2000 đến ngày 30/4/2006 đã có 2.665 dự án được Quỹ 

HTPT ký hợp đồng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư với tổng số tiền hỗ trợ cho cả dự án là 

3.143 tỷ đồng góp phần huy động thêm khoảng 50.000 tỷ đồng cho đầu tư từ 

nguồn vốn tín dụng ngân hàng. 

 2.1.2.5. Bảo lãnh tín dụng đầu tư: 

 Quỹ HTPT đã bảo lãnh tín dụng đầu tư cho 5 dự án với số vốn bảo lãnh theo 

hợp đồng đã ký: 29,482 tỷ đồng. 
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 Những kết quả đạt được của Quỹ HTPT hơn 6 năm qua (từ năm 2000 đến 

tháng 6/2006), đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Chính phủ về chính sách tín 

dụng ĐTPT và tín dụng xuất khẩu, khẳng định vai trò của Quỹ HTPT là công cụ 

của Chính phủ góp phần thúc đẩy đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế. Và với kết quả hoạt động như trên đã tạo một nền tảng vững chắc cho 

NHPT đi vào hoạt động tốt. 

2.2. THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG PHÁT 

TRIỂN VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN THÁNG 6/2007):

NHPT Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ HTPT 

để thực hiện chính sách TD ĐTPT và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Khác với 

các NHTM, các TCTD khác là NHPT Việt Nam hoạt động không vì mục đích lợi 

nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được 

Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp 

NSNN theo quy định của pháp luật. Nhưng cũng giống như các NHTM khác, để 

hoạt động tốt và có hiệu quả thì phải cần có một cơ chế điều hành lãi suất hợp lý.  

Các mức lãi suất đều tác động cả đầu vào và đầu ra của các quỹ ở các ngân 

hàng. Thu nhập chủ yếu của ngân hàng là thu nhập lãi trên những khoản cho vay 

và đầu tư. Khoản chi chủ yếu của ngân hàng là thanh toán lãi vốn huy động. 

Những thay đổi về lãi suất và những dự tính về lãi suất đều tác động đến các khoản 

thu - chi của ngân hàng. Vì vậy, cần phải tìm cách xác định mức lãi suất và sự vận 

động của nó. Sự hiểu biết này là cơ sở để dự báo và giải quyết các áp lực về lãi 

suất . 

Giá trong kinh doanh ngân hàng chủ yếu bao gồm phí và lãi suất tạo nên thu 

nhập và chi phí của ngân hàng khi thực hiện việc cung cấp các sản phẩm tiền gửi 

và cho vay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và như vậy, việc định giá cho các 

sản phẩm này là một vấn đề phức tạp và khó khăn vì một mặt ngân hàng phải đảm 

bảo duy trì được lợi nhuận, mặt khác vẫn đảm bảo giá của sản phẩm đủ sức cạnh 

tranh và tồn tại. 
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Yếu tố quan trọng cấu thành giá của sản phẩm tiền gửi khách hàng và cho 

vay khách hàng là lãi suất. Hay nói cách khác, lãi suất là yếu tố cơ bản để huy 

động vốn và cho vay của ngân hàng. 

Vì thế dưới đây xin phân tích chủ yếu về lãi suất huy động và lãi suất cho 

vay của NHPT Việt Nam. 

2.2.1. Nguyên tắc điều hành lãi suất tại NHPT Việt Nam: 

2.2.1.1. Nguyên tắc xác định lãi suất huy động nguồn vốn tín dụng nhà 

nước cho đầu tư phát triển: 

Lãi suất trong việc huy động nguồn vốn cho tín dụng đầu tư nhà nước là lãi 

suất thị trường, thực hiện thông qua việc đấu thầu chứng khoán Chính phủ trên các 

trung tâm hoặc sở giao dịch chứng khoán. Thực hiện cơ chế đấu thầu trong huy 

động nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước vừa giúp tập trung nguồn vốn nhanh, chi 

phí huy động vốn thấp, vừa đảm bảo việc hình thành một mức lãi suất chỉ đạo trên 

thị trường. Hơn nữa, việc thực hiện cơ chế đấu thầu còn là nền tảng cho sự phát 

triển thị trường thứ cấp của trái phiếu Chính phủ, làm tăng tính thanh khoản của 

trái phiếu Chính phủ, củng cố quy mô và thời hạn của loại chứng khoán này. 

L·i suÊt huy ®éng vèn ¸p dông trong hÖ thèng NHPT do Tæng Gi¸m ®èc 

NHPT quyÕt ®Þnh trong tõng thêi kú trªn c¬ së nhu cÇu nguån vèn-sö dông vèn cña 

hÖ thèng vμ l·i suÊt thÞ tr−êng. §Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt, trªn c¬ së l·i suÊt do Bé Tμi 

chÝnh th«ng b¸o (nÕu cã), t×nh h×nh thÞ tr−êng tμi chÝnh tiÒn tÖ, t×nh h×nh nguån vèn 

cña NHPT, Ban KÕ ho¹ch Tæng hîp chÞu tr¸ch nhiÖm tr×nh L·nh ®¹o Ng©n hμng 

quyÕt ®Þnh l·i suÊt huy ®éng vèn theo c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c nhau vμ 

®−îc thÓ hiÖn trong Th«ng b¸o l·i suÊt huy ®éng vèn cña NHPT (Th«ng b¸o l·i 

suÊt) ®Ó c¸c ®¬n vÞ  trong hÖ thèng NHPT ¸p dông (riªng l·i suÊt huy ®éng vèn 

th«ng qua ph¸t hμnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ sÏ thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Bé Tμi 

chÝnh, kh«ng th«ng b¸o réng r·i). 
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2.2.1.2. Nguyên tắc xác định lãi suất tín dụng nhà nước cho đầu tư phát 

triển: 

Lãi suất cho vay đầu tư nhà nước thường thấp hơn lãi suất thị trường cùng kỳ. 

Lãi suất huy động nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước thấp hơn lãi suất thị trường 

cùng kỳ là do vị thế cao nhất của Nhà nước trong nền kinh tế và khả năng vỡ nợ 

thấp nhất của Nhà nước so với các tác nhân thị trường. Ngược lại, lãi suất cho vay 

đầu tư nhà nước thấp thể hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với dự án đầu tư 

để điều tiết nền kinh tế phát triển theo định hướng của Nhà nước. Tuy nhiên, việc 

điều tiết lãi suất này phải rất linh hoạt, vì khả năng sinh lợi của các dự án đầu tư 

bằng nguồn tín dụng nhà nước rất khác nhau và các dự án đầu tư này cũng không 

thể tách rời môi trường kinh tế đầy biến động của thị trường. Tính linh hoạt của 

việc điều tiết lãi suất cho vay không thấp hơn tính linh hoạt của cơ chế lãi suất kinh 

doanh trên thị trường, vì nó không chỉ phải thay đổi theo điều kiện kinh tế mà còn 

phải thay đổi theo khả năng sinh lời của các dự án đầu tư tín dụng nhà nước. Nếu 

như, tại một thời điểm nào đó, lãi suất kinh doanh trên thị trường có xu hướng 

xoay quanh mức lãi suất thị trường, thì lãi suất cho vay đầu tư nhà nước lại nằm 

tản mạn dưới mức lãi suất thị trường. Như vậy, cơ chế lãi suất cho vay đầu tư nhà 

nước về cơ bản vẫn tuân thủ các quy định chung về điều hành lãi suất của NHNN 

đó là ấn định lãi suất với tư cách một công cụ trực tiếp tác động vào khả năng huy 

động vốn và cho vay vốn nhưng bên cạnh đó lãi suất cho vay đầu tư Nhà nước cần 

phải thoả mãn các điều kiện sau: 

- Linh hoạt theo diễn biến thị trường và sự đa dạng về khả năng sinh lợi của 

các dự án thuộc diện tín dụng đầu tư nhà nước; 

- Lãi suất cho vay thường thấp hơn lãi suất cho vay cùng kỳ trên thị trường. 

- Lãi suất cho vay thường lớn hơn mức trượt giá trên thị trường, đảm bảo 

nguyên tắc bảo toàn nguồn vốn tín dụng; 

- Đối với những dự án đặc biệt, được đầu tư theo quyết định chỉ đạo của 

Chính phủ với lãi suất không đáng kể hoặc lãi suất bằng 0, cần phải được quy định 
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cụ thể về cơ chế bù đắp chênh lệch lãi suất để cơ quan quản lý nguồn vốn tín dụng 

đầu tư nhà nước tuân thủ được nguyên tắc quản lý thống nhất về bảo toàn nguồn 

vốn. 

2.2.1.3. Nguyên tắc thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất: 

* Xây dựng dự toán cấp bù chênh lệch lãi suất:  

Trước ngày 20/7 hàng năm, căn cứ dự kiến huy động các nguồn vốn và chủ 

trương về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, NHPT lập dự toán chi bù chênh 

lệch lãi suất cho năm kế hoạch gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng 

hợp trong dự toán chi NSNN trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

Căn cứ dự toán chi NSNN được cơ quan có thẩm quyền giao, hàng quý, căn 

cứ vào tiến độ thực hiện của NHPT, Bộ Tài chính cấp bù chênh lệch lãi suất, phí 

quản lý theo đề nghị của NHPT. 

* Nguyên tắc thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất: 

Việc cấp bù cho NHPT được thực hiện theo nguyên tắc tạm cấp hàng quý 

trên cơ sở tình hình thực hiện về huy động và cân đối nguồn vốn, tiến độ cho vay 

từng dự án trong quý. Kết thúc năm tài chính, căn cứ quyết toán được Hội đồng 

quản lý NHPT thông qua, Bộ Tài chính xác định chính thức số phải cấp bù của cả 

năm và thực hiện điều chỉnh. 

Việc tạm cấp bù hàng quý được thực hiện theo nguyên tắc: 

+ Quý I: cấp 75% dự toán Quý I 

+ Quý II: cấp 75% dự toán Quý II ± số điều chỉnh 3 tháng đầu năm. 

+ Quý III: cấp 75% dự toán Quý III ± số điều chỉnh 6 tháng đầu năm. 

+ Quý IV: cấp 75% dự toán Quý IV ± số điều chỉnh 9 tháng đầu năm. 
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 * Số cấp bù chênh lệch lãi suất: 

Số cấp bù       Dư nợ cho vay      Lãi suất bình quân       Lãi suất cho vay 
   thực tế    = bình quân các dự án  x     các nguồn vốn   -   bình quân các dự án   
(quý, năm)         (quý, năm)   (quý, năm)      (quý, năm) 
 

 Trong đó:  

 a) Dư nợ cho vay bình quân các dự án: là tổng dư nợ cho vay vốn tín dụng 

đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước tính theo phương pháp bình quân 

tháng. Không tính dư nợ cho vay đối với các dự án do NHPT nhận uỷ thác từ các 

tổ chức, cá nhân và các dự án được Chính phủ cho phép xoá nợ. 

b) Lãi suất bình quân các nguồn vốn: là lãi suất tính theo phương pháp bình 

quân gia quyền giữa lãi suất huy động từng nguồn với số dư các nguồn vốn, kể cả 

nguồn vốn không phải trả lãi (không bao gồm nguồn vốn ODA, vốn nhận uỷ thác 

của địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước) và được tính như sau: 

Tổng lãi thực trả cho việc huy động các 
nguồn vốn (quý, năm) Lãi suất bình quân 

  các nguồn vốn     = 
       (quý, năm) Tổng nguồn vốn thực tế tính theo 

phương pháp bình quân tháng 

(CT 2.2) 

c) Lãi suất cho vay bình quân các dự án: là lãi suất tính theo phương pháp 

bình quân gia quyền giữa dư nợ cho vay thực tế theo phương pháp bình quân tháng 

với lãi suất cho vay được ấn định cho từng dự án và được tính như sau: 

Tổng thu nợ lãi cho vay (quý, năm) Lãi suất cho vay  
      bình quân       = 
     (quý, năm) Tổng dư nợ cho vay thực tế tính theo 

phương pháp bình quân tháng 

(CT 2.3)

Tổng số thu nợ lãi cho vay là lãi thực thu được (kể cả lãi trong hạn và lãi quá 

hạn) từ hoạt động cho vay vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà 

nước, lãi phạt các dự án được bảo lãnh nhưng không trả nợ đúng hạn buộc NHPT 

phải trả nợ thay. 



- 40 - 

2.2.2. Tình hình điều hành lãi suất của NHPT Việt Nam: 

2.2.2.1. Tình hình điều hành lãi suất huy động vốn: 

Từ khi Quỹ HTPT được thành lập, đối với nguồn vốn tự huy động chủ yếu 

là vốn vay từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Quỹ Tiết kiệm bưu điện, là nguồn vốn 

mang tính kế hoạch và do Chính phủ ấn định về số vốn vay, mức lãi suất.  

Đến năm 2003, công tác huy động vốn được Quỹ HTPT xác định là một 

nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đây là thời điểm thị trường tiền tệ có nhiều biến 

động thể hiện tập trung ở lãi suất.  

Nếu như trong 6 tháng đầu năm lãi suất huy động vốn tăng cao thì trong các 

tháng cuối năm lãi suất lại giảm đáng kể. Đó là do sự cạnh tranh sôi nổi giữa các 

khối ngân hàng thương mạị, lãi suất huy động vốn nội tệ tất cả các NHTM đều 

đồng loạt tăng cao.  

Đầu tháng 7/2003, lãi suất cao nhất của một số NHTM cổ phẩn lên tới 

0,78%/tháng, hay 9,36%/năm, phổ biến của khối thương mại cổ phần kỳ hạn 24 

tháng là 8,88%/năm; khối NHTM Nhà nước lãi suất kỳ hạn 24 tháng cũng lên tới 

8,64%/năm (đây là mức lãi suất cao nhất trong vòng 4 năm qua); do đó đã làm lãi 

suất kỳ hạn 24 tháng của Quỹ HTPT là 8,0%/năm tăng lên 8,1%/năm. Nhìn vào 

bảng 3.1 dưới đây, ta thấy 6 tháng đầu năm 2003 lãi suất huy động tăng nhẹ và có 

sự giảm dần về các tháng cuối năm. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng từ 0,575%/tháng (tức 

6,9%/năm) giảm dần xuống 0,492%/tháng (tức 5,9%/năm) rồi xuống còn 

0,538%/tháng (tức 4,3%/năm).  

Cũng giống như các NHTM khác trên thị trường, 6 tháng đầu năm lãi suất 

có sự tăng nhẹ và cũng giảm dần về cuối năm như đối với kỳ hạn 3 tháng từ 

0,57%/tháng lên 0,58%/tháng rồi lên 0,6%/tháng và sau đó giảm xuống 

0,56%/tháng, đến cuối năm còn 0,5%/tháng; đối với kỳ hạn 6 tháng từ 0,6%/tháng 

tăng lên 0,64%/tháng, 0,65%/tháng råi gi¶m xuèng cßn 0,58%/th¸ng vμ cuèi n¨m 

cßn 0,54%/th¸ng (bảng 2.2). Đó là diễn biến chung của nền kinh tế vào năm 2003. 

Đến năm 2004, lãi suất lại được ổn định trong suốt cả năm (xem bảng 2.3). Và sự 

điều chỉnh lãi suất huy động vốn do BTC thông báo cho NHPT, diễn ra linh hoạt 



- 41 - 

theo nhu cầu nguồn vốn của NHPT mà không theo một chu kỳ thời gian (tháng, 

quý, năm) nhất định như các NHTM khác đang điều hành. 

Bảng 2.2: Diễn biến lãi suất huy động của NHPT Việt Nam trong năm 2003 
        (Đơn vị: %/năm) 

Loại kỳ hạn 01/07/2003 08/09/2003 05/10/2003 01/12/2003 
Không kỳ hạn 2,4 2,4 2,4 2,4 

3 tháng 6,9 5,9 4,3 4,3 
6 tháng 7,4 6,5 5,4 5,4 
9 tháng 7,6 6,5 5,4 5,4 
1 năm 7,8 7,2 6,9 6,6 
2 năm 8,0 8,1 7,9 7,7 
3 năm 8,2 8,2 8,0 7,8 
5 năm 8,6 8,5 8,5 8,3 

10 năm 9,2 9,2 9,0 8,9 

(Nguồn: Các thông báo về lãi suất huy động vốn của BTC trong năm 2003) 

Bảng 2.3: Diễn biến lãi suất tiền gửi bình quân của các NHTM năm 2003 

Loại kỳ 
hạn 01/01/2003 31/03/2003 30/06/2003 30/09/2003 31/12/2003

3 tháng 0,57 0,58 0,6 0,56 0,50 
6 tháng 0,60 0,64 0,65 0,58 0,54 
12 tháng 0,64 0,67 0,68 0,61 0,59 

(Nguồn: Thời báo kinh tế Việt Nam năm 2003-2004) 
Bảng 2.4: Diễn biến lãi suất huy động của NHPT trong năm 2004 (%/năm) 

Loại kỳ hạn 16/02/2004 03/05/2004 07/06/2004 07/07/2004 
Không kỳ hạn 2,4 2,4 2,4 2,4 

3 tháng 6,9 6,9 6,9 6,9 
6 tháng 7,4 7,4 7,4 7,4 
9 tháng 6,6 6,0 6,0 6,0 
1 năm 6,9 6,8 6,8 6,8 
2 năm 7,7 7,5 7,5 7,5 
3 năm 7,8 7,7 7,7 7,7 
5 năm 8,4 8,4 8,4 8,4 
10 năm 9,0 8,9 8,8 8,7 

(Nguồn: Các thông báo về lãi suất HĐV của BTC trong năm 2004). 
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Đến năm 2005, cạnh tranh trong huy động vốn của các NHTM và TCTD 

trong năm 2005 trở nên sôi động hơn, tác động tích cực đến sự phát triển của thị 

trường tiền tệ và bình quân lãi suất trong nền kinh tế. Việc mở rộng mạng lưới chi 

nhánh, phòng giao dịch, hệ thống ATM,… tại các khi đô thị mới, khu dân cư tập 

trung, khu công nghiệp,… đối với các NHTM, nhất là NHTM cổ phần với tốc độ 

cao. Thường xuyên tung ra các chiến dịch phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chứng 

chỉ tiền gửi,… với lãi suất hấp dẫn kèm theo nghệ thuật marketing hiện đại, quảng 

cáo có bài bản, tiếp thị có chọn lọc với hàng loạt giải thưởng, phần thưởng, chương 

trình khuyến mại có ấn tượng,… đã làm cho thị trường huy động vốn trở nên 

“nóng” lên, các NHTM đua nhau tăng lãi suất huy động. Và Tổng Giám đốc Quỹ 

HTPT cũng đã điều chỉnh các mức lãi suất khá cao (tăng cao so với năm 2004) để 

bắt kịp nhịp thị trường. Mặc dù lãi suất huy động có tăng nhưng chưa gọi là cao so 

với lãi suất huy động của các NHTM khác. 

Nhìn bảng so sánh lãi suất huy động vốn VNĐ của Quỹ HTPT và một số 

NHTM trong nước thời điểm 20-12-2005 (bảng 2.5), ta thấy có điểm khác biệt. 

Theo nguyên tắc, thời hạn huy động vốn càng dài thì lãi suất càng cao, cụ thể là 

các NHTM trong nước đều tuân thủ nguyên tắc này nhưng đối với Quỹ HTPT thì 

hầu như chỉ chú trọng điều chỉnh lãi suất huy động ngắn hạn.  

Đối với lãi suất huy động có kỳ hạn trên 12 tháng không có sự chênh lệch 

nhiều so với lãi suất kỳ hạn 12 tháng, tăng chỉ 0,01%/tháng. Lãi suất huy động kỳ 

hạn 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng của Quỹ HTPT tăng từ 0,66%/tháng lên 

0,67%/tháng (24 tháng) rồi lên 0,68%/tháng (36 tháng). Trong khi đó, Ngân hàng 

Ngoại thương (Vietcombank) có mức lãi suất huy động thấp nhất so với các 

NHTM khác thì lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng đã là 

0,7%/tháng, 0,75%/tháng (24 tháng) và 0,76%/tháng. 
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Bảng 2.5: So sánh lãi suất huy động vốn VNĐ các kỳ hạn giữa Quỹ HTPT 

(hay NHPT Việt Nam) và một số NHTM trong nước thời điểm 20-12-2005: 

(Đơn vị: %/tháng) 
Ngân hàng 1 tháng 3 

tháng 
6 

tháng 
9 

tháng 
12 

tháng 
24 

tháng 
36 

tháng 
Quỹ HTPT  0,60 0,63 0,65 0,66 0,67 0,68 
Vietcombank 0,52 0,62 0,65 0,67 0,70 0,75 0,76 
NHNo&PTNT 0,52 0,62 0,65 0,67 0,70 0,75 0,76 
VP Bank 0,58 0,68 0,71 - 0,76 0,78 0,81 
NHTM CP Phương Đông 0,57 0,69 0,72 0,74 - 0,79 - 
Techcombank 0,59 0,69 0,71 0,74 0,75 0,775 - 
SeaBank 0,61 0,69 0,72 0,74 0,76 0,79 0,81 
Mức lãi suất phổ biến của các 
NH: %/năm 6,84 8,04 8,28 - 8,76 0,12 9,36 

Mức tăng so với 2004: %/năm 0,48 0,57 0,57 - 0,52 0,45 0,63 

Việc điều hành lãi suất huy động vốn của quỹ HTPT như đã phân tích trên, 

rõ ràng ta thấy còn nhiều bất cập và thiếu đi tính cạnh tranh thương mại. Vì vậy, 

chủ trương của Chính phủ là chuyển đổi từ Quỹ HTPT sang NHPT Việt Nam 

nhằm phù hợp với quá trình hội nhập WTO, xoá bỏ chế độ bao cấp, tăng tính cạnh 

tranh vốn có của 1 ngân hàng kinh doanh tiền tệ. Vì mới thành lập nên hoạt động 

kinh doanh của ngân hàng còn nhiều trở ngại, khó khăn. Việc huy động vốn đã khó 

khăn, nay còn khó khăn hơn khi BTC liên tục thông báo giảm dần mức lãi suất huy 

động (bảng 2.6).  

Bảng 2.6: diễn biến lãi suất huy động của NHPT Việt Nam từ 01/07/2006 
đến 5/6/2007 (%/năm) 

Loại kỳ hạn 04/08/2006 10/04/2007 05/06/2007 
Không kỳ hạn 3,0 3,0 2,4 

3 tháng 7,2 7,2 6,24 
6 tháng 7,56 7,5 6,6 
9 tháng 7,8 7,62 6,84 
1 năm 8,16 7,7 7,2 
2 năm 8,4 7,8 7,4 
3 năm 8,52 7,9 7,6 
5 năm 8,75 8,0 7,8 
10 năm 8,95 8,1 8,0 

(Nguồn: Thông báo về lãi suất HĐV của BTC trong năm 2006-2007). 
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Nhưng trong năm 2006, NHPT cũng đã hoàn thành được kế hoạch được 

giao, ®· huy ®éng ®−îc trªn 31.107 tû ®ång. Nhê ®ã ®· ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi 

nhu cÇu vÒ vèn cho c¸c dù ¸n, c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu, tr¶ nî vèn huy ®éng ®Õn 

h¹n vμ ®¶m b¶o nguån vèn gèi ®Çu sang n¨m 2007. §Æc biÖt, trong n¨m 2006, huy 

®éng th«ng qua ph¸t hμnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n ®¹t 

10.050 tû ®ång, chiÕm 32,3% tæng sè vèn huy ®éng, gÊp 3 lÇn n¨m 2005.  

Bªn c¹nh viÖc ®Èy m¹nh huy ®éng c¸c nguån vèn trong n−íc, NHPT ®· b−íc 

®Çu huy ®éng vèn n−íc ngoμi tõ c¸c tæ chøc tμi chÝnh- tÝn dông nh−: Ng©n hμng t¸i 

thiÕt §øc (KFW) víi sè vèn 100 triÖu USD; ®ang ®μm ph¸n vay Ng©n hμng hîp t¸c 

quèc tÕ NhËt B¶n (JBIC) víi tæng sè vèn dù kiÕn 200 triÖu USD; ®· ký tho¶ thuËn 

hîp t¸c víi Ng©n hμng ph¸t triÓn Trung Quèc hç trî vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n h¹ 

tÇng giao th«ng thuéc ch−¬ng tr×nh “hai hμnh lang, mét vμnh ®ai”. 

2.2.2.2. T×nh h×nh ®iÒu hμnh l·i suÊt cho vay: 

*  Thời kỳ từ năm 2000 đến tháng 6/2006: Quỹ HTPT đã có 4 lần điều chỉnh 

lãi suất cho vay: 

Bảng 2.7: Diễn biến lãi suất cho vay của Quỹ HTPT (%/năm) 

 Năm 2000 01/06/2001 22/05/2004 02/08/2005

Lãi suất trung dài hạn 7% 5,4% 6,6% 7,8% 

Lãi suất HTXK ngắn hạn  5,28% 5,28% 6,24% 

Tại Mục 1 - điều 12 - Nghị định của Chính phủ số 43/1999/NĐ-CP ngày 29 

tháng 6 năm 1999 quy định về lãi suất cho vay vốn TD ĐTPT của Nhà nước như 

sau: “Lãi suất cho vay là 9%/năm. Khi lãi suất cơ bản của NHNN Việt Nam tăng, 

giảm 10%, Thủ tướng, Chính phủ quyết định điều chỉnh lãi suất cho vay”. Do lãi 

suất cơ bản và lãi suất thị trường đã thay đổi hơn 10% so với thời điểm ban hành 

Nghị định 43 nên năm 2000, tại Quyết định 175 của Chính phủ mức lãi suất được 

điều chỉnh lại 7%/năm. 

Đến ngày 01/06/2001 căn cứ theo Nghị quyết của Chính phủ số 05/2001/NQ-

CP ngày 08 tháng 06 năm 2001, lãi suất trung, dài hạn được điều chỉnh xuống còn 

5,4%/năm tức 0,45%/tháng; lãi suất hỗ trợ xuất khẩu là 5,28% tức 0,44%/tháng, 
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thấp hơn nhiều so với mức lãi suất cho vay bình quân của các NHTM (bảng 2.7). 

Và giữ cố định với mức lãi suất ưu đãi đó đến tháng 5 năm 2004 trong khi lãi suất 

thị trường biến động liên tục. 

Bảng 2.8: Diễn biến lãi suất cho vay của các NHTM (từ tháng 6/2002 đến 

31/12/2003)         Đơn vị: %/tháng. 

Loại lãi suất 1/6/2002 31/12/02 31/03/03 30/06/03 30/09/03
Ngắn hạn:
 + KV thành thị: 0,71 0,75 0,77 0,77 0,75
 + KV nông thôn: 0,95 1,0 1,05 1,05 0,95
Trung, dài hạn:
 + KV thành thị: 0,77 0,85 0,90 0,92 0,87
 + KV nông thôn: 1,02 1,06 1,06 1,1 1,05   

(Nguồn: Thời báo kinh tế năm 2003-2004) 

Chỉ tính riêng từ ngày 01/06/2002 đến 31/12/2003, lãi suất cho vay ngắn hạn 

ở khu vực thành thị của các NHTM tăng từ 0,71%/tháng lên 0,75%/tháng rồi lại 

tiếp tục tăng lên 0,77%/tháng và đến Quý IV năm 2003 lãi suất lại giảm xuống còn 

0,75%/tháng. Lãi suất cho vay trung, dài hạn ở khu vực thành thị từ ngày 

01/06/2002 đến 31/12/2002 lãi suất tăng từ 0,77%/tháng lên 0,85%/tháng, Từ Quý 

I đến Quý II năm 2003 lãi suất lại tiếp tục tăng lên 0,9%/tháng rồi lên 0,92%/tháng 

và đến Quý IV giảm xuống còn 0,87%/tháng (Bảng 2.8).  

Như vậy, lãi suất cho vay cỷa Quỹ HTPT chỉ bằng 50% - 60% lãi suất cho 

vay của các NHTM. Thật là một mức lãi suất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, các 

doanh nghiệp. 

Và từ tháng 5 năm 2004 đến tháng 8 năm 2005, Quỹ HTPT tăng lãi suất cho 

vay lên 6,6%/năm tức 0,55%/tháng theo Quyết định số 44/2004/QĐ-BTC ngày 

29/04/2004. Từ tháng 8 năm 2005 đến 30/06/2006, lãi suất cho vay được áp dụng 

theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 07/07/2005 tăng lên 

7,8%/năm tương đương 0,65%/tháng và lãi suất hỗ trợ xuất khẩu tăng từ 

5,28%/năm lên 6,24%/năm tương đương 0,52%/tháng cho phù hợp với sự biến 



- 46 - 

động linh hoạt và sôi động của lãi suất thị trường nhưng vẫn mang bản chất một 

chính sách lãi suất ưu đãi nên thấp hơn rất nhiều so với lãi suất cho vay của các 

NHTM trên thị trường. Lãi suất cho vay cao nhất thuộc về Ngân hàng Nông 

Nghiệp và Phát triển Nông thôn, lên tới 1,35%/tháng tương đương 16,2%/năm. Lãi 

suất cho vay thấp nhất thuộc về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là 

0,83%/tháng tương đương 9,96%/năm. 

* Thời kỳ từ ngày 01/07/2006 đến nay: NHPT Việt Nam:  

Sau khi Quỹ HTPT chuyển đổi thành NHPT Việt Nam, Chính phủ đã ra Nghị 

định 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 về tín dụng đầu tư và tín dụng 

xuất khẩu của Nhà nước. Trong đó quy định NHPT cho vay với mức lãi suất là: 

Lãi suất cho vay = lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm + 0,5%/năm 

Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; dự án phát triển 

nông nghiệp, nông thôn và dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, đặc biệt khó khăn; dự án tại vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống 

tập trung, các xã thuộc Chương trình 135 và các xã biên giới thuộc Chương trình 

120, các xã vùng bãi ngang, lãi suất cho vay bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ 

hạn 5 năm. 

Triển khai thực hiện Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của 

Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, ngày 02/3/2007 

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 08/2007/QĐ-BTC về lãi suất 

cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.  

Theo Quyết định này, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu 

của Nhà nước áp dụng cho các dự án ký hợp đồng tín dụng lần đầu tiên kể từ ngày 

16/01/2007 được áp dụng như sau: 

- Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 

9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,5%/năm. Riêng đối với các dự án xây 

dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn và 

dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; 

dự án tại vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống tập trung, các xã thuộc chương 
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trình 135 và các xã biên giới thuộc chương trình 120, các xã vùng bãi ngang, lãi 

suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 8,4%/năm, 

bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,9%/năm. 

- Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 

9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,9%/năm. 

Đối với các dự án đã ký hợp đồng tín dụng trước ngày 16/01/2007, lãi suất 

cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước được thực hiện theo 

các cam kết ghi trong hợp đồng tín dụng đã ký. 

Trong khi đó, lãi suất cho vay của các NHTM đang tăng đến chóng mặt. Mức 

lãi suất cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng vào thời điểm 1/4/2007 lên đến 

1,05 - 1,3%/tháng tương đương 12,6% - 15,6%/năm, gấp 1,7 lần mức lãi suất cho 

vay của NHPT. 

Và như vậy, không chỉ các NHTM tăng lãi suất cho vay mà đối với nguồn 

vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước lãi suất cũng điều chỉnh tăng cao hơn. Điều này 

đã tạo ra áp lực lớn đối với không chỉ các cá nhân mà cả những doanh nghiệp đang 

có nhu cầu vay vốn.

2.3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®iÒu hμnh l·i suÊt cña chÝnh phñ 

®èi víi Ng©n hμng ph¸t triÓn ViÖt Nam: 

2.3.1. Những thành công trong điều hành lãi suất tại NHPT Việt Nam: 

2.3.1.1. Thu hút vốn huy động đầu vào, tăng quy mô vốn huy động, quản 

lý và điều hành nguồn vốn một cách hợp lý của NHPT Việt Nam: 

Khi mới thành lập Quỹ HTPT (sau này là NHPT Việt Nam), vốn điều lệ là 

3.000 tỷ đồng, sau đó được bổ sung thêm 2.000 tỷ đồng nên hiện nay vốn điều lệ 

của Ngân hàng là 5.000 tỷ đồng. 

Từ năm 2002, Quỹ HTPT chính thức phát hành trái phiếu Chính phủ thông 

qua thị trường chứng khoán tập trung. Mặc dù tỷ trọng nguồn vốn này chiếm 

không lớn trong tổng nguồn vốn cho vay TD ĐTPT nhà nước nhưng có ý nghĩa 

quan trọng, tạo điều kiện để mở rộng hoạt động cho vay và đầu tư của Ngân hàng. 
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Bước sang năm 2003, tổng nguồn vốn của toàn hệ thống Quỹ là 70.389 tỷ 

đồng trong đó, nguồn vốn huy động là 65.389 tỷ đồng chiếm gần 93% tổng nguồn 

vốn của cả hệ thống, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức 7,2%, kìêm chế 

lạm phát dưới 3%.  

Bảng 2.9: Nguồn vốn hoạt động của Quỹ HTPT từ năm 2003 – 2006 
         Đơn vị: tỷ đồng 

Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 

Nội dung Nguồn 
vốn 

Tỷ 
trọng 

% 

Nguồn 
vốn 

Tỷ 
trọng 

% 

Nguồn 
vốn 

Tỷ 
trọng 

% 

Nguồn 
vốn 

Tỷ 
trọng 

% 
A. Vốn điều lệ 5.000 7,1 5.000 5,9 5.000 5,2 5.000 4,2 
B. Vốn huy động 65.389 92,9 79.907 94,1 91.398 94,8 115.364 95,8 
1. Tiết kiệm bưu điện 4.595 6,5 5.535 6,5 6.175 6,4 7.667 6,4 
2. BHXH VN 9.600 13,6 9.600 11,3 9.100 9,4 9.100 7,5 
3. Vay quỹ tích luỹ trả 
nợ nước ngoài 1.390 2,0 2.134 2,5 2.616 2,7 2.903 2,4 
4. Vốn NS chuyển cho 
vay các chương trình 250 0,4 450 0,5 490 0,5 600 0,5 
5. Trái phiếu kho bạc 3.162 4,5 2.989 3,5 3.236 3,4 3.708 3,1 
6. Trái phiếu Chính 
phủ 7.367 10,4 13.368 15,7 16.303 10,9 10.050 8,3 
7. Chi nhánh trực thuộc 
huy động 2.318 3,3 4.273 5 6.123 6,4 3.179 2,6 
8. Nguồn khác 3.979 5,7 3.031 3,6 3.120 3,2 2.989 2,5 
9. Nguồn ODA cho vay 
lại 32.728 46,5 38.347 45,2 44.145 45,8 75.168 62,5 

Tổng cộng: 70.389 100 84.907 100 96.398 100 120.364 100 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2003 – 2006 của hệ thống NHPT) 

Việc huy động vốn của NHPT có nhiều khó khăn hơn trước do nhu cầu vốn 

trung dài hạn để đầu tư rất lớn trong khi lãi suất huy động vốn trên thị trường biến 

động phức tạp. Ngoài các nguồn vốn theo chỉ định của Chính phủ, Ngân hàng đã 

chú trọng đa dạng hoá các nguồn vốn huy động khác, đặc biệt đẩy mạnh công tác 

huy động tại các Chi nhánh ngân hàng, từng bước đảm bảo nhu cầu cho vay trên 

địa bàn. 

Tuy mức lãi suất huy động của NHPT Việt Nam thấp hơn nhiều so với mức 

lãi suất huy động của các NHTM khác nhưng cũng đã thu hút được các nguồn vốn 

tạm thời nhàn rỗi tại địa phương, các nguồn vốn chủ đạo của các ngành. 
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Song song với việc huy động vốn, công tác quản lý điều hành nguồn vốn đã 

đặc biệt được chú trọng. Nguồn vốn về cơ bản đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời 

theo yêu cầu của các Chi nhánh. NHPT Việt Nam bước đầu đã ban hành quy định 

về quản lý và điều hành nguồn vốn theo hướng quản lý tập trung thống nhất, nâng 

cao trách nhiệm huy động vốn và sử dụng vốn. 

2.3.1.2. Thành công đạt được của cơ chế điều hành lãi suất cho vay thông 

qua công tác cho vay, giải ngân, thu hồi nợ vay các dự án vay vốn TDĐT: 

Trong thời gian qua, do chủ động được trong việc triển khai nhiệm vụ, đồng 

thời, kịp thời nghiên cứu tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chủ 

động phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan để xử lý, giải quyết các vướng 

mắc nên công tác giải ngân, thu hồi nợ vay các dự án vay vốn tín dụng ĐTPT của 

Nhà nước đã được thực hiện triển khai đạt kết quả tốt, có thể thấy được tình hình 

công tác cho vay, giải ngân cho số dự án vay vốn qua các năm (xem bảng 2.10). 

Bảng 2.10: Tình hình cho vay, giải ngân, thu nợ các dự án vay vốn tín 
dụng ĐTPT của Nhà nước 

          Đơn vị: tỷ đồng 
Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 

Chỉ tiêu Nguồn 
vốn trong 

nước 

Nguồn 
vốn 

ODA 

Nguồn 
vốn trong 

nước 

Nguồn 
vốn 

ODA 

Nguồn 
vốn trong 

nước 

Nguồn 
vốn 

ODA 

Nguồn vốn 
trong nước

Nguồn 
vốn 

ODA 

 - Số dự án  1.246    227    1.546    243 1.860   280 2.105    327 

 - Số vốn giải ngân 13.475 3.282 10.573 6.990 8.823 7.363 9.834 4.805 

 - Tổng thu nợ  4.066 1.429 5.343 2.576 6.432 3.213 15.956 3.451 

 - Gốc  3.266   812  4.142 1.568 4.989 1.922 5.674 2.091 

 - Lãi     800   617  1.201 1.008 1.443 1.291 1.678 1.360 

 - Dư nợ, tr.đó:   32.057 30.782 38.488 36.204 42.322  41.645  45.388 44.760 

    nợ quá hạn: 1.020   93  1.232 157 1.725    205  2.976    192 

(Số liệu: trích từ các báo cáo hàng năm của NHPT 2003-2006) 

Trong n¨m 2006, NHPT ®· gi¶i ng©n cho c¸c dù ¸n 9.834 tû ®ång, ®¹t 53% 

kÕ ho¹ch Thñ t−íng ChÝnh phñ giao vμ ®¹t 88% kÕ ho¹ch NHPT th«ng b¸o, ®−a 

tæng d− nî cho vay ®Çu t− lªn 45.388 tû ®ång.  
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N¨m 2006, NHPT ®· thu håi nî gèc 5.674 tû ®ång, ®¹t 88% kÕ ho¹ch. MÆc 

dï c«ng t¸c thu nî ®· cã chuyÓn biÕn tÝch cùc tõ c¸c Chi nh¸nh víi nhiÒu biÖn ph¸p 

kiªn quyÕt ®Ó ®èc thu nh−ng nî qu¸ h¹n vÉn chiÕm 6,8% trªn tæng sè d− nî vay, 

t¨ng so víi ®Çu n¨m, trong ®ã tËp trung chñ yÕu vμo mét sè dù ¸n thuéc c¸c ch−¬ng 

tr×nh mÝa ®−êng, ®¸nh b¾t h¶i s¶n xa bê, chÕ biÕn n«ng s¶n…. Tæng sè thu l·i lμ 

1.678 tû ®ång, ®¹t 89% kÕ ho¹ch. 

Nguồn vốn QUỹ HTPT của Nhà nước từ NHPT Việt Nam với chi phí vốn rẻ 

(lãi suất thấp) và các điều kiện tín dụng ưu đãi đã thực hiện hỗ trợ tài chính cho các 

doanh nghiệp Việt Nam đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, hạ thấp giá 

thành sản phẩm, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường tăng khả năng cạnh tranh trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tăng cường sức mạnh cho hiệu quả của khu vực tài chính tín dụng là một 

yêu cầu đúng đắn và bức thiết, trong thời gian qua, thông qua chính sách lãi suất 

tín dụng ưu đãi cũng như các hoạt động của mình, NHPT đã góp phần có những 

tác động vừa trực tiếp vừa gián tiếp đến hoạt động của các NHTM và các TCTD 

như hình thức cho vay trực tiếp để đầu tư các dự án góp phần hình thành cơ cấu 

nguồn vốn đa dạng để đầu tư; hỗ trợ lãi suất sau đầu tư tạo điều kiện tích cực thúc 

đẩy tín dụng trung dài hạn của các TCTD; nhờ có lượng tín dụng lớn và dài hạn từ 

NHPT cung cấp cho các doanh nghiệp, các ngân hàng có thêm khách hàng, đẩy 

mạnh cung ứng các dịch vụ ngân hàng, nhất là thanh toán trong nước và thanh toán 

quốc tế, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển tiền tệ trong nền kinh tế, đặc biệt là cho vay 

ngắn hạn. 

Ngoài ra, có thể nói trong thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn bàn giao, 

chuyển đổi từ mô hình Quỹ HTPT sang NHPT Việt Nam, tuy có những khó khăn 

nhất định thuộc về cơ chế, chính sách, nhưng NHPT luôn chủ động tích cực phối 

hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng hướng dẫn và triển khai 

các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để tập trung vốn đầu tư theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội hàng năm.  
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 Với chính sách ưu đãi về lãi suất cho vay, về đối tượng cho vay và đối với 

các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; dự án phát triển nông nghiệp, 

nông thôn và dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc 

biệt khó khăn; dự án tại vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống tập trung,… đã 

đem lại những thành công trên, góp phần tạo công ăn việc làm, giải quyết tình 

trạng thất nghiệp, thu hút lực lượng lao động từ các vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá. Cụ thể là: 

+ Chương trình kiên cố hoá kênh mương: hàng năm Chính phủ đã dành vốn 

tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho ngân sách tỉnh vay với lãi suất 0% để 

thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, ngân sách tỉnh trả nợ dần trong 

thời gian 5-6 năm. Tính đến ngày 31/12/2006, NHPT đã cho vay gần 4.000 tỷ đồng 

để thực hiện chương trình này, ngoài việc thực hiện chủ trương kích cầu của Chính 

phủ, nhờ có vốn của NHPT cho vay đã làm thay đổi diện mạo nông thôn với việc 

tạo ra gần 40.000 km kênh mương nội đồng được kiên cố hoá, có thời hạn sử dụng 

lâu dài, hàng vạn km giao thông nông thôn đã được NHPT tạo tiền đề cho phát 

triển giao thông vận tải, sản xuất kinh doanh, đời sống nông dân ở nông thôn được 

cải thiện đáng kể. 

+ Chương trình đóng tàu khai thác hải sản xa bờ: Ngân hàng đã cho các 

Doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã và hộ ngư dân vay hơn 3.000 tỷ để nuôi trồng, 

chế biến thuỷ sản, đóng mới và sửa chữa gần 1.000 con tàu có công suất lớn, hơn 

900 con tàu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao năng lực và sản 

lượng khai thác xa bờ, tạo môi trường và bảo vệ nguồn tài nguyên sinh thái biển, 

tạo khả năng khai thác lâu dài, kim ngạch xuất khẩu hàng thuỷ sản tăng nhanh 

đứng thứ 2 sau xuất khẩu dầu thô, tạo thêm công ăn việc làm cho trên 700.000 ngư 

dân vùng ven biển, đời sống của một bộ phận người ngư dân được cải thiện đáng 

kể. 



- 52 - 

+ Chương trình mía đường: thực hiện mục tiêu chương trình 1 triệu tấn 

đường vào năm 2000 của Chính phủ, tính đến cuối năm 2006, NHPT cho vay gần 

2.000 tỷ đồng để đầu tư 30 Nhà máy đường, trên 300 tỷ đồng để đầu tư vùng 

nguyên liệu mía cho các nhà máy. Đến nay, chương trình 1 triệu tấn đường đã  

hoàn thành, thu hút trên 500.000 lao động trực tiếp, tạo thêm công ăn việc làm cho 

trên 1.200.000 lao động nông nghiệp, ổn định đời sống cho khoảng 2 triệu người, 

đời sống nông dân ở một số vùng trồng mía được cải thiện rõ rệt. 

Đến 31/12/2006, tổng dư nợ cho vay đầu tư của NHPT đạt 90.148 tỷ đồng. 

Trong đó vốn trong nước thực hiện 45.388 tỷ đồng, vốn ODA cho vay lại thực hiện 

44.760 tỷ đồng (bảng 2.9). 

2.3.1.3. Hiệu quả từ đồng vốn đầu tư phát triển của Nhà nước: 

Kết hợp những kết quả đạt được của NHPT như đã trình bày ở trên, để 

khẳng định cơ chế điều hành lãi suất của Chính phủ đối với NHPT đạt hiệu quả thì 

cần xem xét đến hiệu quả hoạt động tín dụng của NHPT và điều này thể hiện qua 

ba chỉ tiêu: tốc độ tăng dư nợ vay, hiệu suất sử dụng vốn và tỷ lệ nợ quá hạn. Nếu 

tổng vốn huy động của ngân hàng ngày càng cao nhưng doanh số cho vay nhỏ, tốc 

độ tăng doanh số cho vay chậm và tỷ lệ nợ quá hạn cao thì hiệu quả hoạt động của 

ngân hàng không cao. Ngược lại, hiệu quả hoạt động tín dụng của NHPT ngày 

càng cao khi tốc độ dư nợ vay ngày càng tăng nhanh, hiệu suất sử dụng vốn ngày 

càng cao và tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần. 

Dư nợ cho vay kỳ này 
+ Tốc độ tăng dư nợ = ( 

Dư nợ cho vay kỳ trước 
-1) * 100         (2.4)  

 
Tổng dư nợ 

+ Hiệu suất sử dụng vốn = 
Tổng nguồn vốn 

* 100                        (2.5) 

 
Dư nợ quá hạn 

+ Tỷ lệ nợ quá hạn = 
Tổng dư nợ 

* 100                             (2.6) 
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Bảng 2.11: Các chỉ tiêu hoạt động tín dụng của NHPT 
                        (ĐVT: tỷ đồng) 

Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 

1. Tổng nguồn vốn: 70.389 84.907 96.398 120.364 

2. Dư nợ: 62.839 74.692 83.967 90.148 

- Nguồn vốn trong nước: 
  Trong đó: + nợ quá hạn: 
  Tỷ trọng (%): 

32.057 
 1.020 
   3,2% 

38.488 
  1.232 
   3,2% 

42.322 
  1.725 
  4,1% 

45.388 
  2.976 
  6,5% 

- Nguồn vốn ODA: 
 Trong đó: + nợ quá hạn: 
 Tỷ trọng (%): 

30.782 
      93 

    0,3% 

36.204 
   157 

   0,4% 

41.645 
    205 
   0,5% 

44.760 
    192 
   0,4% 

3. Tỷ lệ nợ quá hạn: (2.6) 1,8% 1,9% 2,3% 3,5% 

4. Tốc độ tăng dư nợ: (CT 2.4)  18,86% 12,42% 7,4% 

5. Hiệu suất sử dụng vốn: (CT 2.5) 89,27% 87,97% 87,10% 74,90% 

  (Nguồn: trích số liệu từ bảng 2.9 và bảng 2.10) 

Trong thực tế, do những rủi ro trong hoạt động tín dụng nói chung và hoạt 

động tín dụng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Nhà nước nói riêng là điều không 

thể tránh khỏi. Vì vậy, thông thường chấp nhận một tỷ lệ nợ quá hạn nhất định 

được coi như giới hạn an toàn. Theo khuyến nghị của Ngân hàng thế giới thì tỷ lệ 

nợ quá hạn ở dưới mức 5% là có thể chấp nhận được. Và như vậy, tỷ lệ nợ quá hạn 

của NHPT có thể coi là nằm trong giới hạn cho phép từ 1,8% - 3,5% (bảng 2.11).  

Dư nợ cho vay thể hiện quy mô của hoạt động tín dụng của NHPT ở một thời 

điểm nhất định, còn tốc độ tăng dư nợ vay thể hiện khả năng mở rộng quy mô và 

hình thức cho vay qua các thời kỳ. Dư nợ cho vay lớn và tốc độ dư nợ tăng nhanh 

cho thấy khả năng mở rộng tín dụng của ngân hàng. Đây là tình hình tốt đối với 

Ngân hàng nhưng chỉ tiêu này lại giảm dần vào năm 2006.  

Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn của ngân hàng hàng năm đạt khá cao từ 75% - 

90% (bảng 2.11), thể hiện NHPT đã luôn chủ động được việc cân đối giữa huy 

động và sử dụng vốn, không để ứ đọng nguồn vốn quá nhiều và không để mất khả 

năng thanh toán.  
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Trong năm 2006 do có sự chuyển biến về hình thức hoạt động từ Quỹ HTPT 

sang NHPT nên các chỉ tiêu trên đều biến động theo chiều hướng không tốt như 

các năm trước đó: tỷ lệ nợ quá hạn đối với nguồn vốn tín dụng ĐTPT của Nhà 

nước tăng vượt mức giới hạn 6,5%; tỷ lệ dư nợ giảm mạnh xuống còn 7,4% và 

hiệu suất sử dụng vốn huy động cũng giảm chỉ đạt 74,9%. 

Hiệu quả hoạt động tín dụng là một khái niệm tổng hợp, vừa mang tính cụ thể 

vừa mang tính trừu tượng, chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố. Để đánh giá một 

cách chính xác hiệu quả hoạt động tín dụng của NHPT thì không những phải kết 

hợp các chỉ tiêu trên mà còn kết hợp cùng các yếu tố khác như phong cách phục vụ 

khách hàng, thủ tục hành chính khi giải ngân, các chính sách điều hành lãi suất của 

Chính phủ,… Đồng thời cũng cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để có sự ưu 

tiên cho chỉ tiêu này hay chỉ tiêu khác, cho đối tượng này hay đối tượng khác.  

2.3.2. Những mặt hạn chế trong điều hành lãi suất tại NHPT Việt Nam: 

2.3.2.1. Hạn chế trong điều hành lãi suất huy động: 

Việc xây dựng và ban hành cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng chưa 

được chủ động, còn lệ thuộc nhiều vào Bộ Tài chính, nguồn vốn huy động từ các 

Chi nhánh NHPT chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân 

hàng: năm 2003 chiếm 3,3%, năm 2004 chiếm 5%, năm 2005 chiếm 6,4% và năm 

2006 giảm còn 2,6% (bảng 2.9); phần lớn là hoạt động từ nguồn vốn viện trợ nước 

ngoài: năm 2003 chiếm 46,5%, năm 2004 chiếm 45,2%, năm 2005 chiếm 45,8%, 

năm 2006 tăng lên 62,5% trong tổng nguồn vốn huy động (bảng 2.9); Bảo Hiểm 

Xã Hội Tiết kiệm Bưu điện, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Kho bạc cũng chiếm 

một tỷ trọng khá cao khoảng 10% trong tổng nguồn vốn huy động. Và như vậy, 

NHPT chưa có sự quan tâm đúng mức đến chính sách lãi suất huy động, gần như 

không mang tính cạnh tranh, không cần đến nguồn vốn từ kênh huy động này, dẫn 

đến việc huy động tại các Chi nhánh NHPT gặp nhiều khó khăn.  

Chính sách lãi suất của Ngân hàng đã làm cho cơ chế huy động vốn của Ngân 

hàng chưa thông thoáng, mang tính bị động. Huy ®éng vèn ®¹t kÕt qu¶ tèt so víi kÕ 
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ho¹ch ChÝnh phñ giao, nh−ng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ sö dông c¸c nguån vèn ch−a 

®¹t hiÖu qu¶ cao. ViÖc qu¶n lý ®iÒu hμnh nguån vèn tËp trung t¹i trung −¬ng, viÖc 

®iÒu hoμ nguån vèn tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu cßn mÊt nhiÒu thêi gian vμ chi phÝ. 

Vèn nhμn rçi ch−a ®−îc sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ do v−íng vÒ c¬ chÕ. 

Nguồn vốn huy động của ngân hàng mặc dù trong những năm qua có tăng 

trưởng nhanh nhưng chưa bền vững. Tỷ trọng vốn ngắn hạn tăng nhanh hơn vốn 

trung, dài hạn và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động trong khi nhu 

cầu vốn của Ngân hàng chủ yếu là vốn trung, dài hạn. Từ đó đặt ra vấn đề tính hợp 

lý của cơ cấu nguồn vốn và giữa cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu sử dụng vốn. Đó là 

do chính sách lãi suất của Ngân hàng không thu hút được các nguồn vốn trung, dài 

hạn, không chú trọng đến kỳ hạn của nguồn vốn huy động. 

Theo định hướng, các nguồn vốn huy động từ trái phiếu Chính phủ, Tiết kiệm 

Bưu điện là nguồn vốn chiến lược, chủ yếu là trung và dài hạn phải chiếm tỷ trọng 

ngày càng cao trong cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời gian 

qua, công tác phát hành trái phiếu Chính phủ chưa đạt kết quả như mong muốn. 

Những diễn biến trên thị trường tài chính, tiền tệ có ảnh hưởng không tích cực đến 

việc huy động nguồn vốn này: Lãi suất huy động vốn của các NHTM biến động 

liên tục và có xu hướng ngày càng tăng, thị trường chứng khoán đặc biệt là thị 

trường thứ cấp chưa phát triển bền vững trong khi đó lãi suất trái phiếu thì cố định 

trong một thời gian dài, quy mô vốn huy động qua trái phiếu do Ngân hàng phát 

hành chưa cao. 

2.3.2.2. Hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi: 

Tiền thân của Quỹ HTPT (nay là NHPT) là Tổng cục đầu tư phát triển – cơ 

quan chủ yếu thực hiện việc cấp phát vốn từ ngân sách cho các dự án. Bởi đơn 

giản, người ta cứ nghĩ rằng cách thức triển khai tín dụng đầu tư phát triển của Nhà 

nước là sự nâng cấp hoạt động đầu tư trực tiếp từ NSNN, từ chỗ “cho không“ sang 

“phải hoàn trả gốc, lãi“. Trong khi đó, hoàn cảnh áp dụng nó lại thay đổi, bởi lẽ đối 

tượng phục vụ đa dạng hơn (từ chỗ chủ yếu là doanh nghiệp Nhà nước sang chủ 
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yếu là doanh nghiệp dân doanh), từ chỗ quan hệ “xin - cho“ sang quan hệ kinh tế 

“sòng phẳng“ giữa bên vay vốn và bên cho vay. Đặc biệt mục tiêu của tín dụng đầu 

tư Nhà nước là quan tâm đến khả năng hoàn trả nợ vay đúng hạn và đầy đủ. 

Hệ quả của việc “kéo dài thành công“ cơ chế cấp phát vốn của Nhà nước 

một cách quá rập khuôn sang hoạt động tín dụng đầu tư đã “bóp méo“ việc phân bổ 

nguồn lực xã hội. Vì lẽ ra, nguồn lực xã hội cần được tập trung chủ yếu vào nâng 

cao hiệu quả dự án (ví dụ như đảm bảo tính thời cơ trong kinh doanh), vào khả 

năng trả nợ của dự án thì nó lại chuyển sang “trói mình“ trong hàng loạt các quy 

định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Mà những quy định về quản lý đầu tư xây 

dựng cơ bản này lại rất nhiều và hay thay đổi nên đã tạo ra một rào cản trong việc 

tiếp cận nguồn vốn tín dụng nhà nước.  

Một số lượng không nhỏ các hộ gia đình kinh doanh bị thất bại, không phải 

do họ thiếu các cơ hội đầu tư có hiệu quả mà là do không thể tiếp cận được với khu 

vực tín dụng chính thức với lãi suất tín dụng thấp, buộc họ phải vay vốn trên thị 

trường tín dụng phi chính thức với lãi suất cho vay cao làm cho chi phí trong kinh 

doanh cao, đồng lời, đồng vốn đều dành dụm để trả lãi cho các chủ nợ, do đó lại 

tiếp tục với vòng lẩn quẩn đói nghèo. Điều đó cho thấy, tín dụng ưu đãi - một trong 

những hình thức trợ cấp tín dụng của Nhà nước đã không đến tay các nhà đầu tư 

khan hiếm vốn, không thể phát huy tác dụng vốn có của đặc điểm trợ cấp mà nó 

còn bóp méo thị trường tín dụng nước ta.  

Ngoài ra, sẽ là không kinh tế nếu chi phí bỏ ra về thời gian, công sức, tiền 

bac,.. để hoàn tất nhiều thủ tục vay vốn lại xấp xỉ bằng mức ưu đãi lãi suất vay 

vốn, thậm chí rất có thể lợi ích có được nhờ ưu đãi lãi suất bị triệt tiêu. Theo đó dự 

án quy mô càng nhỏ thì càng không kinh tế khi vay vốn tại NHPT. Trong khi đó, 

có tới 95% các doanh nghiệp của Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có 

tiềm lực tài chính yếu, nên hiển nhiên các dự án vay vốn tại NHPT chủ yếu là các 

dự án có quy mô nhỏ, các dự án nhóm C. Do vậy, đối với dự án của các doanh 
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nghiệp đang cần vốn thì vấn đề quan trọng không phải là lãi suất ưu đãi mà là làm 

sao để tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng nhà nước nhanh và thuận lợi. 

2.3.2.3. Hạn chế trong điều hành lãi suất tín dụng ưu đãi: 

Hạn chế trong điều hành lãi suất tín dụng ưu đãi thể hiện qua tính không bền 

vững của tín dụng đầu tư của Nhà nước: chi phí bình quân nguồn vốn đầu vào để 

cho vay cao hơn lãi suất cho vay, do đó NSNN phải cấp bù chênh lệch lãi suất 

hàng năm cho NHPT. Kết quả là càng gia tăng tài trợ bằng tín dụng ưu đãi thì càng 

tăng gánh nặng cho NSNN và nguồn tài trợ này có thể bị chấm dứt khi NSNN 

không có khả năng trang trải khoản chênh lệch lãi suất này. 

Ngoài ra, tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước phải chịu nhiều rủi ro tín 

dụng hơn các NHTM, vì ngoài những rủi ro phát sinh trong quá trình tác nghiệp 

hoạt động tín dụng như các NHTM, tín dụng Nhà nước phát sinh thêm các rủi ro 

do thời hạn cho vay dài hơn, khả năng chịu sự tác động của rủi ro lạm phát, rủi ro 

thị trường, rủi ro tỷ giá cao hơn; đối tượng cho vay hạn hẹp, ẩn chứa rủi ro cao; 

điều kiện bảo đảm nợ vay ưu đãi với trách nhiệm vật chất của chủ đầu tư thấp;... 

Và như vậy, từ một số hạn chế trong cơ chế điều hành lãi suất của Chính 

phủ: nguồn vốn huy động cho NHPT hoạt động thì rất lớn (phát hành trái phiếu 

Chính phủ, vay của Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện, Bảo hiểm xã hội và các 

TCTD trong và ngoài nước, nguồn vốn ODA được BTC uỷ quyền thực hiện cho 

vay lại,.. đồng thời một phần được sự hỗ trợ bảo lãnh của Chính phủ nên việc huy 

động vốn từ các cơ sở kinh doanh, các cơ quan ban ngành trong tỉnh cũng được ưu 

tiên hơn) nhưng đối tượng cho vay lại bị hạn chế, chỉ cho vay đối với các dự án 

theo mục tiêu của Chính phủ, hạn chế về mặt thủ tục pháp lý nên tốc độ giải ngân 

rất chậm, dẫn đến tình trạng nguồn vốn của NHPT chỉ huy động vào mà không cho 

vay ra được, điều đó cũng có nghĩa là cung tín dụng liên tục tăng nhưng lại không 

đáp ứng được cầu tín dụng. Nếu theo quy luật cung-cầu tín dụng, khi cung tín dụng 

tăng dần từ S0
M -> S1

M -> S2
M, cầu tín dụng không đổi thì lãi suất sẽ phải giảm dần 

từ r0 -> r1 -> r2 (hình 2.1). Điều này cho thấy nguồn vốn tín dụng ĐTPT của Nhà 
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nước chưa được khai thác hiệu quả, một khối lượng tiền tệ khá lớn đang tạm thời 

“nhàn rỗi” trong khi các doanh nghiệp rất cần nguồn vốn này. Và như vậy Ngân 

hàng chưa thực hiện tốt chức năng trung gian - là luân chuyển dòng tiền từ nơi 

thừa đến nơi thiếu. Đây là một trong những hạn chế rất lớn của hệ thống NHPT 

Việt Nam nói riêng và hệ thống các Ngân hàng nước ta nói chung.  
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Q 1 Q 2

r2
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DM 
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S2
M
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M

r0 

Q0 

 

  Hình 2.1: Cung cầu về vốn vay. 

 

2.3.2.4. Hạn chế về nguồn nhân lực: 

Hiện nay NHPT Việt Nam có một cơ cấu tổ chức bộ máy, được thiết lập từ 

Trung ương đến các tỉnh, thành phố, với đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ, 

kiến thức, kinh nghiệm, thông thạo nghiệp vụ, được bồi dưỡng một cách thường 

xuyên, có hệ thống. Tổng hợp, khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ trong 

toàn hệ thống cho thấy, tỷ lệ cán bộ, viên chức có trình độ đại học chiếm một tỷ lệ 

cao (88,5%); số cán bộ có trình độ trên đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chiếm một tỷ lệ 

hợp lý và tập trung ở cấp quản lý. Nhưng khi đi sâu đánh giá thực trạng đội ngũ 
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cán bộ tại một đơn vị cụ thể thì còn có một số bất cập, hạn chế, chưa hợp lý cần 

phải có sự sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Toàn hệ thống có tỷ lệ trình 

độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ cao, nhưng phần lớn cán bộ sau một thời gian dài 

làm công tác quản lý tài chính, nên chưa nhanh nhạy, thích ứng với điều kiện và cơ 

chế mới, quản lý mới của một ngân hàng mang tính chính quy, chuyên nghiệp, khả 

năng tiếp thu và triển khai các nghiệp vụ của ngân hàng hiện đại còn hạn chế. Tỷ lệ 

cán bộ tốt nghiệp đại học có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của công 

việc còn chưa nhiều (tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng, kế toán mới chiếm tỷ lệ 

gần 50%), thậm chí có nhiều cán bộ có chuyên ngành đào tạo ít hoặc không phù 

hợp với yêu cầu của công việc tại đơn vị. Đó là sự đánh giá tổng quát bộ phận cán 

bộ, viên chức của NHPT. Và do vậy chưa thành lập được bộ phận chuyên quản và 

nghiên cứu về các chính sách lãi suất của Chính phủ. Hiện nay chỉ có Ban Kế 

hoạch - Tổng hợp tiếp nhận và quản lý nguồn vốn tín dụng ĐTPT bao gồm cả việc 

nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ, BTC các cơ chế về lãi suất.  

2.3.2.5. Gia tăng nguy cơ bị khiếu kiện trong thương mại quốc tế: 

Một trong những lợi thế lớn nhất trong việc sử dụng nguồn vốn tín dụng 

ĐTPT của Nhà nước là được ưu đãi về lãi suất cho các ngành nghề, các địa bàn 

kinh tế khó khăn cần sự trợ giúp của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thúc đẩy kinh 

tế các vùng, các ngành nghề cùng phát triển, rút ngắn khoảng cách tốc độ phát triển 

giữa các ngành, các lĩnh vực. Nhưng tham chiếu danh mục các dự án vay vốn tín 

dụng đầu tư theo Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ với các 

quy định của Hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO mà Việt Nam 

là một thành viên phải tuân theo cho thấy, ngoại trừ các tài trợ không mang tính 

biệt đãi như tài trợ phát triển các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là không bị 

khiếu kiện. Các tài trợ đầu tư phát triển cho các dự án còn lại của danh mục thuộc 

tài trợ mang tính biệt đãi, dành cho một ngành nào đó như nông nghiệp, nông thôn, 

công nghiệp, các địa bàn khó khăn nên có thể bị khiếu kiện bất cứ lúc nào, nếu 

nước nhập khẩu hàng Việt Nam phát hiện có thiệt hại vật chất ở quốc gia mình. Vì 



- 60 - 

vậy, tín dụng ưu đãi của Nhà nước cho ngành hàng đó có thể bị WTO buộc phải từ 

bỏ, hay bị áp dụng thuế chống trợ cấp đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. 

Do vậy, điều cấp thiết nhất hiện nay của NHPT Việt Nam là cần đưa ra 

những giải pháp tích cực để khắc phục được những hạn chế trên. 

2.3.3. Nguyên nhân làm cản trở hiệu quả trong điều hành lãi suất tại 

NHPT Việt Nam:  

Thứ nhất, hệ thống các văn bản hướng dẫn và các văn bản liên quan đến hoạt 

động của NHPT chưa được Chính phủ ban hành kịp thời. NHPT Việt Nam được 

Chính phủ ký quyết định thành lập trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ HTPT vào 

ngày 19/05/2006 (Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg) nhưng mãi đến ngày 

20/12/2006 Chính phủ mới ban hành Nghị định 151/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và 

tín dụng xuất khẩu. Ngoài ra, đa số các dự án thuộc danh mục các dự án vay vốn 

tín dụng đầu tư là các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mà các quy định về quản lý 

đầu tư xây dựng cơ bản thì lại rất nhiều và hay thay đổi. Như Nghị định 

16/2005/NĐ-CP được ban hành vào ngày 07/2/2005 về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình nhưng đến ngày 29/9/2006 Chính phủ ban hành Nghị định 

112/2006/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-

CP. Tiếp đến là Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

công trình, Nghị định số 78/2007/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây 

dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh 

doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao,...một loạt các quy định mới về đầu tư 

xây dựng cơ bản thay đổi làm ảnh hưởng đến thủ tục hồ sơ pháp lý, tiến trình giải 

ngân của chủ đầu tư. 

Thứ hai, các nguồn vốn Ngân hàng huy động được chưa ổn định và bền vững. 

Các nguồn vốn do Chính phủ chỉ định ngày càng thu hẹp. Nguồn huy động từ Bảo 

hiểm Xã hội Việt Nam trước đây và hiện nay là nguồn vốn rất quan trọng của 

NHPT. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu từ năm 2004, 

nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được sử dụng để mua 
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trái phiếu Chính phủ thông qua Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước phát hành, không 

sử dụng để cho NHPT vay nữa. 

Thứ ba, việc huy động vốn của NHPT tập trung vào thị trường vốn trung và 

dài hạn, tuy nhiên thị trường vốn ở nước ta còn chưa phát triển. Số lượng các nhà 

đầu tư trên thị trường chứng khoán còn ít và thị trường thứ cấp chưa phát triển. Vì 

vậy, việc huy động vốn qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ thông qua 

NHPT trên thị trường giao dịch chứng khoán tập trung chưa đạt được yêu cầu đặt 

ra. 

Thứ tư, NHPT chưa chủ động quyết định lãi suất huy động vốn. Cơ chế lãi 

suất huy động chưa linh hoạt, kịp thời, thông thường thấp hơn nhiều so với lãi suất 

huy động vốn thị trường (thường chỉ bằng 80%-90% lãi suất huy động của ngân 

hàng khác). Điều này dẫn đến huy động vốn, đặc biệt là vốn dài hạn hết sức khó 

khăn, trong khi nhu cầu đầu tư là rất lớn. 

Thứ năm, NHPT với vai trò là một công cụ của Chính phủ, NHPT gắn liền 

với các nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, cho vay theo mục 

tiêu, với lãi suất ưu đãi, tập trung ở các dự án cần sự hỗ trợ từ phía Chính phủ các 

dự án, các chương trình mang tính quốc gia. Và vì nguồn vốn sử dụng phần lớn do 

NSNN cấp mà NSNN thì cũng có hạn, không thể cho các đối tượng vay rộng rãi 

như các NHTM, nên đối tượng được hưởng ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng ĐTPT 

của Nhà nước bị hạn chế rất nhiều. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính rườm rà, và 

mục đích kinh doanh của Ngân hàng không vì lợi nhuận, không mang tính cạnh 

tranh cao như các NHTM khác dẫn đến tác phong, phong cách làm việc của ngân 

hàng còn rề rà, nhiêu khê, các dịch vụ phục vụ, chăm sóc khách hàng không có,... 

Trong khi đó, các NHTM trong nước và các Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài 

không ngừng nâng cao chất lượng về hình thức lẫn nội dung để phục vụ, chăm sóc 

tốt, thu hút khách hàng. Tình trạng này kéo dài đã dẫn đến một điều tất yếu khách 

quan đó là một lượng lớn khách hàng của NHPT đã dần dần chuyển sang vay vốn 
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của các NHTM khác và họ sẵn sàng, chấp nhận vay với mức lãi suất cao hơn rất 

nhiều so với việc vay ở NHPT. 

Thứ sáu, việc có quá nhiều mức lãi suất cho vay ưu đãi đã gây khó khăn 

trong quản lý, tạo sự bất bình đẳng trong ưu đãi đầu tư và tăng thêm gánh nặng cho 

NSNN vì từng thời kỳ, từng vùng kinh tế và từng ngành nghề đầu tư mà Chính phủ 

có sự điều chỉnh lãi suất ưu đãi khác nhau. 

Thứ bảy, NHPT được Nhà nước trợ cấp vốn để bù chênh lệch lãi suất. Tính 

đến thời điểm 31/12/2006, NSNN cấp bù chênh lệch lãi suất cho NHPT chỉ đạt 

70% số phải cấp. Đối với các dự án giao thông cầu và đường, NHPT cho vay để 

đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay Bộ Giao thông vận tải và Ngân sách các địa 

phương chưa bố trí được cho NHPT, nợ trên 1.500 tỷ đồng.  

Thứ tám,, có sự mâu thuẫn, chưa hợp lý giữa nhiệm vụ huy động vốn (phải 

huy động lớn) với khả năng bố trí vốn NSNN để cấp bù chênh lệch lãi suất. Số cấp 

bù chênh lệch lãi suất sẽ ngày càng tăng do sự chênh lệch này sẽ lớn dần theo thời 

gian vì chênh lệch giữa lãi suất huy động trên thị trường so với lãi suất cho vay 

hiện nay quá cao, mà lãi suất cho vay giữ nguyên trong suốt dòng đời dự án và hầu 

hết là các dự án dài hạn, trong khi đó lãi suất huy động vốn phải quay vòng liên tục 

hoạt động lần sau để trả cho lần trước và hoạt động lần sau lãi suất cao hơn lần 

trước, tốc độ tăng lãi suất cho vay của NHPT lại chậm hơn rất nhiều so với tốc độ 

tăng lãi suất huy động vốn của NHTM và cứ thế nên mức chênh lệch này ngày 

càng tăng. 

Thứ chín, hệ thống Tổng cục ĐTPT (trước đây) và hệ thống NHPT Việt 

Nam (hiện nay) được thành lập trên cơ sở tiếp nhận bàn giao cán bộ từ nhiểu 

nguồn, nhiều đơn vị khác nhau nên có sự không phù hợp về chuyên môn, nghiệp 

vụ ngân hàng và càng không có kiến thức chuyên sâu về cơ chế điều hành lãi suất 

để tham mưu với Chính phủ, chưa thực sự quan tâm đến công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, thu hút cán bộ cũng như chưa có những chính sách đãi ngộ nhân tài, những 

cán bộ có kinh nghiệm chuyên môn cao, kiến thức sâu về lĩnh vực tài chính – ngân 
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hàng, những cán bộ có học vị cao,… Thật vậy, trong hệ thống NHPT không thiếu 

những cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt và bằng cấp học vị cao, nhưng 

sau khi học xong các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức lại không được nâng lương 

hay khen thưởng,… do vậy một bộ phận cán bộ trong hệ thống NHPT đã chuyển 

công tác sang những NHTM với nhiều cơ hội thăng tiến và đáp ứng nhu cầu cuộc 

sống cao hơn. 

* TÓM TẮT CHƯƠNG II:

Trong Chương 2 trình bày nguyên tắc điều hành lãi suất của Chính phủ đối 

với NHPT Việt Nam bao gồm nguyên tắc xác định lãi suất huy động, lãi suất tín 

dụng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Nhà nước và nguyên tắc thực hiện cấp bù 

chênh lệch lãi suất. Từ những nguyên tắc trên, phân tích tình hình thực hiện các 

chính sách lãi suất của NHPT, nêu lên những kết quả đạt được trong điều hành lãi 

suất huy động thể hiện qua công tác huy động vốn, thu hút vốn huy động đầu vào, 

tăng quy mô vốn huy động, quản lý và điều hành nguồn vốn hợp lý của NHPT; 

thành công đạt được của cơ chế điều hành lãi suất cho vay thông qua tình hình cho 

vay, giải ngân, thu hồi nợ vay các dự án vay vốn TDĐT; và hiệu quả từ đồng vốn 

đầu tư phát triển của Nhà nước. Nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại những mặt hạn 

chế của cơ chế điều hành lãi suất của Chính phủ đối với NHPT: hạn chế trong điều 

hành lãi suất huy động, lãi suất tín dụng ưu đãi; hạn chế trong việc tiếp cận nguồn 

vốn tín dụng ưu đãi; và khi gia nhập WTO chính những sự ưu đãi, tài trợ của 

Chính phủ sẽ làm tăng nguy cơ bị khiếu kiện trong thương mại quốc tế. Như vậy, 

xét nhiều nhân tố, từ nhiều gốc độ khác nhau thấy được nguyên nhân làm cản trở 

đến hiệu quả trong điều hành lãi suất tại NHPT Việt Nam để từ đó rút ra những 

giải pháp và kiến nghị đối với Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả điều hành lãi 

suất của Chính phủ đối với NHPT trong điều kiện hội nhập. Sau đây xin đề xuất  

một số giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của Chính phủ đối với 

NHPT Việt Nam trong điều kiện hội nhập. 
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CHÖÔNG 3 

GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ  
ÑIEÀU HAØNH LAÕI SUAÁT CUÛA CHÍNH PHUÛ  

ÑOÁI VÔÙI NGAÂN HAØNG PHAÙT TRIEÅN VIEÄT NAM  
TRONG ÑIEÀU KIEÄN HOÄI NHAÄP 

 
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM GIAI ĐOẠN 2006-2020:  

Héi nhËp kinh tÕ ®ang ®em l¹i cho ®Êt n−íc chóng ta nh÷ng thêi c¬ vμ th¸ch 

thøc lín. C¶ ®Êt n−íc nãi chung vμ mçi ngμnh nãi riªng còng ®ang khÈn tr−¬ng 

hoμn tÊt c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi. Víi hÖ thèng 

Ng©n hμng ph¸t triÓn ViÖt Nam còng vËy, mét trong nh÷ng viÖc quan träng nhÊt lμ 

x¸c ®Þnh chiÕn l−îc ph¸t triÓn cho thêi kú ®Çu tiªn thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 

108/2006/Q§-TTg ngμy 19/05/2006 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc thμnh lËp 

Ng©n hμng Ph¸t triÓn ViÖt Nam trªn c¬ së tæ chøc l¹i hÖ thèng Quü Hç trî ph¸t 

triÓn. 

3.1.1. §Þnh h−íng ph¸t triÓn chung: 

Lμ mét tæ chøc ®−îc ChÝnh phñ thμnh lËp nh»m thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn 

dông §TPT vμ tÝn dông xuÊt khÈu cña Nhμ n−íc, ho¹t ®éng cña NHPT ph¶i phï 

hîp víi chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt hiÖn hμnh vμ c¸c cam kÕt quèc tÕ, ®Æc 

biÖt lμ cam kÕt gia nhËp WTO.  

Víi m« h×nh lμ mét ng©n hμng chÝnh s¸ch, NHPT ph¶i ph¸t huy vai trß lμ 

c«ng cô cña ChÝnh phñ ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch §TPT vμ thóc ®Èy xuÊt khÈu th«ng 

qua viÖc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc tÝn dông; ®¶m b¶o an toμn vμ n©ng cao chÊt l−îng 

tÝn dông; tæ chøc vμ ho¹t ®éng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt phï hîp víi th«ng lÖ 

quèc tÕ. 
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NHPT ph¶i tËp trung huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc trong vμ ngoμi n−íc, b¶o 

®¶m tÝnh c©n ®èi khoa häc; x©y dùng c¬ së vËt chÊt vμ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó thùc 

thi nhiÖm vô; tõng b−íc tù chñ vÒ tμi chÝnh  

Do ngμnh tμi chÝnh gi÷ vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, 

l−îng vèn th«ng qua NHPT dμnh cho ®Çu t− ph¸t triÓn rÊt lín nªn viÖc ®¶m b¶o sù 

an toμn cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi c¶ NHPT nãi riªng vμ toμn ngμnh tμi 

chÝnh còng nh− nÒn kinh tÕ nãi chung. V× vËy, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, viÖc b¶o 

®¶m an toμn trong ho¹t ®éng ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng ph¶i trë thμnh mét ph−¬ng 

ch©m chiÕn l−îc quan träng nhÊt.  

Cïng víi viÖc ®¶m b¶o sù an toμn, ho¹t ®éng cña NHPT ph¶i gãp phÇn gi¶i 

quyÕt nhu cÇu vÒ vèn cho ®Çu t− ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc, ngμnh nghÒ träng ®iÓm vμ 

c¸c vïng miÒn khã kh¨n cña ®Êt n−íc trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; 

®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t−, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh 

tranh cña nÒn kinh tÕ, ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng theo chñ tr−¬ng cña 

ChÝnh phñ. 

Nh− vËy, ph−¬ng ch©m chiÕn l−îc trong ho¹t ®éng cña NHPT lμ:  

An toμn hiÖu qu¶ - héi nhËp quèc tÕ - ph¸t triÓn bÒn v÷ng 

Môc tiªu tæng qu¸t ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2020: NHPT ph¶i 

trë thμnh mét ng©n hμng chuyªn nghiÖp cña ChÝnh phñ trong lÜnh vùc §TPT vμ 

xuÊt khÈu; bé m¸y tinh gän vμ hiÖu qu¶; n¨ng lùc qu¶n lý tiªn tiÕn trªn nÒn t¶ng 

c«ng nghÖ hiÖn ®¹i; t×nh h×nh tμi chÝnh lμnh m¹nh, c«ng khai minh b¹ch; h−íng tíi 

thÞ tr−êng vμ héi nhËp quèc tÕ. 

Nh»m h¹n chÕ c¸c rñi ro tiÒm Èn vμ t¨ng c−êng nguån lùc thóc ®Èy §TPT vμ 

xuÊt khÈu, ®¶m b¶o yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng, mét sè chØ tiªu phÊn ®Êu lμ: 

• Tæng sè vèn cung øng cho nÒn kinh tÕ giai ®o¹n 2006-2010: kho¶ng 

170.000 tû ®ång, t¨ng tr−ëng 50% so víi giai ®o¹n 2001-2005. 

• Tæng sè vèn huy ®éng trong n−íc (ch−a tÝnh sè thu nî) giai ®o¹n 2006-

2010: kho¶ng 123.000 tû ®ång, trong ®ã: 
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 + Vèn kú h¹n 3-5 n¨m chiÕm tèi thiÓu 25% tæng sè vèn huy ®éng. 

 + Vèn kú h¹n trªn 5 n¨m chiÕm tèi thiÓu 52% tæng sè vèn huy ®éng. 

• Tû lÖ nî qu¸ h¹n/Tæng d− nî ®Õn n¨m 2010: d−íi 5%. 

• Tû lÖ an toμn vèn ®Õn n¨m 2010: ®¹t yªu cÇu theo chuÈn møc quèc tÕ 

(kh«ng d−íi 8%). 

§Ó ®¹t ®−îc môc tiªu trªn còng nh− hoμ nhËp vμo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ChÝnh 

phñ cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch l·i suÊt th«ng qua 

hÖ thèng NHPT. 

3.1.2. §Þnh h−íng ®iÒu hμnh l·i suÊt: 

Nguån vèn hç trî cã môc tiªu tõ NSNN ph¶i bè trÝ ®óng môc tiªu hç trî ghi 

trong kÕ ho¹ch, cã ph−¬ng ¸n huy ®éng vèn, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu gi¶i ng©n cña 

c¸c dù ¸n vay dë dang, c¸c dù ¸n chuyÓn tiÕp vμ c¸c dù ¸n nhãm A ®−îc ChÝnh phñ 

giao hμng n¨m. 

Vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña Nhμ n−íc cÇn ®−îc ®Çu t−, hç trî cã träng 

t©m, träng ®iÓm ®óng ®èi t−îng, nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh 

nghiÖp, thùc hiÖn tèt lé tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. §ång thêi nh»m tËp trung 

nguån tμi chÝnh ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ph¸t triÓn kinh 

tÕ vïng nh»m ®¶m b¶o cho c«ng nghiÖp ho¸, t¨ng tr−ëng kinh tÕ, ph¸t triÓn bÒn 

v÷ng vμ x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ; tr¸nh hç trî trμn lan, û l¹i vμo Nhμ 

n−íc, ®ång thêi phï hîp víi nguån lùc tμi chÝnh cña Nhμ n−íc hμng n¨m.  

§Ó ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu trªn vμ h−íng tíi ®éc lËp tù chñ vÒ tμi chÝnh, 

NHPT ®ang h−íng tíi mét chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t vμ th«ng tho¸ng h¬n. VÒ l·i 

suÊt huy ®éng sÏ tiÕn dÇn ®Õn l·i suÊt thÞ tr−êng, dùa vμo l·i suÊt trÇn do Bé Tμi 

ChÝnh th«ng b¸o vμ cho phÐp dao ®éng trong mét biªn ®é nhÊt ®Þnh � x%/n¨m 

(®ang tr×nh vμ ®îi ChÝnh phñ vμ Bé Tμi chÝnh phª duyÖt), vÒ l·i suÊt tÝn dông xuÊt 

khÈu ng¾n h¹n sÏ cã chiÒu h−íng gi¶m do thñ tôc hμnh chÝnh cña NHPT r−êm rμ 

lμm ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh c¹nh tranh vμ g×n gi÷ kh¸ch hμng. C¸c Chi nh¸nh tù c©n 

®èi nguån vèn ®Ó cho vay ng¾n h¹n hç trî xuÊt khÈu, cho vay ®Çu t− trung vμ dμi 
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h¹n theo ph©n cÊp, c©n ®èi gi÷a nguån vèn vμ sö dông vèn t¹i Chi nh¸nh, ®¶m b¶o 

hoμn tr¶ ®Çy ®ñ, ®óng h¹n nguån vèn huy ®éng khi ®Õn h¹n thanh to¸n vμ ®¸p øng 

kÞp thêi nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hμng. 

§Ó ®¶m b¶o tÝnh hîp lý cña l·i suÊt tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña Nhμ n−íc, 

khi l·i suÊt trªn thÞ tr−êng tμi chÝnh - tiÒn tÖ cã biÕn ®éng lín (t¨ng gi¶m trªn 10%), 

giao Bé Tμi chÝnh phèi hîp víi Ng©n hμng Nhμ n−íc, Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t− tr×nh 

Thñ t−íng quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh l·i suÊt cho vay. Tõng b−íc ®iÒu chØnh n©ng dÇn 

l·i suÊt cho vay theo l·i suÊt thÞ tr−êng phï hîp xu thÕ chung cña héi nhËp kinh tÕ 

thÕ giíi. 

ChÝnh s¸ch l·i suÊt lμ mét bé phËn cña chÝnh s¸ch kinh tÕ – tμi chÝnh ë tÇm 

vÜ m«, do vËy viÖc ho¹ch ®Þnh vμ ®iÒu hμnh thùc thi chÝnh s¸ch l·i suÊt cña hÖ 

thèng Ng©n hμng Ph¸t triÓn ViÖt Nam trong giai ®o¹n héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi 

kh«ng thÓ t¸ch rêi ph−¬ng h−íng, nhiÖm vô mμ ChÝnh phñ ®· th«ng qua. Trong ®ã, 

l·i suÊt Ng©n hμng ph¶i lμ c«ng cô h÷u hiÖu gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu cña ChÝnh 

phñ ®Ò ra. §Ó lμm tèt vai trß nμy, chÝnh s¸ch l·i suÊt cña ng©n hμng Ph¸t triÓn ViÖt 

Nam nãi riªng vμ chÝnh s¸ch l·i suÊt ng©n hμng nãi chung giai ®o¹n 2006 – 2020 

cÇn h−íng tíi nh÷ng néi dung cèt lâi sau: 

- L·i suÊt ng©n hμng ph¶i thÓ hiÖn ®−îc tÝnh ®Þnh h−íng ®èi víi quan hÖ 

cung cÇu, chØ sè l¹m ph¸t tõ ®ã gãp phÇn ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn 

®Þnh, v÷ng ch¾c theo môc tiªu cña ChÝnh phñ ®Ò ra. 

- L·i suÊt ng©n hμng còng nh− c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt kh¸c ph¶i tËp trung −u 

tiªn cho môc tiªu gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt, huy ®éng ®−îc mäi nguån vèn 

nhμn rçi trong x· héi, ®ång thêi nhanh chãng ®¸p øng nhu cÇu vèn ®Ó ph¸t triÓn 

s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, tõ ®ã gãp phÇn t¨ng tr−ëng, ph¸t triÓn 

kinh tÕ. 

- Thùc hiÖn chÝnh s¸ch −u ®·i nhÊt ®Þnh ®èi víi c¸c TØnh, vïng s©u, vïng xa, 

vïng n«ng th«n chËm ph¸t triÓn. 
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- Rót ng¾n kho¶ng c¸ch chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt huy ®éng, l·i suÊt tÝn dông 

−u ®·i víi l·i suÊt huy ®éng, l·i suÊt cho vay cña c¸c NHTM kh¸c nh»m xo¸ bá 

dÇn t©m lý û l¹i vμo nguån vèn TD §TPT cña Nhμ n−íc, n©ng cao tÝnh thÇn tr¸ch 

nhiÖm cña hÖ thèng NHPT, x©y dùng nÒn kinh tÕ ®ép lËp, tù chñ, tù huy ®éng c¸c 

nguån vèn nhμn rçi t¹i ®Þa ph−¬ng ®Ó cho vay, tõng b−íc tù chñ vÒ tμi chÝnh. Vμ 

®iÒu −u tiªn tr−íc hÕt cÇn thùc hiÖn lμ thay ®æi c¬ chÕ ®iÒu hμnh l·i suÊt cña NHPT. 

V× thùc tr¹ng hiÖn naycho thÊy, sè l−îng c¸c NHTM ngμy cμng t¨ng ch−a kÕ c¸c 

ng©n hμng 100% vèn n−íc ngoμi sÏ ®Çu t− vμo ViÖt Nam, l·i suÊt kinh doanh vμ 

c¸c dÞch vô ng©n hμng ë c¸c NHTM cμng t¨ng cao, phong phó vμ ®a d¹ng, mang 

tÝnh c¹nh tranh gay g¾t, trong khi ®ã l·i suÊt huy ®éng cña NHPT l¹i rÊt thÊp th× 

mét ®iÒu tÊt yÕu sÏ x¶y ra lμ NHPT kh«ng huy ®éng næi c¸c nguån vèn nhμn rçi 

cña ®Þa ph−¬ng ®Ó tù cho vay, lμm ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông cña 

NHPT nãi riªng vμ c¸c NHTM kh¸c nãi chung. 

Víi thùc tr¹ng c¬ chÕ ®iÒu hμnh l·i suÊt cña NHPT ®ang vËn hμnh cïng môc 

tiªu chiÕn l−îc ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2020 cña NHPT, ®Ó gãp phÇn 

nhá bÐ vμo qu¸ tr×nh tiÕp tôc hoμn thiÖn, n©ng cao thªm hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch l·i 

suÊt cña ChÝnh phñ nãi riªng vμ ho¹t ®éng tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña Nhμ n−íc 

nãi chung th«ng qua NHPT trong giai ®o¹n héi nhËp víi thÕ giíi, sau ®©y xin ®Ò 

xuÊt mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ: 

3.2.  Gi¶i ph¸p VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM n©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu 

hμnh l·i suÊt CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI ng©n hμng ph¸t 

triÓn viÖt nam: 

3.2.1. Kiến nghị với Chính phủ:  

3.2.1.1. Tạo hành lang an toàn về mặt pháp lý: 

NHPT đã chuyển sang phương thức hoạt động mới trong bối cảnh đất nước 

đang có những bước chuyển mạnh, đổi mới đồng bộ và toàn diện, đặc biệt là bối 

cảnh toàn cầu hoá đang diễn ra rất mạnh. Đây cũng đồng thời là thách thức đối với 

NHPT, vị thế pháp lý của NHPT rõ ràng hơn, về cơ bản đã tiếp cận với thông lệ 
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của các tổ chức tài trợ phát triển trên thế giới, đã có nền tảng quan hệ hợp tác về cơ 

bản với một số đối tác nước ngoài. Vì vậy, để NHPT hoàn thành nhiệm vụ được 

giao và hoạt động theo mục tiêu của Chính phủ đề ra, xin đề xuất và kiến nghị với 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành sớm ban hành các văn bản 

hướng dẫn kịp thời trước những chuyển biến mạnh của nền kinh tế trong nước và 

các thông lệ quốc tế. Cụ thể như là: sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện 

các Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và 78/2007/NĐ-CP cùng các quy định về quản 

lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý công trình và chi phí công trình tạo hành lang 

pháp lý để triển khai các dự án đầu tư; một số điểm bổ sung Nghị định 

151/2006/NĐ-CP để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế,... 

Nghị định 151/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất 

khẩu của Nhà nước là căn cứ pháp lý cơ bản để NHPT triển khai hoạt động, khi 

triển khai thực hiện còn có những vướng mắc, bất cập, lãnh đạo NHPT có văn bản 

đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét quyết định. Và hy vọng sớm nhận 

được những văn bản hướng dẫn kịp thời từ phía Chính phủ nhằm giải quyết tốt 

những vướng mắc khi NHPT triển khai thực hiện. 

3.2.1.2. VÒ l·i suÊt huy ®éng vèn: 

ViÖc x¸c ®Þnh l·i suÊt huy ®éng vèn cña tÝn dông Nhμ n−íc cho §TPT ph¶i 

c¨n cø vμo h×nh thøc huy ®éng. 

§èi víi c¸c tæ chøc tμi chÝnh trong n−íc ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ chØ ®Þnh 

huy ®éng vèn (B¶o hiÓm X· héi, DÞch vô TiÕt kiÖm B−u ®iÖn), trªn c¬ së khu«n 

khæ quy ®Þnh cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh, NHPT cÇn x©y dùng c¬ chÕ khuyÕn 

khÝch vÒ l·i suÊt huy ®éng vèn, ®iÒu kiÖn vμ ®Æc biÖt lμ c¬ chÕ phÝ huy ®éng vèn. 

L·i suÊt huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc nμy ph¶i ®¶m b¶o ®−îc lîi Ých cña c¶ ®¬n vÞ 

®i huy ®éng lÉn ®¬n vÞ ®−îc huy ®éng. §iÒu kiÖn vμ c¬ chÕ huy ®éng vèn ph¶i 

minh b¹ch, th«ng tho¸ng. Thêi h¹n huy ®éng vèn cÇn ®−îc c¶i thiÖn cho phï hîp 

víi thêi h¹n cho vay vèn, tr¸nh tr−êng hîp bÞ ®éng vÒ nguån vèn do ph¶i huy ®éng 

vèn ng¾n h¹n ®Ó cho vay trung, dμi h¹n. 
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§Ó ®¶m b¶o huy ®éng vèn trong vμ ngoμi n−íc ®¹t kÕt qu¶ tèt, l·i suÊt huy 

®éng vèn cho tÝn dông ®Çu t− nhμ n−íc ph¶i lμ l·i suÊt d−¬ng, thay ®æi theo l·i suÊt 

thÞ tr−êng, dÇn dÇn tiÕn b»ng l·i suÊt quèc tÕ. 

§Ó x¸c ®Þnh l·i suÊt huy ®éng vèn phï hîp vμ s¸t víi thÞ tr−êng cã thÓ nªn 

¸p dông c¬ chÕ ®Êu thÇu vÒ l·i suÊt theo h−íng: më réng c¸c thμnh viªn tham gia 

®Êu thÇu; më réng diÖn ®èi t−îng huy ®éng vèn cho c¸c c¸ nh©n, doanh nghiÖp; 

c«ng khai l·i suÊt cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t−; c«ng khai c¸c ®iÒu kiÖn, thêi 

h¹n, tiªu chuÈn ®¸nh gi¸... ®Ó c¸c tæ chøc tham gia ®Êu thÇu cã c¬ së tÝnh to¸n 

tr−íc khi dù thÇu. 

3.2.1.3. T¨ng tÝnh chñ ®éng cho NHPT trong viÖc quyÕt ®Þnh l·i suÊt huy 

®éng vèn: 

HiÖn nay, l·i suÊt huy ®éng vèn cña NHPT do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt 

®Þnh hμng n¨m (vay B¶o hiÓm x· héi), mét sè nguån do Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh 

quyÕt ®Þnh hμng th¸ng, hμng quý (tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, TiÕt kiÖm B−u ®iÖn, huy 

®éng vèn cña c¸c tæ chøc kh¸c...). Nh− vËy, ®Ó chñ ®éng vμ linh ho¹t cho NHPT 

trong c«ng t¸c huy ®éng vèn, xin kiÕn nghÞ ChÝnh phñ vμ BTC nh− sau: 

- §èi víi vèn vay c¸c Quü: TiÕt kiÖm B−u ®iÖn, B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam, 

c¸c nguån vèn vμ c¸c quü kh¸c cña Nhμ n−íc: l·i suÊt tèi ®a b»ng l·i suÊt tr¸i 

phiÕu ChÝnh phñ cïng kú h¹n. 

- §èi víi c¸c nguån vèn huy ®éng t¹i c¸c Chi nh¸nh NHPT, ChÝnh phñ cÇn 

t¹o th«ng tho¸ng trong viÖc x¸c ®Þnh l·i suÊt kinh doanh (l·i suÊt huy ®éng vèn vμ 

l·i suÊt cho vay) nh−ng kh«ng cao h¬n l·i suÊt huy ®éng cña c¸c NHTM Nhμ n−íc. 

TÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay, l·i suÊt tiÒn göi vμ cho vay ngo¹i tÖ trõ l·i suÊt tiÒn 

göi b»ng ®« la Mü cña c¸c ph¸p nh©n t¹i c¸c TCTD vÒ c¬ b¶n ®· ®−îc tù do ho¸. 

§ång thêi, c¸c Chi nh¸nh NHPT trong qu¸ tr×nh triÓn khai nghiÖp vô huy ®éng vèn 

cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l−îng phôc vô, tËn dông tèi ®a sù ñng hé cña c¸c cÊp chÝnh 

quyÒn, cña TØnh uû, Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n TØnh, c¸c Së, Ban, ngμnh 

cña TØnh, c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp trªn ®Þa bμn ®Þa ph−¬ng. 
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Cô thÓ lμ dùa trªn c¸c th«ng b¸o cña Bé Tμi chÝnh vÒ l·i suÊt huy ®éng cña  

NHPT cÇn cho phÐp c¸c Chi nh¸nh tù huy ®éng víi møc l·i suÊt dao ®éng x% 

quanh møc l·i suÊt ®· ®−îc Ên ®Þnh, ®Ó c¸c Chi nh¸nh thu hót thªm c¸c kh¸ch hμng 

míi ®ång thêi cã thÓ gi÷ mèi quan hÖ hîp t¸c víi c¸c kh¸ch hμng cò. 

KiÕn nghÞ viÖc thùc hiÖn ®iÒu hμnh l·i suÊt theo c¬ chÕ nμy sÏ gióp t¨ng tÝnh 

chñ ®éng cho NHPT trong huy ®éng vèn, c©n ®èi vèn cho vay ®Çu t− c¸c dù ¸n, 

thùc hiÖn ®−îc c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ theo h−íng ®æi míi. §ång thêi víi l·i suÊt huy 

®éng kh«ng cao h¬n l·i suÊt huy ®éng cña c¸c NHTM nªn kh«ng g©y ¶nh h−ëng 

®Õn thÞ tr−êng vèn, vÉn ®¶m b¶o sù lμnh m¹nh cña thÞ tr−êng vèn. 

3.2.1.4. §a d¹ng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña NHPT: 

Theo quy ®Þnh hiÖn nay, NHPT kh«ng ®−îc huy ®éng vèn ng¾n h¹n, kh«ng 

huy ®éng vèn tõ d©n c− vμ kh«ng ®−îc huy ®éng vèn b»ng ngo¹i tÖ. §Ó NHPT cã 

nguån vèn víi l·i suÊt huy ®éng thÊp, nh»m gi¶m bít sù cÊp bï cho NSNN, t¨ng 

hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tμi chÝnh cho NHPT, ChÝnh phñ cần cã c¬ chÕ cho NHPT huy 

®éng vèn ng¾n h¹n (d−íi 1 n¨m), ®Æc biÖt lμ khi ng©n hμng thùc hiÖn ®−îc c«ng t¸c 

thanh to¸n trùc tiÕp víi kh¸ch hμng. 

NHPT cÇn ®−îc huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cho c¸c dù 

¸n cã nhu cÇu nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ b»ng ngo¹i tÖ, ®iÒu nμy còng rÊt cÇn 

thiÕt khi Ng©n hμng thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ. 

Huy ®éng c¸c nguån vèn uû th¸c: Qu¶n lý c¸c nguån vèn cÊp ph¸t tõ ng©n 

s¸ch nhμ n−íc vμ c¸c nguån vèn uû th¸c tõ c¸c tæ chøc tμi chÝnh, tÝn dông, b¶o hiÓm 

vμ Tæng c«ng ty nhμ n−íc; N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý vèn ODA cho vay 

l¹i cña ChÝnh phñ lμm c¬ së cho viÖc NHPT tiÕp nhËn vμ qu¶n lý c¸c nguån vèn uû 

th¸c, c¸c quü quay vßng cña c¸c tæ chøc tμi chÝnh, tÝn dông quèc tÕ. 

C¸c ph−¬ng thøc huy ®éng vèn kh¸c: triÓn khai ho¹t ®éng cho vay hîp vèn 

víi c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i vμ tæ chøc tÝn dông kh¸c lμm c¬ së huy ®éng vèn t¹i 

c¸c tæ chøc nμy. ChuÈn bÞ ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ nh©n lùc vμ tμi chÝnh ®Ó tham gia thÞ 

tr−êng më cña Ng©n hμng Nhμ n−íc vμ tham gia thÞ tr−êng liªn ng©n hμng. 
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Chó träng viÖc huy ®éng vèn d−íi c¸c h×nh thøc: vay vèn, liªn doanh, liªn 

kÕt, ®ång tμi trî c¸c dù ¸n ®Çu t− víi c¸c tæ chøc tμi chÝnh quèc tÕ, ®Æc biÖt lμ c¸c 

n−íc trong khu vùc. 

3.2.1.5. VÒ l·i suÊt cho vay: 

Trong những năm vừa qua, lãi suất cho vay của tín dụng Nhà nước cho đầu 

tư thường xuyên thay đổi. Mỗi lần thay đổi lãi suất, đặc biệt là giảm lãi suất chỉ 

được áp dụng cho những dự án theo chỉ tiêu trong năm kế hoạch, những dự án 

trước đó lại áp dụng theo lãi suất cũ, đã tạo nên sự khập khểnh về mặt bằng lãi 

suất, nên không phản ánh đầy đủ chính sách ưu đãi của tín dụng Nhà nước cho đầu 

tư. Mặt khác, sự thay đổi lãi suất cho vay của TDĐT Nhà nước là do Chính phủ 

quyết định, sự biến động của tỷ lệ lãi suất không theo một biên độ dao động của lãi 

suất thị trường, nên dẫn đến thiếu sự điều chỉnh linh hoạt và không phản ánh rõ 

mối quan hệ giữa lãi suất TDĐT Nhà nước đối với hoạt động chung của nền kinh 

tế làm cho tổ chức TDĐT Nhà nước không chủ động được việc điều chỉnh lãi suất 

cho vay khi lãi suất thị trường biến động. Vì vậy, chính sách lãi suất cho vay của 

TDĐT Nhà nước cần hoàn thiện theo hướng: bước đầu lãi suất cho vay của tín 

dụng nhà nước cho ĐTPT phải thấp hơn lãi suất cho vay trung dài hạn của các 

NHTM quốc doanh (sự biến động của mức chênh lệch lãi suất giữa lãi suất cho vay 

trung dài hạn của các NHTM và lãi suất của tín dụng Nhà nước cần có sự ổn định 

trong một thời gian dài, ít nhất là phù hợp với mức kế hoạch 5 năm) và dần tiến 

đến lãi suất thị trường. 

Để giải quyết được hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi 

đồng thời giúp NHPT có cơ hội phát triển bền vững, hạn chế tình trạng chiếm dụng 

vốn, kích thích các chủ đầu tư sớm trả nợ và đáp ứng được yêu cầu của quá trình 

hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ cần tháo bỏ dần chế độ ưu đãi về lãi suất 

chuyển sang ưu đãi về điều kiện tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, điều chỉnh mức 

lãi suất cho vay TD ĐT PT của Nhà nước theo lãi suất thị trường. 

Điều này dẫn đến nhiều lợi ích cho NHPT Việt Nam:  
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+ Việc gia tăng số lượng dự án tiếp cận nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà 

nước sẽ tạo điều kiện để NHPT có nhiều cơ hội lựa chọn các dự án có hiệu quả 

nhất để đồng thời cũng làm giảm bớt được rủi ro tín dụng. 

+ Lãi suất cho vay theo lãi suất thị trường sẽ loại bỏ các dự án có hiệu quả 

thấp đồng thời khắc phục được tâm lý chiếm dụng vốn “giá rẻ” của chủ đầu tư, góp 

phần nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong phát huy hiệu quả dự án, trả nợ 

vốn vay. 

+ Lãi suất cho vay là lãi suất thoả thuận theo lãi suất thị trường, điều này sẽ 

giúp NHPT tăng lãi suất cho vay với các dự án có rủi ro cao và ngược lại giảm lãi 

suất với các dự án kinh doanh có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi đúng thời gian quy 

định, điều này sẽ khuyến khích các chủ đầu tư phải quan hệ tín dụng uy tín với 

ngân hàng để có lãi suất vay vốn thấp. 

+ NSNN sẽ không cần phải cấp bù chênh lệch lãi suất cho NHPT. Mặt khác 

nguồn vốn để cho vay của NHPT sẽ không những được bảo tồn mà còn sinh sôi, 

nảy nở, nhờ đó hoạt động tín dụng đầu tư của NHPT phát triển được bền vững. 

+ Lãi suất cho vay theo lãi suất thị trường - đây không phải là một hình thức 

trợ cấp, có thể nói đã xoá bỏ một cơ chế tài trợ tài chính trực tiếp của Chính phủ. 

Điều này giúp các mặt hàng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước sẽ giảm bớt 

được nguy cơ khiếu kiện trong thương mại quốc tế. 

3.2.1.6. Đa dạng hoá hình thức tín dụng ĐTPT của Nhà nước: 

Nhà nước cần gia tăng việc thực hiện chính sách hỗ trợ xuất khẩu, tập trung 

vốn có lựa chọn cho các ngành, các dự án có các mặt hàng có lợi thế, có cơ hội 

cạnh tranh, có thời gian thu hồi vốn nhanh và tạo tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhằm 

tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu, chiếm lĩnh thị trường và tạo đà cho các dự án có 

các mặt hàng có lợi thế, có cơ hội cạnh tranh, có thời gian thu hồi vốn nhanh và tạo 

tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhằm tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu, chiếm lĩnh thị 
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trường và tạo đà cho các doanh nghiệp đón đầu trước cuộc cạnh tranh ngày càng 

gay gắt khi hội nhập kinh tế quốc tế. 

Riêng NHPT, muốn hoà nhập vào không khí sôi động của nền kinh tế thế 

giới hiện nay, cần phải đa dạng hoá các hình thức tín dụng như cho vay tín chấp, 

cho vay chiết khấu các chứng từ có giá, cho vay vốn lưu động,... để khích thích tất 

cả các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào những lĩnh vực mà Nhà nước 

khuyến khích đầu tư, thúc đẩy các chủ đầu tư mở rộng các hoạt động sản xuất kinh 

doanh và có điều kiện trả nợ kịp thời, cần thiết thực hiện các nghiệp vụ và dịch vụ 

vốn có của một ngân hàng, từng bước triển khai các nghiệp vụ mới trong hỗ trợ 

xuất khẩu như bảo lãnh tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện 

hợp đồng, phát triển các hoạt động dịch vụ tư vấn về tài chính, tư vấn thông tin thị 

trường, tư vấn về nhà nhập khẩu, thị trường nhập khẩu được đánh giá là rất cần 

thiết và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu Việt 

Nam xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường mới. Hiện tại, NHPT đang thừa vốn trong 

khi đó các công ty trong và ngoài nước rất cần vốn để đầu tư. Vì vậy, có thể đầu tư 

vào các công ty nước ngoài hoặc đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Ngoài ra, để đa dạng hoá các hình thức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà 

nước, Chính phủ cần xem xét cho phép NHPT linh hoạt trong việc áp dụng các 

hình thức đảm bảo tiền vay. Cụ thể: 

- §èi víi nh÷ng dù ¸n cã tμi s¶n thÕ chÊp sau ®Çu t− cã gi¸ trÞ nh− quyÒn sö 

dông ®Êt, m¸y mãc thiÕt bÞ... hoÆc nh÷ng dù ¸n mμ tû lÖ tham gia vèn tù cã lín th× 

chØ thÕ chÊp b»ng tμi s¶n h×nh thμnh sau ®Çu t−. 

- §èi víi nh÷ng dù ¸n mμ tû lÖ tham gia vèn tù cã thÊp vμ tμi s¶n thÕ chÊp sau 

®Çu t− chØ lμ h×nh thøc th× quy ®Þnh chñ ®Çu t− cÇn ph¶i thÕ chÊp bæ sung b»ng c¸c 

tμi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ. Thêi gian thÕ chÊp tμi s¶n bæ sung cã thÓ tr−íc hoÆc trong 

khi thùc hiÖn dù  ¸n. 



- 75 - 

- §èi víi nh÷ng dù ¸n ®Æc biÖt −u ®·i vμ hoÆc dù ¸n mμ chñ ®Çu t− cã uy tÝn 

th× cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thÕ chÊp sau ®Çu t−, tÝn chÊp hoÆc thÕ chÊp 

b»ng c¸c quyÒn liªn quan ®Õn khai th¸c tμi s¶n…. 

3.2.1.7. Mở rộng đối tượng cho vay tín dụng ĐTPT của Nhà nước: 

Đối tượng cho vay TD ĐTPT của Nhà nước không giống với đối tượng vay 

vốn tín dụng thương mại. Lựa chọn đối tượng vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà 

nước cần đảm bảo mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội. Một mặt, vốn tín dụng 

ĐTPT của Nhà nước phải là vốn “mồi” khuyến khích các thành phần kinh tế phát 

huy tiềm năng, vật lực để đưa vào sản xuất tạo ra của cải vật chất mới cho xã hội, 

mặt khác nhằm thực hiện mục tiêu công bằng xã hội, từng bước rút ngắn khoảng 

cách giàu nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội. 

Như đã phân tích ở phần trên, một trong những giải pháp để giải quyết đầu 

ra cho nguồn vốn TDĐTPT của Nhà nước, đối tượng vay vốn tín dụng ĐTPT của 

Nhà nước phải được mở rộng bao gồm cả những chương trình phát triển kinh tế - 

xã hội của Chính phủ, những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

Ngay trong việc lựa chọn đối tượng vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước 

hiện nay cũng còn có sự mâu thuẫn. Một mặt, tín dụng ĐTPT của Nhà nước hiện 

nay phải đảm bảo tính hiệu quả, đảm bảo sự hoàn trả vốn như bất kỳ vốn tín dụng 

nào khác, mặt khác lại phải đảm bảo tính xã hội, chú trọng đầu tư vào những dự án 

mà phần lớn có hiệu quả trực tiếp không cao. 

Để đồng thời đáp ứng được nguyên tắc tín dụng và mục tiêu điều tiết kinh tế 

của Chính phủ thì việc lựa chọn đối tượng vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước 

phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Đối tượng cho vay phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nói 

chung và chiến lược đầu tư phát triển của Nhà nước trong từng thời kỳ cụ thể nói 

riêng. 
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- Đối tượng vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước chủ yếu phải thuộc các 

lĩnh vực, các ngành nghề, các chương trình Nhà nước cần được khuyến khích đầu 

tư và những vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn nếu không có sự hỗ 

trợ của Nhà nước thì không phát triển được. 

- Đối tượng vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước phải có vị trí xung yếu 

trong nền kinh tế, trong từng ngành, từng vùng và từng lĩnh vực. 

- Đối tượng vay vốn phải có tác dụng tạo đà, lôi kéo các ngành, các vùng, 

các lĩnh vực phát triển. Sau khi hoàn thành sứ mạng của mình, đối tượng vay vốn 

tín dụng ĐTPT của Nhà nước sẽ được thay đổi phù hợp với mục tiêu phát triển 

kinh tế xã hội từng thời kỳ cụ thể. 

- Đối tượng vay vốn phải đảm bảo sự an toàn vốn vay, đảm bảo cho việc 

quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước đúng mục đích và 

hiệu quả. An toàn và hiệu quả trở thành một nguyên tắc quan trọng trong việc lựa 

chọn đối tượng cho vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước. 

Như vậy, việc lựa chọn đối tượng vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước có 

ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc quản lý, sử dụng loại vốn tín dụng này, nó 

thực sự là một công cụ tài chính - tín dụng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nền kinh 

tế vĩ mô của Nhà nước. Đối tượng vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước cần được 

ổn định trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước và trong từng 

giai đoạn như giai đoạn 2007-2010 cần tập trung vào những ngành, lĩnh vực nhằm 

thực hiện chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

 3.2.1.8. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: 

 Có thể khẳng định rằng, chất lương hoạt động của bất kỳ một tổ chức nào 

cũng đều phụ thuộc vào nguồn nhân lực của tổ chức đó. Vấn đề nhân lực bao giờ 

cũng là vấn đề quan trọng hàng đầu và quyết định đến kết quả hoạt động của tổ 

chức, trước hết phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị của đội 

ngũ cán bộ viên chức trong tổ chức. Không riêng gì hệ thống NHPT Việt Nam mà 
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hầu hết các NHTM Nhà nước đang có hiện tượng “chảy máu chất xám” từ các 

ngân hàng của Nhà nước sang các Ngân hàng cổ phần, Ngân hàng liên doanh với 

nước ngoài, hiện tượng thiếu nguồn nhân lực về lĩnh vực tài chính đang phát triển 

cùng sự phát triển của thị trường tiền tệ nước ta trong điều kiện hội nhập nền kinh 

tế thế giới. Chính vì vậy, việc hoàn thiện chính sách lãi suất của NHPT Việt Nam 

gắn liền với việc nâng cao trình độ chuyên môn, giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện 

cho các cán bộ nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực điều hành lãi suất của hệ thống 

các ngân hàng nước ta cũng như học hỏi kinh nghiệm của các nước khu vực để 

thành lập đội ngũ cán bộ chuyên sâu về điều hành lãi suất cho hệ thống NHPT Việt 

Nam. 

 Để thực hiện được yêu cầu trên, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng 

cao, cũng như gìn giữ cán bộ có trình độ, kiến thức, kinh nghiệm lâu năm và thu 

hút nhiều nhân tài cho đất nước, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức của 

hệ thống NHPT nên tập trung vào các hướng chủ yếu sau: 

 - Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ viên chức theo yêu cầu công 

việc. Nhằm thực hiện yêu cầu này, trước hết NHPT phải xác định chính xác nhu 

cầu đào tạo để có kế hoạch đào tạo phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. 

 - Trên cơ sở định mức biên chế được giao, để nâng cao chất lượng cán bộ, 

NHPT cần chú trọng việc tuyển dụng cán bộ có trình độ đại học loại khá trở lên 

thuộc các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, ngoại thương, hệ chính quy các 

trường Đại học công lập. Có biện pháp khuyến khích cán bộ tự nâng cao trình độ 

chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; cử cán bộ trẻ, có trình độ có năng lực thuộc diện 

quy hoạch phát triển lâu dài đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức. 

 - Thành lập một bộ phận cán bộ chuyên theo dõi, nghiên cứu và đề xuất về 

lãi suất. Chức năng này cũng có thể giao cho bộ phận quản lý vốn khả dụng. Bộ 

phận này có một quyền năng đặc biệt, hàng ngày làm việc trực tiếp với Tổng Giám 

đốc và Phó Giám đốc phụ trách để luôn có quyết sách kịp thời. 
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 - Định kỳ hàng năm, tổ chức công tác kiểm tra sát hạch đối với cán bộ viên 

chức trong hệ thống. 

 - Tổ chức thi nghiêm ngặt cho các cán bộ viên chức đến hạn nâng lương 

thường xuyên và tạo điều kiện cho các cán bộ chưa đến hạn thi nâng bậc lương 

nhưng trong quá trình công tác có biểu hiện tích cực và đạt hiệu quả cao thi trước 

hạn. 

3.2.1.9. Tăng cường hợp tác quốc tế của NHPT Việt Nam trong giai đoạn hội 

nhập: 

 Một việc rất rõ ràng, khi Việt Nam gia nhập WTO, thị trường tài chính tiền 

tệ của Việt Nam sẽ phải mở cửa hơn nữa đồng nghĩa với việc chấp nhận cạnh tranh 

với các ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước trong lĩnh vực cho vay, 

huy động vốn và dịch vụ thanh toán, kể cả cho vay đầu tư đối với các lĩnh vực cơ 

sở hạ tầng, các lĩnh vực trọng điểm vốn được coi là đối tượng chủ yếu của NHPT 

Việt Nam hiện tại và tương lai. Điều này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng 

của cơ chế điều hành lãi suất của Chính phủ đối với NHPT Việt Nam. Vì vậy, cần 

thiết phải tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia trong và ngoài 

khu vực nhằm giúp Việt Nam có được những kinh nghiệm về điều hành lãi suất 

cũng như khai thác được những kênh huy động vốn nước ngoài, tìm kiếm đối tác, 

triển khai các hoạt động đồng tài trợ đối với các dự án hai bên cùng quan tâm,... 

3.2.2. Kiến nghị với NHNN Việt Nam: 

- Thị trường tài chính Việt Nam nói chung, thị trường tiền tệ nói riêng chưa 

phát triển so với hầu hết các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều đó thể hiện 

ở tình trạng các công cụ tài chính còn nghèo nàn, nhỏ bé về số lượng giao dịch và 

số thành viên tham gia thị trường tiền tệ trong những năm qua. Từ cơ sở lý luận, 

kinh nghiệm thực tế các nước đã thực hiện tự do hoá lãi suất và từ hoàn cảnh, điều 

kiện ở Việt Nam hiện nay, kiến nghị NHNN chưa nên thực hiện tự do hoá theo 

cách gỡ bỏ hoàn toàn những ràng buộc về cơ chế quản lý Nhà nước, để các TCTD 

kinh doanh tiền tệ, tín dụng hoàn toàn chủ động theo lãi suất thị trường. Điều này 
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chỉ phù hợp với những TCTD có quy mô hoạt động lớn, nhiều vốn, có thương hiệu 

và thị trường rộng khắp, còn các TCTD nhỏ bé hoặc như NHPT Việt Nam mới 

thành lập về kinh nghiệm, thương hiệu và thị trường hạn chế thì sẽ không tồn tại 

được do cạnh tranh quyết liệt. 

Do đó, để mở  rộng và phát triển thị trường tiền tệ thì điều quan trọng là lãi 

suất phải được thể hiện đúng bản chất của nó, nghĩa là lãi suất phải được hình 

thành trên cơ sở cung cầu về vốn và mức lãi suất phải gắn chặt với mức rủi ro của 

đồng vốn. Để giảm bớt tính biến động của lãi suất, giảm rủi ro cho cả người cho 

vay lẩn người đi vay trong điều kiện hiện nay và thời gian tới trong việc hoạch 

định và điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, cần sử dụng công cụ lãi suất một 

cách thận trọng do lãi suất là một công cụ rất nhạy cảm và luôn biến động, theo 

hướng giảm dần sự can thiệp hành chính, từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế 

trên lộ trình hội nhập kinh tế toàn cầu. 

- Trong điều kiện phát triển nền kinh tế mở cửa, trong lộ trình hội nhập kinh 

tế quốc tế, để thực hiện tốt điều tiết tiền tệ, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, làm nền tảng cho NHPT phát triển bền vững. Việc 

điều hành lãi suất của NHNN cần tiếp tục gắn liền với điều hành tỷ giá và sử dụng 

hiệu quả hơn các công cụ nghiệp vụ thị trường mở, công cụ tái cấp vốn,... 

- Tiếp tục thực hiện lãi suất thoả thuận đối với cho vay VND và tự do hoá lãi 

suất ngoại tệ như hiện nay là phù hợp. Hàng tháng NHNN vẫn tiếp tục công bố lãi 

suất cơ bản, tuy nhiên cần tham khảo mức lãi suất cho vay ở nhiều loại hình ngân 

hàng, TCTD để đảm bảo tính đại diện, kết hợp với sử dụng lãi suất liên ngân hàng 

để định hướng lãi suất thị trường. Đồng thời, NHNN chủ động áp dụng các biện 

pháp kiểm soát biến động lãi suất trên thị trường. Từ đó, NHPT Việt Nam có cơ sở 

để điều hành lãi suất trong hệ thống tốt hơn. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tiền tệ, quản lý 

ngoại hối và thanh toán của NHPT Việt Nam, hướng dẫn NHPT tham gia hệ thống 

thanh toán và cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng theo đúng qui định. 
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3.2.3. Kiến nghị với các Bộ, Ngành, địa phương: 

- Kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: trình Thủ tướng Chính 

phủ và Quốc hội bố trí kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho phù 

hợp với việc thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển, thực hiện chuyển tiền 

cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý cho NHPT đúng tiến độ. 

- Kiến nghị với Bộ Công nghiệp: cần phải tập trung rà soát lại quy hoạch, rà 

soát lại các cơ sở sản xuất hiện có, trên cơ sở đó mới có kế hoạch đầu tư hợp lý, 

tránh lãng phí vốn và nâng cao hiệu quả kinh tế, cũng như đánh giá khả năng phát 

huy hiệu quả, khả năng hoàn vốn đầu tư của các dự án, xác định đúng nhu cầu vốn, 

từ đó góp phần nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của NHPT Việt Nam. 

- Kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: đối với các dự án 

đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp đang gặp khó khăn, kiến nghị Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị trong ngành nông nghiệp tập trung rà 

soát, đánh giá một cách đầy đủ, trung thực các vấn đề có liên quan đến việc xây 

dựng và triển khai thực hiện dự án, tổ chức sản xuất kinh doanh, đánh giá lại hiệu 

quả đầu tư các dự án, đề xuất phương án kinh doanh có hiệu quả đảm bảo sự bền 

vững lâu dài cho dự án. 

- Kiến nghị với các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và các 

UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương:  

+ Công bố rộng rãi quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển và các quy 

trình, quy phạm tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật của ngành, lĩnh vực sản 

phẩm, vùng lãnh thổ và các thông tin cần thiết khác trong từng thời kỳ làm cơ sở 

thẩm định các dự án được Nhà nước hỗ trợ đầu tư. 

+ Chỉ đạo kiểm tra các chủ đầu tư triển khai thực hiện đầu tư theo đúng quy 

định của Nhà nước về đầu tư, đảm bảo tiến độ và hoàn trả vốn vay theo đúng cam 

kết của hợp đồng tín dụng. 
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+ Phối hợp với NHPT Việt Nam giải quyết hậu quả đối với các dự án bị đình 

chỉ hoặc không trả được nợ vay thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp 

luật. 

Bên cạnh một số kiến nghị cùng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan 

nhằm góp phần nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của Chính phủ đối với NHPT 

Việt Nam trong điều kiện hội nhập thì chính NHPT cũng cần phải có một số giải 

pháp để hoàn thiện dần công tác điều hành lãi suất nói riêng và hoạt động tín dụng 

đầu tư phát triển của Nhà nước nói chung. 

3.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất và hoạt động tín 

dụng đầu tư phát triển của Nhà nước qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam:  

3.2.4.1. Thành lập Ban Nguồn vốn trên cơ sở tách chức năng điều hành 

và quản lý nguồn vốn từ Ban Kế hoạch - Tổng hợp và tham mưu cơ chế điều 

hành lãi suất với Chính phủ: 

Để thực hiện cơ chế điều hành lãi suất của Chính phủ, NHPT cần thành lập 

Ban Nguồn vốn trên cơ sở tách chức năng điều hành và quản lý nguồn vốn từ Ban 

Kế hoạch - Tổng hợp, đồng thời theo dõi diễn biến của lãi suất, những tác động của 

lãi suất đến hoạt động của NHPT để từ đó xây dựng chính sách lãi suất cho NHPT 

và tham mưu với Chính phủ, Bộ Tài chính. 

Ban Nguồn vốn chuyên nghiên cứu, theo dõi diễn biến thị trường vốn, thị 

trường tiền tệ, chính sách lãi suất của các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế 

để đa dạng hoá các phương thức huy động nguồn vốn, điều chỉnh mức lãi suất linh 

hoạt theo từng giai đoạn, thời kỳ cho phù hợp với chiến lược phát triển của NHPT, 

chuẩn bị đủ điều kiện về nhân lực, tài chính để tham gia thị trường mở của NHNN 

và tham gia thị trường liên ngân hàng. 

Quản lý tập trung nguồn vốn gắn huy động nguồn vốn với sử dụng nguồn 

vốn và tiến tới sử dụng nguồn vốn đa dạng có hiệu quả. 
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Là đầu mối tổng hợp và tham mưu để NHPT Việt Nam tham gia ý kiến với 

các Bộ, ngành, các Tỉnh, Thành phố về kế hoạch phát triển; nghiên cứu tham mưu 

về các cơ chế, chính sách và các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, NHNN về 

chính sách lãi suất, các hoạt động tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà 

nước. 

3.2.4.2. Đẩy mạnh huy động vốn: 

- Huy động vốn gắn với việc cung cấp dịch vụ thanh toán: huy động vốn từ 

tài khoản tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế có quan hệ tín dụng với 

NHPT, huy động vốn từ cung cấp dịch vụ thanh toán, xây dựng chính sách hợp lý 

đối với khách hàng nhằm đẩy mạnh huy động vốn. 

- Gắn huy động vốn với hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh trong NHPT 

và cơ chế lương: cơ chế xây dựng và giao kế hoạch huy động vốn cho Hội sở và 

Chi nhánh, xây dựng cơ chế chi phí huy động và điều chuyển vốn phù hợp, khuyến 

khích các Chi nhánh đẩy mạnh huy động vốn dài hạn, xây dựng quy chế tiền lương 

phù hợp nhằm khuyến khích hoạt động huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung 

và dài hạn. Gắn chỉ tiêu thi đua cùng doanh số huy động vốn nhằm khuyến khích 

các Chi nhánh, các cá nhân tích cực hơn trong công tác huy động vốn. 

- Qu¶n lý tËp trung nguån vèn huy ®éng t¹i Héi së chÝnh: nguån vèn 

®−îc qu¶n lý tËp trung t¹i Héi së chÝnh, mét phÇn ®−îc ®Ó l¹i chi nh¸nh nh»m b¶o 

®¶m nhu cÇu tÝn dông hç trî xuÊt khÈu vμ thanh to¸n kho¶n nî ng¾n h¹n; Chi 

nh¸nh ®−îc h−ëng phÝ ®iÒu chuyÓn vèn. TÊt c¶ c¸c nguån vèn huy ®éng vμ thu nî 

gèc ë Chi nh¸nh, sau khi c©n ®èi ®Þnh møc tån ng©n ®Ó l¹i chi nh¸nh, ph¶i chuyÓn 

ngay vÒ Héi së ®Ó qu¶n lý tËp trung.  

- Quan hÖ gi÷a Héi së vμ c¸c Chi nh¸nh : 

• Héi së cã vai trß quyÕt ®Þnh trong huy ®éng vèn vμ b¶o ®¶m nguån vèn 

cña NHPT. Bªn c¹nh ®ã c¸c Chi nh¸nh ph¶i coi huy ®éng vèn lμ nhiÖm vô quan 

träng, ph¶i cã tr¸ch nhiÖm huy ®éng vèn theo chØ ®¹o vμ kÕ ho¹ch cña NHPT.   
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• §iÒu hμnh nguån vèn gi÷a Héi së vμ Chi nh¸nh cÇn ®−îc x©y dùng theo 

h−íng (i) x¸c ®Þnh h¹n møc sö dông vèn cho chi nh¸nh c¨n cø vμo kÕ ho¹ch gi¶i 

ng©n; (ii) chi nh¸nh sö dông vèn v−ît h¹n møc ph¶i tr¶ phÝ sö dông vèn; (iii) nguån 

vèn huy ®éng dμi h¹n t¹i chi nh¸nh v−ît h¹n møc sö dông vèn, chi nh¸nh chuyÓn 

vÒ Héi së vμ ®−îc h−ëng phÝ ®iÒu chuyÓn vèn. PhÝ ®iÒu chyÓn vèn tõ Chi nh¸nh vÒ 

Héi së ®−îc x©y dùng theo h−íng khuyÕn khÝch chi nh¸nh huy ®éng dμi h¹n. 

- Hình thành tổ chức kinh doanh vốn: §¨ng ký víi Bé Tμi chÝnh ®Ó thùc hiÖn 

ho¹t ®éng kinh doanh tr¸i phiÕu, trong ®ã chøc n¨ng c¬ b¶n lμ thùc hiÖn ho¹t ®éng 

kinh doanh vμ b¶o l·nh ph¸t hμnh tr¸i phiÕu c«ng ty. Thμnh lËp bé phËn kinh doanh 

tr¸i phiÕu, nghiªn cøu phèi hîp víi c¸c NHTM vμ tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n 

®Ó ph¸t triÓn "chî" giao dÞch tr¸i phiÕu nh»m t¨ng tÝnh thanh kho¸n cña thÞ tr−êng 

tr¸i phiÕu. VÒ l©u dμi chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn cÇn vμ ®ñ ®Ó thμnh lËp c«ng ty chuyªn 

kinh doanh vèn - C«ng ty chøng kho¸n trùc thuéc NHPT. 

3.2.4.3. Nâng cao năng lực công tác thẩm định: 

Tiếp nhận và thẩm định khách hàng, thẩm định dự án đầu tư. NHPT quy 

định cụ thể về việc thẩm định khách hàng, thẩm định dự án đầu tư như sau: 

- Thẩm định các điều kiện pháp lý: qua xem xét hồ sơ pháp lý, tư cách pháp 

nhân và năng lực của chủ đầu tư, có thể đánh gia khái quát khả năng thực hiện dự 

án đầu tư của chủ đầu tư, cũng như sự ủng hộ về mặt pháp lý của các cơ quan có 

liên quan đối với dự án. 

- Thẩm định về sự cần thiết phải đầu tư: nhờ có công tác này góp phần xác 

định, phân tích, đánh giá, và khẳng định vai trò, sự phù hợp với quy hoạch tổng thể 

về phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch của địa 

phương hoặc chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền đối với dự án và Chủ đầu 

tư, qua phân tích đánh giá cung cầu trên thị trường về sản phẩm, hoạt động dịch vụ 

trên cơ sở dữ liệu và phương pháp phân tích, dự báo trong tương lai và kiểm tra 

khả năng cạnh tranh trên thị trường có thể khẳng định tính khả thi của phương án 
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tiêu thụ sản phẩm, khẳng định chắc chắn của sự cần thiết đầu tư dự án trong giai 

đoạn hiện tại. 

- Thẩm định về phương diện kỹ thuật: cần xem xét việc lựa chọn địa điểm, 

mặt bằng xây dựng dự án, xem xét việc lựa chọn hình thức đầu tư và công suất khả 

thi của dự án, nghiên cứu việc lựa chọn công nghệ, thiết bị cho dự án, qua đó đánh 

giá được tổng thể phương án kỹ thuật của dự án. 

- Thẩm định về yếu tố đầu vào: phân tích các yếu tố về nguyên vật liệu, 

nhiên liệu, điện nước, cơ sở hạ tầng khác phục vụ cho dự án, lao động để đảm bảo 

có thể đưa dự án vào hoạt động ổn định với công suất vận hành tối đa. 

- Thẩm định khía cạnh tài chính của dự án: kiểm tra tổng mức đầu tư và tiến 

độ bỏ vốn, nhu cầu vốn lưu động cho quá trình vận hành dự án, sản xuất sản phẩm, 

chi phí giá thành và giá bán sản phẩm, cơ cấu vốn và các nguồn vốn tham gia đầu 

tư để xác định hiệu quả tài chính của dự án. 

- Thẩm định tài chính của doanh nghiệp: qua phân tích các chỉ tiêu về tài 

chính (IRR, NPV, PP, ...) của doanh nghiệp có thể đánh giá tổng quan về tình hình 

tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở ổn định và 

có hiệu quả về kinh tế tài chính, doanh nghiệp mới có khả năng phát triển và mở 

rộng quy mô hoạt động trên cơ sở đầu tư dự án. 

3.2.4.4. Hạn chế rủi ro tín dụng:  

Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ để 

áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Để nâng cao chất lượng trong tín dụng,  

NHPT sớm ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ, cần quy định cụ thể từng bước 

thực hiện, cách thức, đối tượng, phạm vi thực hiện, tiến hành phân cấp cho cấp 

dưới trong việc lựa chọn và quyết định cho vay đối với các dự án thuộc thẩm 

quyền. Để hạn chế rủi ro khi phân cấp, NHPT Việt Nam sớm xây dựng và ban 

hành Sổ tay tín dụng để làm cẩm nang cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ thừa hành.  

Quy chế, quy trình càng chặt chẽ, hành lang pháp lý càng vững chắc, là điều 

kiện thuận lợi nhất để nâng cao chất lượng trong tín dụng và hạn chế rủi ro tín 

dụng. 
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3.2.4.5. Hiện đại hoá trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: 

X©y dùng hÖ thèng øng dông t¸c nghiÖp lâi (core-banking): lμ øng dông nÒn 

t¶ng chÝnh phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng t¹i VDB vμ sÏ lμ c«ng cô trî gióp hiÖu qu¶ 

cho c¸c c¸n bé nghiÖp vô cña c¸c phßng ban trong viÖc thùc hiÖn vμ ®iÒu hμnh c¸c 

t¸c nghiÖp cô thÓ 

HÖ thèng th«ng tin hç trî: bao gåm c¸c øng dông cã kh¶ n¨ng cung cÊp 

th«ng tin theo nhiÒu chiÒu ®Ó phôc vô cho viÖc hç trî c«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c cÊp 

l·nh ®¹o. C¸c øng dông ®−îc ph©n tÝch vμ thiÕt kÕ trªn nÒn t¶ng kho d÷ liÖu 

(Dataware house), c¸c th«ng tin d÷ liÖu chi tiÕt sÏ ®−îc lÊy chñ yÕu tõ c¸c hÖ 

thèng øng dông t¸c nghiÖp lâi. 

HÖ thèng øng dông kh¸c: HÖ thèng qu¶n lý nh©n sù; HÖ thèng qu¶n lý tμi 

s¶n; HÖ thèng tra cøu c¸c v¨n b¶n ph¸p quy; HÖ thèng trang th«ng tin ®iÖn tö 

(Website) vμ hÖ thèng th− ®iÖn tö (email). 

HÖ thèng phÇn cøng: Theo tiªu chuÈn hÖ thèng më, cã kh¶ n¨ng n©ng cÊp 

theo nhu cÇu tõng giai ®o¹n; §¶m b¶o tÝnh ®éc lËp (phÇn cøng kh«ng phô thuéc 

vμo hÖ ®iÒu hμnh vμ CSDL); §ñ c«ng suÊt phôc vô nhu cÇu xö lý, dù phßng vμ ph¸t 

triÓn; ThiÕt bÞ cã ®é tin cËy vμ chÊt l−îng cao vμ cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng liªn tôc 

24/24 giê; Kh¶ n¨ng dù phßng vμ phôc håi lçi tèt;  

HÖ thèng m¹ng vμ truyÒn th«ng: HÖ thèng m¹ng tæng thÓ sÏ ®−îc thiÕt kÕ 

vμ chia thμnh c¸c trung t©m vïng miÒn. Do ®Æc tÝnh ®Þa lý cña ViÖt nam, hÖ thèng 

m¹ng sÏ chia thμnh 03 trung t©m vïng t¹i ba miÒn B¾c- Trung – Nam.  

3.2.4.6. Kiện toàn bộ máy tinh gọn, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực: 

Bước sang giai đoạn hội nhập kinh tế, NHPT cũng đã có bước chuyển lớn, 

đó là xoá bỏ dần chế độ bao cấp và chuyển sang cơ chế tự chủ về tài chính. Và 

thực tế hiện nay cho thấy các TCTD, các NHTM, không còn cạnh tranh nhau bởi 

ưu đãi về mức lãi suất mà chỉ còn cạnh tranh nhau qua cách phục vụ khách hàng 

trước và sau khi giao dịch tín dụng với ngân hàng. Đây là một trong những điểm 

yếu của NHPT, do phần lớn cán bộ viên chức trong hệ thống NHPT đã quen phong 
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cách làm việc theo cơ chế bao cấp, xử lý công việc chậm, chỉ đợi khách hàng đến 

tìm mình chứ không chủ động tìm đến khách hàng.  

Do vậy, để NHPT có thể tồn tại và phát triển bền vững trong điều kiện hội 

nhập hiện nay, điều quan trọng trước hết là phải chấn chỉnh lại phong cách làm 

việc, phục vụ khách hàng theo phương châm “khách hàng là thượng đế”, NHPT 

cần giảm biên chế đối với những cán bộ xử lý công việc chậm, năng lực, nghiệp vụ 

yếu kém, vẫn không tháo bỏ được tư tưởng và phong cách làm việc theo cơ chế 

bao cấp. Đồng thời đào tạo những cán bộ trẻ có năng lực về chuyên môn, nghiệp 

vụ và trong giao tiếp với khách hàng. 

- Đào tạo trong nước: đào tạo tiền công vụ; đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch 

chuyên viên; đào tạo về ngoại ngữ, tin học; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật 

kiến thức mới 

- Đào tạo nước ngoài: mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào 

tạo đối với các tổ chức tài trợ của các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm tập 

trung đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên môn 

nghiệp vụ có trình độ cao, các chuyên gia đầu ngành làm cơ sở, tiền đề cho việc 

phát triển đội ngũ cán bộ này trong những năm tiếp theo của giai đoạn năm 2010-

2020. 

- Đào tạo tiểu giáo viên: mỗi đơn vị cần phải lựa chọn một số cán bộ có trình 

độ, khả năng tiếp thu và truyền đạt đi tham dự các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 

ở trong và ngoài nước, sau đó cán bộ này sẽ có trách nhiệm truyền đạt, hướng dẫn, 

giới thiệu lại những kiến thức, nội dung được đào tạo, tập huấn với Lãnh đạo và 

cán bộ viên chức trong đơn vị. 

Trong giai đoạn này, cơ cấu tổ chức sẽ được kiện toàn lại từ Trung ương đến 

Chi nhánh đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Về dài hạn, NHPT cần xây dựng, tổ chức 

bộ máy để chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nghiệp 

vụ mới, đảm bảo tính chuyên nghiệp và có hiệu quả. 
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KÕt luËn 
     -------- 

 

Nền kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều thay đổi quan trọng. Dưới ảnh 

hưởng của sự thay đổi các chính sách kinh tế, một nền kinh tế định hướng thị 

trường đang thế chỗ cho kế hoạch hoá tập trung. Trong quá trình cơ cấu lại kinh tế 

đó, sự thành lập NHPT Việt Nam được xem là chủ trương đúng đắn của Nhà nước. 

Đó là kết quả của quá trình cải cách kinh tế. Trong đó chính sách lãi suất là vấn đề 

không nhỏ và có những tác động cực kỳ nhay nhảy đến hệ thống NHPT nói riêng 

và toàn bộ hệ thống kinh tế nói chung. 

Lãi suất là một vấn đề rất phức tạp và nhạy cảm phải có một lãi suất huy 

động vốn như thế nào để có đầu vào và một mức lãi suất cho vay thích hợp để có 

đầu ra. Do đó, cùng với những yếu tố và điều kiện kinh tế xã hội của từng vùng, 

từng khu vực mà Chính phủ ban hành chính sách lãi suất cho phù hợp. Cơ chế điều 

hành lãi suất của Chính phủ đối với NHPT Việt Nam không nên can thiệp sâu vào 

việc tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tăng cường quyền chủ 

động trong cho vay của NHPT, giảm bớt sự can thiệp hành chính của Chính phủ 

đối với ngân hàng, nhưng cũng không buông lỏng quản lý để cho NHPT dùng công 

cụ lãi suất cạnh tranh không đúng pháp luật, không đúng tính chất ưu đãi của 

Chính phủ đối với các ngành nghề, các lĩnh vực, các vùng đặc biệt khó khăn cần 

đến sự hỗ trợ của Chính phủ. 

Với mong muốn là nâng cao hiệu quả hoạt động vốn tín dụng đầu tư phát 

triển của Nhà nước thông qua cơ chế điều hành lãi suất của Chính phủ đối với 

NHPT, nhằm khẳng định được vai trò của NHPT là công cụ của Chính phủ trong 

việc điều hành kinh tế vĩ mô, thực hiện có hiệu quả chính sách lãi suất cũng như 

chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, góp phần quan trọng chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo sự 
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bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu, 

tạo vốn mồi để huy động thêm nhiều nguồn vốn trong nền kinh tế cho đầu tư phát 

triển, đa dạng hoá các công cụ nợ trên thị trường vốn, từng bước lành mạnh hoá 

nền tài chính quốc gia, xoá bỏ dần sự bao cấp về tài chính, từng bước tự chủ về tài 

chính và tiến dần đến tự do hoá tài chính. 

Như vậy, cần phải ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh cña NHPT, h¹n chÕ vμ kh¾c 

phôc c¸c nh−îc ®iÓm tån t¹i, triÓn khai tèt c¸c nghiÖp vô míi cña Ng©n hμng lμ yªu 

cÇu cÊp thiÕt nh»m hoμn thμnh tèt nhÊt nh÷ng nhiÖm vô ChÝnh phñ giao. Nh÷ng 

nhãm gi¶i ph¸p lín trªn ®©y cÇn ®−îc qu¸n triÖt vμ thùc hiÖn kiªn ®Þnh trong toμn 

bé ho¹t ®éng cña NHPT nh»m tõng b−íc ph¸t huy vai trß cña mét tæ chøc tμi trî 

ph¸t triÓn, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn vμ bÒn v÷ng, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh 

tÕ, gãp phÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc. 
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PHỤ LỤC 

 



CHÍNH PHỦ 
—— 

Số: 151/2006/NĐ-CP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________________

 Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2006 
 
 

NGHỊ ĐỊNH  
Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước  

__________ 

 
CHÍNH PHỦ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;   
 
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 02 năm 1997 và               

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 5 
năm 2004; 

 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,  

 
NGHỊ ĐỊNH : 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh   
 
1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định, gồm: 
 
a) Tín dụng đầu tư, bao gồm: cho vay đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, 

hỗ trợ sau đầu tư; 
 
b) Tín dụng xuất khẩu, bao gồm: cho vay xuất khẩu (cho nhà xuất khẩu 

và nhà nhập khẩu vay), bảo lãnh tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh dự thầu và bảo 
lãnh thực hiện hợp đồng.  

 
2. Đối tượng điều chỉnh, bao gồm: 
 
a) Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có dự án thuộc diện vay vốn đầu 

tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư (sau đây gọi là chủ đầu tư); 
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b) Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu 

hoặc các tổ chức nước ngoài nhập khẩu hàng hóa thuộc diện có vay vốn, bảo 
lãnh tín dụng xuất khẩu; 

 
c) Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên 

quan trong quá trình thực hiện tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà 
nước.  

 
Điều 2. Nguyên tắc tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu   
 
1. Cho vay, bảo lãnh những dự án đầu tư, hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng 

nhập khẩu hàng hoá do Việt Nam sản xuất, có thu hồi vốn trực tiếp.  
  
2. Một dự án đầu tư chỉ được áp dụng một hình thức của tín dụng đầu 

tư; một hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu chỉ được áp dụng một hình thức 
của tín dụng xuất khẩu nếu hội đủ các điều kiện theo quy định. 

 
3. Dự án đầu tư, hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu khi vay vốn, 

bảo lãnh phải được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định phương án tài 
chính, phương án trả nợ vốn vay. 

 
4. Chủ đầu tư, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu vay vốn hoặc được bảo 

lãnh, hỗ trợ sau đầu tư phải sử dụng vốn vay đúng mục đích; trả nợ gốc và lãi 
vay theo hợp đồng tín dụng đã ký; thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp 
đồng bảo lãnh, hỗ trợ sau đầu tư và các quy định của Nghị định này. 

 
5. Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư và Danh mục mặt hàng vay 

vốn tín dụng xuất khẩu do Chính phủ quy định.  
 
Điều 3. Giải thích từ ngữ  
 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
 
1. “Nhà xuất khẩu" là các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế Việt Nam 

xuất khẩu hàng hoá do Việt Nam sản xuất. 
 
2. “Nhà nhập khẩu nước ngoài" (sau đây viết tắt là nhà nhập khẩu) là tổ 

chức nước ngoài mua hàng hoá do Việt Nam sản xuất.  
 
3. “Thời hạn cho vay” là khoảng thời gian từ khi rút vốn lần đầu đến khi 

trả hết nợ vay theo hợp đồng tín dụng. 
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4. “Thời hạn ân hạn” là khoảng thời gian thực hiện dự án, thực hiện hợp 

đồng xuất khẩu, nhập khẩu mà chủ đầu tư, nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu 
chưa phải trả nợ gốc; nhưng phải trả nợ lãi. 

 
5. “Thời hạn trả nợ” là khoảng thời gian từ khi trả nợ khoản vay lần đầu 

tiên cho đến khi trả hết nợ vay theo hợp đồng tín dụng.  
 
6. “Kỳ hạn trả nợ” là khoảng thời gian quy định cho từng lần trả nợ 

trong thời hạn trả nợ. 
 
7. “Cho vay” là việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho các chủ đầu tư, 

nhà xuất khẩu hoặc nhà nhập khẩu vay vốn để thực hiện dự án đầu tư, hợp 
đồng xuất khẩu hoặc hợp đồng nhập khẩu hàng hoá.   

 
8. “Bên bảo lãnh” là Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 
 
9. “Bên được bảo lãnh” là chủ đầu tư, nhà xuất khẩu được Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam bảo lãnh. 
 
10. “Bên nhận bảo lãnh” là các tổ chức cho chủ đầu tư, nhà xuất khẩu 

vay vốn hoặc bên mời thầu các hợp đồng xuất khẩu. 
 
11. “Bảo lãnh vay vốn” là cam kết của Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

với tổ chức cho vay vốn về việc sẽ trả nợ thay cho chủ đầu tư, nhà xuất khẩu 
trong trường hợp chủ đầu tư, nhà xuất khẩu không trả hoặc trả nợ không đủ 
cho bên nhận bảo lãnh.  

 
12. “Bảo lãnh dự thầu” là cam kết của Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

với bên mời thầu, để bảo đảm nghĩa vụ tham gia dự thầu của nhà xuất khẩu. 
Trường hợp nhà xuất khẩu phải nộp phạt do vi phạm quy định đấu thầu mà 
không nộp hoặc nộp không đầy đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam sẽ thực hiện thay.    

 
13. “Bảo lãnh thực hiện hợp đồng” là cam kết của Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam với bên nhận bảo lãnh, bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các 
nghĩa vụ của nhà xuất khẩu theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. 
Trường hợp nhà xuất khẩu vi phạm hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho 
bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Ngân 
hàng Phát triển Việt Nam sẽ thực hiện thay.  

 
14. “Hỗ trợ sau đầu tư” là việc Nhà nước hỗ trợ một phần lãi suất cho 

chủ đầu tư vay vốn của các tổ chức tín dụng để đầu tư dự án, sau khi dự án đã 
hoàn thành đưa vào sử dụng và trả được nợ vay. 
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Điều 4. Kế hoạch tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước  
 
1. Kế hoạch tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước được 

thông báo hàng năm, bao gồm các chỉ tiêu sau: 
 
a) Tổng mức tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 
 
b) Nguồn vốn để thực hiện tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của 

Nhà nước; 
 
c) Ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất, hỗ trợ sau đầu tư. 
 
2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kế hoạch tín dụng đầu tư và 
tín dụng xuất khẩu của Nhà nước hàng năm và kế hoạch dài hạn để tổng hợp 
chung trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.   

 
Chương II 

TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC 
 

Mục 1 
CHO VAY ĐẦU TƯ  

 
Điều 5. Các hình thức cho vay đầu tư   

1. Cho vay các dự án đầu tư trong nước. 

2. Cho vay các dự án đầu tư ra nước ngoài. 

Điều 6. Đối tượng cho vay 

Đối tượng cho vay là chủ đầu tư có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự 
án vay vốn tín dụng đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 7. Điều kiện cho vay  

1. Thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định này. 

2. Thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.  

3. Chủ đầu tư có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 
 
4. Chủ đầu tư có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trả 

được nợ; được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định phương án tài 
chính, phương án trả nợ và chấp thuận cho vay. 
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5. Chủ đầu tư phải bảo đảm đủ nguồn vốn để thực hiện dự án và các 

điều kiện tài chính cụ thể của phần vốn đầu tư ngoài phần vốn vay tín dụng 
đầu tư của Nhà nước.  

 
6. Chủ đầu tư thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định tại Nghị 

định này.  
 
7. Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt 

động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối 
tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.   

 
8. Trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài theo Hiệp định giữa hai 

Chính phủ và dự án đầu tư ra nước ngoài theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ thì thực hiện theo Điều 11 Nghị định này. 

 
Điều 8. Mức vốn cho vay  
 
1. Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án tối đa bằng 70% tổng mức vốn 

đầu tư của dự án đó (không bao gồm vốn lưu động).  
 
2. Mức vốn cho vay đối với từng dự án do Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam quyết định theo quy định tại khoản 1 Điều này.   
 
3. Trường hợp đặc biệt, dự án nhất thiết phải vay với mức cao hơn 70% 

tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động) mới đủ điều 
kiện để thực hiện, thì Ngân hàng Phát triển Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính 
để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.  

 
Điều 9. Thời hạn cho vay 
 
1. Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án 

và khả năng trả nợ của chủ đầu tư phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh 
của dự án nhưng không quá 12 năm. 

 
2. Một số dự án đặc thù (dự án Nhóm A, trồng cây thông, cây cao su) 

cần có thời gian vay vốn trên 12 năm mới đủ điều kiện thực hiện thì thời hạn 
cho vay tối đa là 15 năm.   

 
3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định thời hạn cho vay đối với 

từng dự án theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều này. 
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Điều 10. Đồng tiền và lãi suất cho vay   
 
1. Đồng tiền cho vay là đồng Việt Nam. Việc cho vay bằng ngoại tệ 

được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi đối với một số dự án có nhu 
cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị mà chủ đầu tư có khả năng cân đối ngoại tệ 
trả nợ.  

 
2. Lãi suất cho vay đầu tư bằng đồng Việt Nam bằng lãi suất trái phiếu 

Chính phủ kỳ hạn 5 năm cộng 0,5%/năm.    
 
3. Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; dự án 

phát triển nông nghiệp, nông thôn và dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; dự án tại vùng đồng bào dân tộc 
Khơ me sinh sống tập trung, các xã thuộc Chương trình 135 và các xã biên 
giới thuộc Chương trình 120, các xã vùng bãi ngang, lãi suất cho vay bằng 
đồng Việt Nam bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm. 

 
4. Lãi suất cho vay bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, giao Bộ Tài chính 

quyết định theo nguyên tắc có ưu đãi trên cơ sở lãi suất Sibor 6 tháng cộng 
thêm tỷ lệ %.   

 
5. Lãi suất cho vay được xác định tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng lần 

đầu tiên và không thay đổi cho cả thời hạn vay vốn. 
 
6. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn ghi trong 

hợp đồng tín dụng. 
 
7. Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố lãi suất cho vay đầu tư để Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam thực hiện. Số lần công bố lãi suất hàng năm tối đa là 2 
lần.  

Điều 11. Cho các dự án vay theo Hiệp định của Chính phủ và dự án đầu 
tư ra nước ngoài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

1. Điều kiện, lãi suất, thời hạn, mức vay và những nội dung có liên quan 
đến khoản vay của dự án được thực hiện theo các quy định ghi trong Hiệp định. 

2. Trường hợp Hiệp định không quy định cụ thể về điều kiện, lãi suất, 
thời hạn, mức vay và bảo đảm tiền vay thì thực hiện theo quy định về cho vay 
đầu tư tại Nghị định này.   

 
3. Các dự án đầu tư ra nước ngoài theo quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ thực hiện theo quy định về cho vay đầu tư của Nghị định này. 
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Mục 2 

HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ 
 
Điều 12. Đối tượng được hỗ trợ sau đầu tư 

Đối tượng được hỗ trợ sau đầu tư là các chủ đầu tư có dự án trong Danh 
mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư, gồm: 

1. Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 

2. Các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

3. Các dự án đầu tư tại: địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 
đặc biệt khó khăn; dự án tại vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống              
tập trung, các xã thuộc chương trình 135 và các xã biên giới thuộc chương 
trình 120, các xã vùng bãi ngang.  

 
Điều 13. Điều kiện hỗ trợ sau đầu tư 
 
1. Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ sau đầu tư quy định tại Điều 12 Nghị 

định này. 

2. Được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và ký kết hợp đồng 
hỗ trợ sau đầu tư. 

3. Dự án đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đã trả được nợ vay.  
 
Điều 14. Mức hỗ trợ sau đầu tư 
 
1. Mức hỗ trợ sau đầu tư bằng chênh lệch giữa lãi suất vay vốn đầu tư 

của các tổ chức tín dụng và 90% lãi suất vay vốn đầu tư áp dụng cho các đối 
tượng quy định tại Điều 10 Nghị định này.  

 
2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam cấp hỗ trợ sau đầu tư theo kết quả trả 

nợ của chủ đầu tư. 
 

Mục 3 
 BẢO LÃNH TÍN DỤNG ĐẦU TƯ 

 
Điều 15. Đối tượng được bảo lãnh   

Chủ đầu tư có dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư theo quy 
định tại Nghị định này và có nhu cầu được bảo lãnh để vay vốn tại các tổ 
chức tín dụng khác.  
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Điều 16. Điều kiện bảo lãnh   

1. Thuộc đối tượng bảo lãnh tín dụng đầu tư quy định tại Điều 15 Nghị 
định này. 

2. Hội đủ các điều kiện được quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 và 7 Điều 7  
Nghị định này.  

Điều 17. Thời hạn bảo lãnh    

Được xác định phù hợp với thời hạn vay vốn theo hợp đồng tín dụng 
giữa chủ đầu tư với tổ chức tín dụng. 

 
Điều 18. Mức bảo lãnh và phí bảo lãnh  

1. Mức bảo lãnh tương ứng với mức vốn vay, nhưng không vượt quá 
tổng mức đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động).  

2. Chủ đầu tư được bảo lãnh không phải trả phí. 
 
Điều 19. Trách nhiệm tài chính khi chủ đầu tư không trả được nợ 

Trường hợp chủ đầu tư không trả được nợ vay theo đúng hợp đồng tín 
dụng đã ký thì: 

1. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày khoản vay đến hạn, chủ đầu tư không 
trả được nợ, tổ chức tín dụng có yêu cầu bằng văn bản gửi Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam trả nợ thay.  

2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm trả nợ cho tổ chức tín 
dụng thay chủ đầu tư phần vốn vay quá hạn đã nhận bảo lãnh khi nhận được 
yêu cầu trả nợ thay.  

3. Chủ đầu tư phải nhận nợ bắt buộc và có trách nhiệm trả nợ cho Ngân 
hàng Phát triển Việt Nam về số tiền trả nợ thay với lãi suất phạt bằng 150% 
lãi suất vay vốn của tổ chức tín dụng. 

 
Chương III 

TÍN DỤNG XUẤT KHẨU 
 

Mục 1 
 CHO VAY XUẤT KHẨU 

Điều 20. Các hình thức cho vay xuất khẩu  

1. Cho nhà xuất khẩu vay, bao gồm cho vay trước hoặc sau khi giao hàng. 
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2. Cho nhà nhập khẩu vay.  

Điều 21. Đối tượng cho vay   

Nhà xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu và nhà nhập khẩu có hợp đồng 
nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu  
được ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 22. Điều kiện cho vay   

1. Thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại Điều 21 của Nghị định này.  

2. Nhà xuất khẩu đã ký kết hợp đồng xuất khẩu. Nhà nhập khẩu có hợp 
đồng nhập khẩu đã ký kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Việt Nam. 

3. Phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay.   

4. Nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu có năng lực pháp luật, năng lực hành 
vi dân sự đầy đủ.  

5. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này: 
 
a) Nhà xuất khẩu phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay tại 

Nghị định này; phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động 
hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng 
mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn;  

 
b) Nhà nhập khẩu phải được Chính phủ hoặc Ngân hàng trung ương của 

nước bên nhà nhập khẩu bảo lãnh vay vốn.   
 
Điều 23. Mức vốn cho vay  
 
1. Mức cho vay tối đa bằng 85% giá trị hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu 

đã ký hoặc giá trị L/C đối với cho vay trước khi giao hàng hoặc trị giá hối 
phiếu hợp lệ đối với cho vay sau khi giao hàng.  

 
2. Mức vốn cho vay đối với từng trường hợp do Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam quyết định theo quy định tại khoản 1 Điều này.   

Điều 24. Thời hạn cho vay 
 
1. Thời hạn cho vay xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc 

điểm của từng hợp đồng xuất khẩu và khả năng trả nợ của nhà xuất khẩu 
hoặc nhà nhập khẩu nhưng không quá 12 tháng. 
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2. Trường hợp cần thiết, thời hạn cho vay trên 12 tháng thì nhà xuất 
khẩu mới đủ điều kiện thực hiện hợp đồng xuất khẩu, Ngân hàng Phát triển 
Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định. 

 
Điều 25. Đồng tiền và lãi suất cho vay  
 
1. Đồng tiền cho vay là đồng Việt Nam (VNĐ). Việc cho vay bằng 

ngoại tệ được thực hiện bằng đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi đối với hợp 
đồng xuất khẩu có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu mà nhà xuất khẩu có 
nguồn thu ngoại tệ để trả nợ. 

 
2. Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu bằng đồng Việt Nam và bằng 

ngoại tệ tự do chuyển đổi, giao Bộ Tài chính quyết định theo nguyên tắc phù 
hợp với lãi suất thị trường.  

 
3. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn theo hợp 

đồng tín dụng. 
 
4. Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu 

để Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện. Số lần công bố lãi suất hàng 
năm tối đa là 2 lần.  

 
Điều 26. Thực hiện giải ngân, thu nợ 
 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam trực tiếp giải ngân, thu nợ hoặc ủy thác 

cho các tổ chức tài chính, tín dụng hoạt động hợp pháp ở trong nước và ngoài 
nước thực hiện giải ngân và thu nợ.  

 
Mục 2 

BẢO LÃNH TÍN DỤNG XUẤT KHẨU 
 
Điều 27. Đối tượng bảo lãnh 
 
Đối tượng bảo lãnh là nhà xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu hàng hoá 

thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu, nhưng không vay vốn 
tín dụng xuất khẩu của nhà nước.  

 
Điều 28. Điều kiện bảo lãnh  

1. Thuộc đối tượng bảo lãnh theo quy định tại Điều 27 Nghị định này và 
có nhu cầu bảo lãnh để vay vốn của các tổ chức tín dụng khác. 

2. Có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 
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3. Hội đủ các điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 22 Nghị 
định này.  

 
Điều 29. Thời hạn bảo lãnh  
 
Thời hạn bảo lãnh phù hợp với thời hạn vay vốn theo Hợp đồng tín dụng 

đã ký giữa nhà xuất khẩu với tổ chức tín dụng nhưng tối đa là 12 tháng. 
 
Điều 30. Mức bảo lãnh, phí bảo lãnh 

1. Mức bảo lãnh cho nhà xuất khẩu vay vốn không quá 85% giá trị hợp 
đồng xuất khẩu hoặc giá trị L/C. 

2. Nhà xuất khẩu được bảo lãnh phải trả phí bảo lãnh bằng 1%/năm trên 
số dư tín dụng được bảo lãnh. 

Điều 31. Trách nhiệm tài chính khi nhà xuất khẩu không trả được nợ 
được áp dụng theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. 

 
Mục 3 

 BẢO LÃNH DỰ THẦU VÀ BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Điều 32. Đối tượng bảo lãnh   

Nhà xuất khẩu tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng xuất khẩu 
hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu.   

 
Điều 33. Điều kiện bảo lãnh   

1. Thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 32 Nghị định này, có nhu cầu 
bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 

 
2. Có tài liệu hợp pháp chứng minh yêu cầu của phía nước ngoài về bảo 

lãnh dự thầu hoặc bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 
 
3. Nhà xuất khẩu được bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

xuất khẩu phải có năng lực tài chính để tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp 
đồng xuất khẩu được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp 
thuận bảo lãnh.  

 
Điều 34. Thời hạn bảo lãnh  

Thời hạn bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu 
phù hợp với thời hạn thực hiện nghĩa vụ của nhà xuất khẩu. 
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Điều 35. Mức bảo lãnh, phí bảo lãnh   
 
1. Mức bảo lãnh tối đa không quá 3% giá dự thầu đối với bảo lãnh dự 

thầu và tối đa không quá 15% giá trị hợp đồng xuất khẩu đối với bảo lãnh 
thực hiện hợp đồng xuất khẩu.  

 
2. Nhà xuất khẩu được bảo lãnh phải trả phí bảo lãnh là 0,5%/năm trên 

giá trị bảo lãnh nhưng tối đa bằng 100 triệu đồng/1 hợp đồng bảo lãnh. 
 
Điều 36. Trách nhiệm tài chính của nhà xuất khẩu khi Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên nước ngoài 
 
Nhà xuất khẩu được bảo lãnh phải nhận nợ bắt buộc số tiền Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam đã trả cho bên nước ngoài và phải chịu lãi suất phạt bằng 
150% lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu tính trên số tiền nhận nợ.  

 
Chương IV 

BẢO ĐẢM TIỀN VAY, TRẢ NỢ VAY VÀ XỬ LÝ RỦI RO 
TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU 

 
Điều 37. Bảo đảm tiền vay 
 
1. Các chủ đầu tư, khi vay vốn hoặc được bảo lãnh được dùng tài sản 

hình thành từ vốn vay để bảo đảm tiền vay và bảo lãnh. Trường hợp tài sản 
hình thành từ vốn vay không đủ điều kiện bảo đảm tiền vay và bảo lãnh, chủ 
đầu tư phải sử dụng tài sản hợp pháp khác để bảo đảm tiền vay và bảo lãnh 
với giá trị tối thiểu bằng 15% tổng mức vay vốn và bảo lãnh. 

 
2. Nhà xuất khẩu khi vay vốn hoặc được bảo lãnh tín dụng xuất khẩu 

phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định hiện hành của 
pháp luật; được miễn tài sản thế chấp khi bảo lãnh dự thầu hoặc bảo lãnh 
thực hiện hợp đồng.   

 
3. Chủ đầu tư, nhà xuất khẩu không được chuyển nhượng, bán, cho thuê, 

cho mượn hoặc thế chấp, cầm cố tài sản bảo đảm khi chưa trả hết nợ. Trường 
hợp chủ đầu tư, nhà xuất khẩu không trả được nợ hoặc giải thể, phá sản, 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam được áp dụng biện pháp xử lý tài sản bảo 
đảm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức tín dụng để thu hồi nợ.  

 
Điều 38. Trả nợ vay  
 
1. Chủ đầu tư, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu có trách nhiệm trả nợ cho 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký. 
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2. Trong thời gian ân hạn, chủ đầu tư chưa phải trả nợ gốc nhưng phải 

trả lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký.  
 
3. Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn trả nợ, chủ đầu tư, 

nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu vay vốn không trả được nợ vay của kỳ hạn đó 
thì số nợ gốc và lãi chậm trả phải chịu lãi suất quá hạn theo quy định.   

 
4. Trường hợp nhà nhập khẩu không trả được nợ hoặc trả nợ không đủ, 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm thu hồi nợ từ các tổ chức bảo 
lãnh của nước nhập khẩu theo đúng hợp đồng bảo lãnh.  

 
Điều 39. Rủi ro, xử lý rủi ro 
 
1. Rủi ro được xem xét xử lý nợ tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu bao gồm: 
 
a) Rủi ro bất khả kháng: thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, rủi ro chính 

trị, chiến tranh trực tiếp gây thiệt hại tài sản của chủ đầu tư hoặc nhà xuất 
khẩu; chủ đầu tư, nhà xuất khẩu bị phá sản, giải thể; chủ đầu tư, nhà xuất 
khẩu bị chết, mất tích không có người thừa kế trong trường hợp chủ đầu tư, 
nhà xuất khẩu vay vốn là cá nhân;  

 
b) Khó khăn về tài chính của doanh nghiệp nhà nước nhất thiết phải 

được xử lý khi thực hiện chuyển đổi sở hữu.  
 
2. Biện pháp xử lý rủi ro được xem xét áp dụng gồm: điều chỉnh thời 

hạn trả nợ, gia hạn nợ, khoanh nợ, xoá nợ (gốc, lãi).  
 
Điều 40. Phân loại nợ, trích, lập quỹ dự phòng rủi ro  
 
1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện việc phân loại nợ theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
 
2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam được lập Quỹ dự phòng rủi ro để xử lý 

các rủi ro do các chủ đầu tư, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu không trả được nợ. 
 
3. Tiền trích lập Quỹ dự phòng rủi ro được hạch toán vào chi phí hoạt 

động nghiệp vụ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 
 
4. Mức trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro được quy định tại cơ 

chế tài chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.   
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Điều 41. Thẩm quyền xử lý rủi ro 

1. Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam điều chỉnh thời hạn 
trả nợ, kỳ hạn trả nợ và mức trả nợ trong mỗi kỳ hạn, gia hạn nợ, tổng thời 
gian gia hạn nợ không vượt quá 1/3 thời hạn cho vay đã ký trong hợp đồng 
tín dụng đầu tiên và tổng thời hạn vay vốn không vượt thời hạn vay vốn tối 
đa theo quy định của Nghị định này.  

 
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định khoanh nợ, xoá nợ lãi cho chủ đầu 

tư, nhà xuất khẩu trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển 
Việt Nam. 

 
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 
các trường hợp xóa nợ gốc trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam. 

   
Chương V 

NGUỒN VỐN THỰC HIỆN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ  
VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC 

  
Điều 42. Vốn ngân sách nhà nước 
 
1. Vốn điều lệ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 
 
2. Ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất, hỗ trợ sau đầu tư. 
 
3. Vốn ngân sách nhà nước cấp cho các chương trình, mục tiêu của 

Chính phủ.  
 
Điều 43. Vốn huy động 
 
1. Phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, 

trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam và kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi 
theo quy định của pháp luật.  

 
2. Vay của Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện, Bảo hiểm xã hội và các 

tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước.  
  
3. Các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. 
 
4. Việc huy động vốn bằng ngoại tệ phải xem xét trên cơ sở nhu cầu 

thực tế sử dụng vốn và ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  
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Chương VI 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ CHỦ ĐẦU TƯ, 

NHÀ XUẤT KHẨU, NHÀ NHẬP KHẨU 
 

Điều 44. Bộ Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban 
hành các cơ chế, chính sách liên quan về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu 
của Nhà nước. 

2. Hướng dẫn hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách liên 
quan về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước để Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam thực hiện; giám sát hoạt động về tài chính của Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam.  

3. Quyết định theo thẩm quyền về lãi suất cho vay, xử lý rủi ro và thời 
hạn cho vay xuất khẩu trên 12 tháng.   

4. Kiểm tra, giám sát Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc: vay 
vốn và trả nợ các nguồn vốn huy động; sử dụng vốn để cho vay đầu tư, bảo 
lãnh tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư, cho vay xuất khẩu, bảo lãnh tín dụng 
xuất khẩu, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng, cho vay nhập 
khẩu và thu nợ; thực hiện một số nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao.  

5. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam hàng năm đánh giá tình hình thực hiện chính sách tín dụng đầu tư, 
tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và kết quả hoạt động của Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 45. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

1. Tổng hợp kế hoạch tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 
trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn; trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định về kế hoạch tín dụng đầu tư, tín dụng 
xuất khẩu của Nhà nước hàng năm; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng 
chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.  

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán ngân sách nhà nước 
hàng năm cho hoạt động tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.  

3. Phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra hoạt động của Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam trong việc vay vốn, nhận nợ và trả nợ các nguồn vốn huy 
động, sử dụng vốn để thực hiện tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của 
Nhà nước; xử lý rủi ro tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 
theo quy định. 
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Điều 46. Bộ Thương mại 
 
1. Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược và các 

chương trình phát triển hàng xuất khẩu trong từng thời kỳ; phối hợp với Bộ 
Tài chính xây dựng chính sách tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.  

 
2. Công bố rộng rãi thông tin về thị trường xuất khẩu; đề xuất các giải 

pháp và hướng dẫn thực hiện để mở rộng, phát triển thị trường xuất khẩu 
hàng hóa của Việt Nam. 

 
Điều 47. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
 
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, ngoại hối, tín dụng 

và thanh toán có liên quan đến tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà 
nước. 

 
2. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng chính sách tín dụng đầu tư và tín 

dụng xuất khẩu của Nhà nước. 
 
Điều 48. Ngân hàng Phát triển Việt Nam 
 
1. Tổ chức thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu 

của Nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định này. 
 
2. Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách tín 

dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.  
 
3. Xử lý rủi ro theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

minh bạch trong các đề xuất xử lý rủi ro lên các cơ quan thẩm quyền xem xét, 
quyết định. 

 
4. Thu nợ gốc và lãi vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu theo quy định. 
 
Điều 49. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo chức năng và 
thẩm quyền 

 
1. Công bố quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển và các quy trình, 

quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành, lĩnh vực, sản 
phẩm, vùng lãnh thổ làm căn cứ thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín 
dụng xuất khẩu của Nhà nước. 
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2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để các chủ đầu tư triển khai thực hiện đầu 
tư theo đúng quy định của Nhà nước về đầu tư; giải quyết các vấn đề có liên 
quan đến thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà 
nước. 

 
Điều 50. Chủ đầu tư, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu 
 
1. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan 

đến việc vay vốn, bảo lãnh, hỗ trợ sau đầu tư, tình hình sử dụng vốn vay cho 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

 
2. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ đầy đủ, đúng hạn và thực hiện 

đầy đủ các nội dung đã cam kết trong các hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, hỗ trợ 
sau đầu tư. 

 
3. Doanh nghiệp nhà nước được Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho 

vay, bảo lãnh khi thực hiện chuyển đổi sở hữu phải thông báo bằng văn bản 
cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam để giải quyết khoản nợ vay tín dụng đầu 
tư, tín dụng xuất khẩu theo quy định của pháp luật.  

 
Chương VII 

BÁO CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
 
Điều 51. Thanh tra, kiểm tra, báo cáo 
 
1. Các hoạt động tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu theo quy định tại  

Nghị định này đều phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

 
2. Việc thanh tra, kiểm tra có thể thực hiện ở từng khâu hoặc ở tất cả các 

khâu của quá trình đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh và hoàn trả vốn 
vay. 

 
3. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc 
kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng 
xuất khẩu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý. 

 
4. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổng 

hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện tín dụng đầu tư, tín 
dụng xuất khẩu, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Thống kê. 
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Điều 52. Xử lý vi phạm 
 
1. Tổ chức, cá nhân vay vốn, được bảo lãnh, hỗ trợ sau đầu tư, nếu vi 

phạm các quy định của Nghị định này, gây thiệt hại về tài sản, tiền vốn thì 
phải bồi thường và xử lý theo quy định của pháp luật.  

 
2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

thực hiện chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; mọi 
hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này đều bị xử lý theo quy định 
của pháp luật.  

 
Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 53. Hiệu lực thi hành 
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 

báo. Bãi bỏ Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của 
Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, Quyết định                       
số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu và các quy định khác có 
liên quan đến tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 

 
Điều 54. Các trường hợp đã ký hợp đồng  
 
1. Đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, 

hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đã ký hợp đồng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam 
(trước đây là Quỹ Hỗ trợ phát triển) trước ngày Nghị định này có hiệu lực, 
tiếp tục được thực hiện theo các cam kết ghi trong hợp đồng đã ký. 

 
2. Các hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh tín dụng xuất 

khẩu, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng đã ký với Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam (trước đây là Quỹ Hỗ trợ phát triển) trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực, tiếp tục được thực hiện theo các cam kết ghi trong hợp 
đồng đã ký. 

 
Điều 55. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện 
 
Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành có liên 

quan căn cứ chức năng và thẩm quyền để hướng dẫn thực hiện Nghị định 
này.  
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III Công nghiệp (Không phân biệt địa bàn đầu tư)     

1 Dự án đầu tư chế biến sâu từ quặng khoáng sản: 
- Phôi thép, gang có công suất tối thiểu 200 nghìn tấn/năm; 
- Sản xuất Alumin có công suất tối thiểu 300 nghìn tấn/năm; sản xuất 
nhôm kim loại có công suất tối thiểu 100 nghìn tấn/năm;  
- Sản xuất fero hợp kim sắt có công suất tối thiểu 1 nghìn tấn/năm;  
- Sản xuất kim loại màu có công suất tối thiểu 5 nghìn tấn/năm;  
- Sản xuất bột màu đioxit titan có công suất tối thiểu 20 nghìn 
tấn/năm.  

2 Dự án sản xuất động cơ Diezel từ 300CV trở lên 

3 Dự án đầu tư đóng mới toa xe đường sắt và lắp ráp đầu máy xe lửa 

4 Dự án đầu tư bào chế, sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc cai nghiện, 
vắc xin thương phẩm và thuốc chữa bệnh HIV/AIDS 

5 Dự án đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ công suất nhỏ hơn hoặc bằng 
100MW; xây dựng nhà máy điện từ gió 

6 Dự án đầu tư sản xuất DAP và phân đạm 

IV Các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, đặc biệt khó khăn; dự án tại vùng đồng bào dân tộc Khơ 
me sinh sống tập trung, các xã thuộc chương trình 135 và các xã 
biên giới thuộc chương trình 120, các xã vùng bãi ngang    

      
V 

Các dự án cho vay theo Hiệp định Chính phủ; các dự án đầu tư 
ra nước ngoài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
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